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CHỮ NGHĨA TRUYÊN KIỀU 


VÂN - Hạc LÊ - vĂN - HòE 


LÊ-VĂN-HÒE. 


CHỨ NGHĨA 
TRUYÊN KIỀU 


TỦ SÁCH QUỐC HỌC 


t 


QUỐC- HỌC THƯ: -XÃ 
HANNOI 


LỚI NÓI ĐẦU 


Khóng ai dám tự phụ đã hiều hết truyện Kiều, 
dà rằng có người thuộc Kiều từ đầu đến cuối. 

Hiều đâu không phải là hiều ý nghĩa cao xa, 
triết lý của truyện Kiều. hoặc giá trị pản chương 
nghệ thuật của uăn Kiều, hoặc dụng ú thầm kin 
của tác giả khỉ oiết cuốn truyện 0ản-chương 
tuuệt tác đó, 

Hiều đâu là hiều những điền cố. những chữ 
lấp ở sách Tàu, thơ Tàu, những chữ lấu ở ca dao 
ngạn ngữ ta cùng những chữ cô hoặc những chữ 
dùng quen mà lới nau không ai biết xuất xứ 
Đà úÚ nghĩa đích xác. 

Truyện Kiều là một kho tài liệu 0ô tận 0uề từ 
ngữ oà điền cổ oăn-chương. Không hiều truyện Kiều 


là một điều thiệt thòi rất lón cho từ-ngữ học Việt- 
Nam, Điều đó dĩ nhiên là khóng nên có. 


Nhận thấy rồ điều đó, xưa nay nhiều nắn nhân 
học giả đã dụng công chú thích, hau chú giải 
chuuện Kiều. 

Tuy nhiên uẫn chưa đủ. Từ Nguuễn oữn Vĩnh, 
Bùi khánh Diễn, tới Bùi Kj, Trần trọng Kim nà thi 
sĩ Tân Đà, có thề nói hết thầu các nhà chủ giải 
đều chỉ chú trọng đến các điền cố uà « chữ sách » 
dùng trong truyện Kiều. Còn những chữ «© nôm » 
thì hình như người †a cho là không cần giải 
nghĩa, có ý cho rằng chữ nóm thì ai mà chẳng 
hiều. 

Thật ra, nhiều tiếng uôm hoặc cho là nôm khó 
hiều uô cùng. Và sự thật trong các khoa thị 
cấp trung học. đã xấu ra cát tình lrạng nàu : 
thí sinh giải thích điền cố nà chữ sách Tàu rãi 
thông, mà khi hồi đến nghĩa một oài tiếng nôm 
thì không sao đáp nồi. Tình trạng đó; không nên 
đề kéo dài. 

Nhất là hiện giờ tiếng Việt đã được dùng là 
chuyền ngữ, tiếng Việt cần được giải thích rõ ràng 
hơn, đồ xứng đáng là quốc ăn một nước độc lập. 

Nghĩ ouậu nên chúng tôi đề lâm nghiên cứu một 


VỊ 


số pừa chữ nóm oừa chữ Hỏón bấu lâu bị hiều 
lử mờ đại-khái trong truyện Kiều, mục đích muốn 
giúp Ích phần nào cho cúc Giáo - sư trong giờ 
giảng ăn, nà các sinh øiên, học sinh nề môn 
Việt-ngữ. 
Hà-nậi TI-I1-52 
VÂN - HẠC 


BANG KỀỂ 
NHỬNG CHỬ GIẢI- THỊCH 
- — 
Bạc — Bài — Bồ 
Cảm — Chữ 
Đào — Điều 
Hồ — Hồng 
Mai — Mưa 
Tây — Tình —- Tờ — Thuyền 


Vàng — Vời 


Xuân 


CHỮ/ NGHĨA TRUYÊN KIỀU 


AI 


1.— Ai là người nào 
AI trỏ người mình không biết, dùng theo thể nghỉ 
xấn như trong những câu : 
Nào người tích lục tham hồng là ai ? 
Nào ai đan dặm giật giàm bỗng dưng 9 
Đồ sau thêm then cùng chàng bởi aL? 
Nàu ai ou thúc cbo người hợp tan ? 
AL tr-âm đó mặn mà-0ới aL? 
Văng trăng ai sẻ làm đôi ? 
Nỗi lòng at ở trong lòng mà ra? 
Nỗi niềm lâm sự bây giờ hỏi ai 3 


2.— Ai là người khác. 


AI trỏ người khác ; đối lại với mình, người khác 
đều gọi là AI. Nghĩa ấy thấy trong những câu : 


sa để: sửa 


Trăm năm thề chẳng óm cầm thuyền ai. 

Nảo dỉ có khảo mà mình lại xưng ? 

Xấu chàng mà có ai khen chỉ mình ? 

Phải người sớm mận tối đào như aL? 

Báu giờ kim mã ngọc đường oới di ? 

Mụ rằng ai cũng như 2i. 

Người ta ai mất tiền hoài đến đâu, 

At trỏ trống người khác, nghĩa gầu như người 
ta. Cũng có khi người khác đỏ có chỉ định n¡iột 
cách bóng gió lờ-mờ, nửa kía nửa hổ, cũng gọi là 
ai, Ái ở đây có nghĩa như người ấu. 

Đ? lòng thì phụ tắm lòng uới di. 

Hoài công nắng giữ mưa gìn cởi dai. 

Xa-xôi ai có thấu tình chăng ai ? 

Ấu ai hẹn ngọc thề pảng. 

Mày ai trăng mới in ngần, 

3.— Ai là chính mình. 

Có khi đề nói chinh mình, người ta cũng dùng chữ 
Ai; trong một câu có hai chữ 1, mà một 
chữ 41 trỏ người khác, một chữ ¿ii lại trổ 
chính mình. Đỏ cũng là một cách nói đề giấu 
cái tỏi 9 đi, cũng như trong tiếng Pháp, có khi 
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người ta dùng ngôi thứ ba đề tự chỉ ngôi thứ nhất.. 

Vi ai ngăn đón gió đông. 

Chữ 4i ở đây Kiều đùng đề chỉ mình, Vì chính: 
nàng đã ngăn không cho Kim-Trọng được toại. 
nguyện. 

Đồ ai trăng túi hoa sầu ðì ai? 

Thúc-sinh nói câu này. Chữ Ái ở trên chỉ Thủy: 
Kiều, chữ A¿¡ ở dưới, Yhúc-sinh tự chỉ mình. 

Chẳng duyên chưa dễ ào tau ai cầm. 

Câu này là lời Rim Trọng. chữ 4l đây Kim. 
Trọng tự chỉ mình, Chàng muốn nói nếu chẳng 
có đuyên với Thủy Kiều thì chưa đê cành thoa. 
vàng đã lọt vào tay chàng. 


4.— Ai là thương xót 

Nghĩa cũng như Ai trong : bí - ai, đỉ- oán, 
qi-điếu, ai-tin, aï-tinh... 

Một trời thu đề riêng ai một người. 

Kiếp xưa đã oậu lòng này dễ ai 
5.— Ai là cát bụi 

Chữ Hán. Phàm đất cát gió thôi bay đi đều gọi 


là 17, tức là bụi, nghĩa cũng như chữ Trần, và. 
thường được dùng liền với chữ trần. 


— lÌ — 


G41 tiên thoắt đã thoát nòng trần-adi. 

Anh hùng đoán giữa trần-ai mới giả, 

‡£ TRẦN-AI đây dùng theo nghĩa bóng trỏ đời giỏ 
bụi, tức là là chỗ thấp hèn trái với chỗ thanh-cao, 
đài-các, là cổi trong sạch, sung-sướng. 

Gói tiên thoắi đã thoát oòng trần-ai là người 
tiên thoắt đã vượt khỏi chốn gió bụi thấp hèn ô 
trọc. 

Anh hùng đoin giữa trần-di mới già là còn ở 
chỗ giỏ bụi thấp hèn mà đã đoán biết được người 
anh hùng, như thế mới giỏi. 


s0 
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BẠC 


1.—- Bạc là bạc (vàng bạc) 

BẠC là thứ kim khi qui, sắc trắng, có thể dát 
mỏng, dùng làm tiền tệ và đồ nữ trang, 

Chuông pàng khánh bạc bên mình giỏ ra 

Ngày xưa tiền tệ có thời làm toàn bằng chất 
BẠC, cho nên sau này BẠC được dùng gọi gồm 
cả tiền lệ, dù có khi tiền tệ không làm bằng BẠC, 
Trong trường hợp nảy, DẠC có nghĩa là tiền của. 

BẠC đem mặt BẠC kiếm đường cho zxa. 


2. - Bạc là. trắng 


Nghĩa này do nghĩa Irên mà ra, BẠC sắc Lrắng 
và trắng bền hơn hết trong các loài kim khi 
người ta biết thời trước (ngày nay BĐẠC còn 
thua bạch kim) cho nên đề nói sắc trắng, người 
ta thường nói BẠC. BẠC ở đây không còn là một 
danh-tiự như bạc theo nghĩa thứ nhất, mà đã 
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biến thành một phầm-tự hoặc fình-tự (adjecti 
đặt sau hoặc trước một danh fy đề phầm định 
danh tự ấy, như đầu bạc, tóc bạc, râu bạc, lrâu 
sạc... 

BẠC ở đây giống hệt nghĩa chữ bạch (chữ hán) là 
trắng. Và chính chữ bạch đã đẻ ra chữ Bạc của la, 

BẠC (danh tự) chữ Hán là NGÂN ; VÀNG : chữ 
Hán là KÍM, Khi dịch ra tiếng nôm, không biết 
lấy tiếng gì tương đương đề dịch cho đúng, người 
xưa liền căn cử vào màu sắc đặc biệt của KIM 
NGÂN mà dịch nôm: 


KIM là VÀNG (vì Kim sắc vàng) NGÂN là BẠCH 
1ức là trắng (vì ngân sắc trắng) BẠCH cũng là chữ 
Hán. nhưng nó đã thông dụng rồi, (bấy giờ ít 
nhứt cũng thông dụng phổ biến hơn chữ NGÂN) 
nên được dùng đề dịch nghĩa chũ NGÂN. 

Ta vẫn quen nói: ngựa bạch, lụa bạch, nhiễu 
bạch, cò bạch, trắng bạch, hoa hồng bạch, hoa trà 
bạch, giấu lầu bạch, mău nguyệt bạch... 

BẠCH (là trắng) được dùng đề trỏ chất NGÃN 
ban đầu, sau nói Iranh đần đi, vì đọng nói mỗi 
nơi một khác, hay vì nhữag lý đo về thuận tai, 
về đễ nói... — (hành ra BẠC như ngày nay. 

Ta có thể tỉa chắc nguyên-lai chữ BẠC như vậy 
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vì trong chữ lián, có mấy chữ BẠC, không 
chữ nào có hàm ý là NGÂN hoặc là TRẮNG : 

BẠC là mỏng, là màn 

BẠC là bến đò, buộc đò, đậu đò 

BẠC là rèm, màn 

BẠC là lá vàng đát mỏng (nay có thêm nghĩa 
là Bạch Kim). 

Ta chớ nên thắc míe về truyện người xưa đã 
lắy một chữ Hán đề địch nghĩa một chữ Hán. 
Trong hai chữ Hán tất phải có một chữ du-nhập 
lừ trước, được thông dụng hơn, phô biến hơn, 
Llức gần như Việt-hỏa rồi, cho pên người ta lấy 
chữ ấy đề giảng nghĩa, địch nghĩa một chữ Hán 
còn lạ, chưa dùng quen. Trường hợp đó vẫn 
thường có. Thi dụ như : 

KÈ dịch là cái TRÂM, Hai chữ KÊ và TRÂM đều 
là chữ Hán, mà chữ nọ được dùng đề địch nghĩa 
chữ kia, eñng như ngày nay la dịch nghĩa : 

CANNE là ba foong (bâton) 

SENTINELLE là linh gác (garde). 

Vậy thì BẠC chính là BẠCH nói trạnh ra. và BẠC 
ở đây nghĩa cũng như BẠCH. 


Nghĩa ấy thấy trong những câu: 
Kông 


BẠC phau cầu giả đen rầm ngàn mâu. 
Lần lần thỏ BẠC ác uàng. 

Cách năm máu BẠC xa xa. 

Ngọn triều non BẠC trùng trùng. 

Phải tiền ngàu BẠC lân la. 

Còn pầng trắng ĐẠC: còn lời nguyền xưa. 

BẠC PHAU: Trắng phau, trắng phau phau, 
trắng không có vết, BẠC PHAU CẤU GIÁ : Cầu phủ 
nước đông (băng, giá) trắng phau không có vết. 

Ca dao la cỏ câu : 

Con cò trằng bạch phau-phau. 

Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. 

tt: THÔ BẠC: Tức BẠCH THỞ. Tục truyền trên 
mặt trăng có con THO NGỌC, cho nên trong 
văn chương người (ta thường. gọi mặt trăng là 
BẠCH THỎ, NGỌC THỎ, 

Thơ của Bạch cư Dị đời Đường có câu: 

BẠCH THÔ xích Ô tương sấn lầu. 
nghĩa là : 

Thổ bạch, quạ đỗ đuôi lẫn nhau. 

(Ý nói đêm ngày kế tiếp nhau qua đi). 

Trong câu Kiều : 


Tổ se 


Lần lần thỏ ĐẠC ác uàng 

Thì THỎ BẠC, lại không có nghĩa nhự trên. 

ĐẠC, ở đây không còn là tính lự (adjeeUf) mà 
đã hỏa thành động tự (verbe) THÔ BẠC là con thỗ 
bạc đi, sắc con thỏ bạc đi, tức nói mãt trăng (thỏ) 
bạc sắc đi, lạt sắc đi, nghĩa là đêm qua đi, ánh 
mặt trăng phai lạt, trắng đi lẫn với ánh mặt trời. 
(Cũng như ÁC VÀNG ở đây là chỉm ác vàng đi 
(động tự) ý nói mặt trời lạt sắc đi, khi sắp lặn. 
THÔ BẠC, ÁC VÀNG là đêm ngày qua đi. 
tt: MÂY BẠC hay mây Trắng (trong Kiều nhiều 
chỗ nói Mây trắng) dịch chữ Hán BẠCH VÂN, có 
hàm ý nhớ nhà: 

— Sở đỉ cỏ nghĩa ấy là đo điền này : Đòi Đường 
Địch nhân-Kiệt được bồ làm Pháp.Tào Tham- 
Quân ở thành Tỉnh Châu, Cha mẹ thì ở đất Hà 
Dương (xa Tỉnh Châu lắm), 

Một hôm Địch lên núi THÁI HÀNG, nhìn 

thấy một chòm mây lrắẳng bay một mình 
(bạch vân cô phi). bèn bảo tả hữu rằng: Nhà 
chà mẹ {a ở dưới đám mây đó, Địch đứng ngậm 
ngủi giờ lâu, đợi đám mây bay khuất mới về. 
Do điền này, sau lrong văn-chươnr người la 
thường nói BÁẢCH VÂN, MÂY TRẲẢNG, MÂY 
HÀNG, MÃY BẠC đề tổ ý nhớ nhà, nhớ cha mẹ, 


Ta kư 


(Xét kỹ thì trước Địch nhân-Kiệt đời Đường, 
ngay từ thời LỤC TRIỀU, người ta cũng đã dùng 
chữ DẠCH - VÂN đề tả ý nhớ bè bạn. Văn Tạ-Diêu 


cỏ câu ; BẠCH VÂN TẠI THIÊN, THƯƠNG BA VÔ 
CỰC : Mây trắng trèn trời, sóng xanh bao la). 
Cách năm máu bạc xa z1: nghĩa là xa nhà cha 
mẹ đã cách một năm rồi. 
xt NON BẠC: núi trắng. Ý nói sóng bạc đầu cuồn 
cuộn nhô lên cao như nủi trắng, Ngọn triều non 
BẠC trùng trùng, câu này tẢ cải cảnh sóng to giỏ 
lớn trên một con sông lớn cỏ thủy triều lên xuống. 
s, NGÀY BẠC : Ngày Trắng tức Bạch nhái. 
Có câu : Đạch nhật mạc nhàn quá. 
Nghĩa là : NJày trắng chớ đề thong thả qua đi 
Ngày BẠC có nghĩa là ngày thong thả nhàn rỗi, 
không làm việc gì. 
# TRĂNG BẠC: trăng sáng trắng như ánh bạc, 
dịch chữ Hán NGUYÉỆT BẠCH nghĩa là trăng sáng, 
đẹp NGUYỆT BẠCH PHONG THANH: TRĂNG 
TRONG GIÓ MÁT. Nguyệt bạch còn có nghĩa là 
màu sắc : sắc trắng như sắc trắng của mặt trăng, 


3) Bạc là mỏng 
NGHĨA này thấy trong những câu: 
Một thiên BỊ? mệnh lại càng não nhâu. 
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Lời rằng BẠC mệnh cần? là lời chung 
Cái điều BẠC mệnh có chừa dị đâu 9 
Nghin thu BỊC'mệnh một đởi tài hot 
Phận sao phận BẠC như 0ôi ? 

Phận sao BẠC chẳng oừa thôi? 

liồng nhan ĐẠC mệnh một người nào 0a ? 
Rếp đem mệnh BẠC xin nhờ cửa không. 
Thưa rằng BạC mệnh khúc này. 

Mà gương BẠC mệnh bìu giữ là đâu. 
Phận sao BẠC bầu Kiều-nhỉ ?! 

Đã đành phận ĐẠC khón đến tình chúng. 

Ta có thê nói tông-quát như thế này : Bao nhiêu 
chữ BẠC đi liền (hay cách) với MINH và chữ 
PHẬN đều có nghĩa là MÔNG. 

Từ đời thượng cổ, người Tâu đã tin rằng người 
ta có số mệnh, hay phủas mệnh,.hay số phận, hay 
phận mệnh. Sinh ra đời, mỗi người đã có một 
phận mệnh rồi, không ai thay đôi được. Giàu sang, 
nghèo bèn, sống lâu, chết non, đều do mệnh. định 
trước cả, : 

Không-Tử cũng tin như vậy, và có nói: 
Ä)qo chỉ tương hành dä dư ? Mệnh dã 1 
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Đạo chỉ tương phế dã dư ? Mệnh đã ! 

nghĩa là : 

Đạo sắp thi hành được tr?Đó là mệnh trời. 

Đạo sắp bị bỏ? Đó là mệnh trời. 

Tử sinh hữu mệnh, phú qui lại thiên 

Nghĩa là : Sống chết có số, giàu sang tại trời. 
Người Tàu lại cụ-thề hóa sự Tốt, Xấu của Mệnh 
bằng sự Dầy, Mỏng. Phận đầy, Phước dầy, mệnh 
dầy, là phận lốt, số tốt. Mệnh mồng, phước mỗng 
Bạc Mệnh, Bạc phản, bạc phước là số xấu, mệnh 
xấu. : 

Liệt-Tử có néi: 

Bắc-Cung tử hậu w đức, bạc ư mệnh: nhữ hậu 
ư mệnh, bạc œ đúc. 

Nghĩa là : 

Ngươi Bằc-Cung thì đức dầu (đức hạnh) mệnh 
mồng ; mì thì mệnh dầu, đức mồng. (Ý noi 
người thì nết tốt mà chịu khổ, người thì được 
sung sướng mà nết xấn), 

Sách Hán-Thư có câu : 

Nại hà thicp bạc mệnh? 

Ñghĩa : thiếp mệnh mỏng biết làm nào ? 

Thơ Tô Thức tức Đông-pha cỏ câu ; 

Tự cồ giai nhìn đa bạc mệnh. 
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Nghĩa :7ử xưa njgười đẹp phần nhiều phản 
mông. 

Sau này, tron7 vă1 chươn?7, người ta hay dùng 
chữ bạ› mệan đề nói người đàn bà đẹp mà xấu 
số, là do nhữn: chữ sách ở trên, Chính trong 
truyện Kiều, tác giả củng đi nhiều lần dịch nghĩa 
chữ BẠC là MÓNG. 

Nghĩ mình phận MÔNG cánh chuồn 

Kiều nhỉ phận MÔNG như tờ. 

Chị sao phận MỒNG đức đầu. 

(Riêng câu này đã lấy chữ sách Liệt Tử nói trên: 
Hâu ư đức BẠC ư mệnh). 

Và MÔNG bay BẠC trong những câu Kiều trên, 
ta đều phải biều là : không tốt, không,may, xấu, 
rủi, hầm bu... 

Minh Bạc, phận mông, phận bạc đều nghĩa là 
số xấu, số phận không ra gì, số phận khô sở. 

Theo nghĩa đỏ, ta thấy tác giả đã viết một câu 
hình như vô nghĩa : 

Phận sao phận BẠC như 0ôit ? 

Vòi trắng. BẠC như vôi nghầa là : trắng như uôi, 
Đây tác giả lại muốn nói MỎNG như vôi, như 
vậy là vô nghĩa. Táaz-ziã dùng chữ øồi ở đây có lễ 
vì những lý do sau này : 
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1- Túủng vần thơ. 

2: Chơi chữ. 

3- Cốt nhấn mạnh đến ÂM chữ BẠC chở không 
chú trọng đến NGHĨA. 


Có lề vì thế mà tới nay ta thấy câu đó là vô nghĩa, 
4. Bạc là xấu, tồi, bất nhân, bội bạc, vô ơn 


Thật ra thì nghĩa này cũng do nghĩa thứ ba ở 
trên (BẠC = MỎNG) mà ra. Có điều người ta dùng 
rộng mãi, mỗi ngày một xa, một quên nghĩa 
chính, cho nên ta liệt làm một nghĩa riêng chơ 
tiện, mà thôi. 

Do cái quan-niệm đầy mồng là iốt xấu ở trên, 
đề chỉ việc ăn ở đối đãi với nhau tốt, xấu thế nào, 
người ta thường cũng nỏi: dầy, mỏng hay hậu, 
bạc, hay đầu uơi. 

— Người ăn ở tốt là người ăn ở PHÚC HẬU (uậu 
là đầy) 

— Người ăn ở tồi là người ăn ở BẠC BỘI, BỘI 
BẠC hay BẠC BÉO (Bạc là mông) 

— TRUNG HẬU ngược nghĩa với BẠC HÃNH 

— Người trọng hậu (HẬU là dầy) là người 
có phúc tướng. 
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— Người khinh bạc (Bạc là mỏng) là người không 
trung-hân. 


— Người Nhán hậu là người rộng rãi có lòng tốt. 

— Người Khắc Bạc là người khe khắt không tốt. 

— Xử Hậu là xử tử tế 

— Xủ Bạc là xử lồi 

— Ăn ở Đầy đặn là ăn ở tốt 

— Ăn ởnhư bát nưởe Đầy là ăn ở tốt 

— Tranh quyền cướp nước chỉ đây 

Coi nhau như bát nước đầy là hơn 

(Cư xử tốt với nhau là hơn). 

— Bạc tục: tục xấu 

— Bạc lễ: món lễ xoàng không quí giá 

Trong Kiều có câu : 

Bạc tình nồi tĩng lầu xanh 

Lại có câu: 

Phải nơi Hằng TLủy là ta hậu tỉnh 

— Bạc tình (Bạc là mỏng) là ăn ở không có 
thủy chung, không có lương tâm, 

— Hậu tình (Hậu là dầy) là ăn ở có lòng tốt, 
đối đãi tử tế cách riêng, 
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Chúng ta biết rồ BẠC ở đây chính nghĩa cũng 
là MONG, nhưng dùng rộng ra, nên hầu như có 
một nghĩa riêng. 

Ñhư những câu : 

BẠC đen thôi có tiếc mình làm chỉ 

Trách người đen BẠC ra lòng trắng hoa 

Nỗi chàng ở BẠC nỗi mình chịu đcn 

Đã cam chịu BẠ? oới t'nh 

Mấu người phụ ĐẠC xưa kia 

Mẫu người ĐẠC ác tỉnh ma 

Những chữ BẠC trong mấy câu trên đều có 
nghĩa là ăn ở tồi tệ, ăn ở không có lòng nhân 
hậu, thủy chung, ăn ở trái với lương tâm và thiếu 
đạo đức. Tựu trung, eó một nghĩa trội hẳn lên 
trong chữ BẠC là BẤT NHÂN, VÔ ƠN. 

tt: BẠC ĐEN, ĐEN BẠC : Có người giảng nghĩa là 
TRANG với ĐEN. 

ĐEN la ám muội, đen đủi, không may. ĐEN là 
không may thấy trong câu : 

Quá chơi lại gặp hồi đen 

ĐEN là ăn ở khỏng tốt. Có câu: 

Hoàng kim hắc thế tâm : Vàng mầu vàng làm 
đe1 lòng người đời. 
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Giảng như vậy, chúng tôi thấy chua được ồn 
dáng. 

BẠC đây nguyên có nghĩa là. MÔNG, không thê 
giảng là TRĂNG được. BẠC đã không có nghĩa 
TRẮNG thì ĐEN cũng không thê giảng, là ĐEN 
là một síe đối chọi, ngược. lại với TRẮNG. 

Cho rằng BẠC đây là TRẮNG và ĐEN là đen. 
thì BẠC, ĐEN cũng không có nghĩa. Nếu ĐEN có 
nghĩa là ám muội; đen đủi không may, không 
tốt, thì BẠC ngược lại với ĐEN, tất phải có nghĩa 
là: quang minh, là may mắn, là tốt là hay, 

Vậy mà ở đây BẠC lại có nghĩa là tồi tệ, bất 
nhân, bội bạc, trong khi ĐEN cũng có nghĩa 
tương tự; BẠC (TRẮNG) và ĐEN đều có nghĩa 
là Tồi, Xin, thì có lề cái gì Tốt, Tử Tế, Hay, 
May phải là sắc LỜ — LỜ. không trắng, không đen 
chăng? 

— Bảo rằng BẠC ở đây vẫn nghĩa là mồng nhưng 
đồng âm với BẠC là trắng, nên tác giả dùng chữ 
ĐEN (là đen đủi) đi liền đề chơi chữ cho nổi Ý 
BẠC, nghe cũng không thông. 

Cuộc chơi chữ vô nghĩa trong câu : 

Phận sao phận ĐẠC như ôi. 

Phải là một cái ngoại-lệ trong truyện Kiều. Không 
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có lề chỗ nào tác giả cũng ham chơi chữ đến nỗi 
làm những câu văn vô nghĩa như vậy, tới ba, bốn 
lần. Chúng tôi không tin như thế. 

Chúng tôi tin rằng BẠC ĐEN chính ra là BẠC 
ĐƠN; ĐEN BẠC chính là ĐƠN BẠC. 

ĐƠN chữ HÁN cũng đọc là ĐAN có nghĩa 
là mỏng, là không dầy; không tốt như nghĩa 
chữ BẠC. 

ĂN Ở ĐƠN BẠC: Ău ở bội bạc. 

ĐƠN SAI : Bội bạc sai lời. 

NôL chàng ở BẠC nỗi mình chịu ĐEN 

phải hiều là : 

Nôi chàng ở BẠC nỗi mình chịu ĐN 

Sách Tàu cũng có thành ngữ ĐƠN BẠC là mỏng 
manh, Ý mạnh hơn chữ BẠC. Chính là chữ ĐƠN, 
sau vì lý do này, iý do khác, đọc trạnh ra là ĐEN 
khiến cho ta hiều lâm ĐEN là không trắng. 

Và nến có sự chơi chữ, thì sự chơi chữ diễn ra 
sau khi chữ ĐƠN được đọc trạnh ra ĐEN, và với, 
cái nghĩa là đơn bạc, chứ khòng với nghĩa la đen 
trắng... 

se Ở BẠC:: Ăn ở bội bạc, xử tệ, 

CHỊU ĐEN: Chịu đựng sự bạc bểo tồi tệ của 
người xử bạc ”zvới mình. 
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tš Để cam chịu bạc pới tình. 

CHỊU BẠC: Chịu man: tiếng là bạc Linh, bạc 
bội, đơn bạc khác nghĩa với CHỊU BẠC (chịn đựng 
SỰ bạc hội) trong câu Ở BẠC, CHỊU BẠC; Ở HẬU 
ĐƯỢC HẬU. 

š: PHỤ BẠC : Phụ phàng, bội bạc ăn ở có trước 
không sau, trái với lời đã hứa hẹn, 

xạ BẠC ÁC: Ăn ở tồi tệ độc ác. 

5. Bạc là tiếng đệm 

Nhán khi BÀN BẠC gần za. 

Chữ BẠC ở dây là tiếng đệm đặt sau tiếng BẠC: 
cũng như NĂNG đệm sau tiếng NÓI; BỜI đệm. 
sau tiếng CHƠI. 

Nhưng cũng có `lẽ BẠC đây do chữ BÁC hoặc: 
chữ BẠCH mà ra. BÁC chữ Hán nghĩa là bỏ lời đã. 
bản, đánh dỗ một ý kiến nói ra. Trong cuộc BÀN 
LUẬN tức Thảo luận, tất eó ý kiến được chấp. 
thuận, có ý kiến bị bác bỏ,cho nên BẠN BẠC cỏ 
thề là đo BIỆN BÁS chuyền biến ra. BẠCH chữ: 
Hán có nghĩa là thưa gửi, BẢN BẠC cũng cỏ thê: 
do BIỆN BẠCH chuyền biến ra. 

Điều này chưa chắc đã đúng xin ghi đề đợi nghiên 
cứu sau. 

6. Bạc là họ bạc 
Như BẠC Hạnh, Bạc Bà, Bạc Sinh... 


rán 


BÀI 

1.— Bài là bài thơ, bài đàn ¡ 

Nghĩa này thấy trong những câu : 

Gốc câu lại uịnh một BÀI cỗ thì 

Nàảu mười bài mói mới ra ` 

Kiều oâng lĩnh ý đề bài 

Bài ra th ấu oịnh ảo thế kia 

Ép cung cầm nguyệt thử bài quạt thơ 

Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe. 

BÀI là một đoạn văn, một khúc nhạc: có đầu 
e€ó cuối, tự nó lọn Ÿ lọn nghĩa, lọn lời. 
š: BÀI CÔ THỊ là bài thơ làm theo điệu cỗ-phong 
không làm theo niêm, luật tbơ Đường. 

BÀI có chỗ có nghĩa là đầu bài: 

Nàu mười bài mới mới ra. 

Bài ra thế ấu oinh nào thế kỉa. 

BÀI MỚI RA. BÀI BA tức là ĐẦU BÀI MỚI RA, 
ĐẦU BÀI RA. 
ø — Bài là bảng hay biền 

Mừng thầm chỗn ấu chữ bài 

« Thiên quan chủng lề» có bài treo trên 

dành rành « chiêu ần am » ba chữ bài. 
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BÀI đây là chữ Hán có nghĩa là cái bẳng, cất 
biền treo lên hoặc nêu lên cho mọi pgười trông 
thấy. Nghĩa chữ BÀI ở đây cũng như nghĩa chữ- 
BÀI trong chữ « MÔN BÀI » (nghĩa đen là cái biền 
treo ở cửa hàng) CỜ BÀI, TIỂU BÀI, CHIẾU 
BÀI v.v. 

3 — Bài là bài vị 

Cũng là một chữ BÀI như trên, nhưng có nghĩa 
là BÀI VỊ. BÀI VỊ là một mảnh øỗ hình chữ nhật 
đài, có đế, trên viết chữ hoặc dán giấy viết tên 
họ người chết đề thờ trên bàn thờ. ĐÀI VỊ mỗi 
nơi chế theo một kiều đơn sơ hay trạm trô hoa 
hòe tùy theo nhà nghèo, giầu. BÀI VỊ cũng gọi là. 
Mộc chủ, Thần chủ, Thần uị, Thẻ pị, Thần 0Ì hay 
Vua gỗ (nếu làm theo kiều trên có mặt nguyệt). 
Nghĩa ấy thấy trong những câu : 

Lính sàng bài oị thờ nàng ở trên. 

Trông lên lỉnh öðị chữ bài, 

“LĨNH VỊ là hai chữ lân cùng của dòng chữ: 
biên tên họ người chết trên bài vị. 


4. — Bài là cách, là việc, là biện pháp 
Nghĩa ấy thấy trong những câu : 


Cho đành rồi sẽ liệu bài mối mịcnh, 
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-Tinh bài lót đó luồn đáu, 

ầm dao nàng đã toan bài quyẻn sinh 

Gä kia có giổ bài báu, - 

Dẹp uy mới liệu mở bài giải 0ì, 

“Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho, 

Mách lừn Ú cñng liệu bài lân công, 

:@ tết tình Hồ mới đoán ngay mội bài, 

Còn nh# lượng bề thương bài nào chăng, 

Nai thân thì cũng quyết theo mộ! bài 

Liệu bài mở cửa cho rú, 

Chiến hỏ1 sẵp sẵn hai bài, 

Năng lòng e ấp títh bài phán chữa... 
#t‡ BÀI BẤY = cách bây. 

Bây tiếng cô, nghĩa là bậy bạ, làm những việc 
vô liêm sỉ, bất hợp pháp, mật cách trâng tráo. 
EEĂN BẤY là đa bình, ăn một cách trải phép, 
đáng lý không được ăn. 

š? NÓI BẤY hay nói bài báy — nói những lời bậy 
bạ, vô lý đáng lẽ không được nói. 
#‡ —-- Nhiều chỗ, thấy BÀI có nghĩa như BỀ. Thí 


dụ như chữ BÀI trong nhữag câu sau này đều cỏ 
thề thay bằng chữ BỀ được. 
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Còn nhờ Lượng bề thương bài nào chẳng. 

(Côn nhờ, lượng bề thương bề nào chẳng). 

Hơi thân thì cũng quyết theo một bài. 

(Hai thân thì cũng quyết theo một Ù). 

Điều đó khiến người ta ngờ rằng Đải với Bề 
cỏ lẽ chỉ là một chữ. Cứ theo chữ dùng trong 
truyện Niều thì có-l thời cu Nguyễn-Du, chữ 
Đề và chữ Bài đều thòng dụng chữ nọ có thê 
thay chữ kia. 

Thi dụ như: 

— Gã kia có giở bài bâụ. 

Chẳng pảng oào mặt mà màg lại nghe 9 

Cớ sao chịu lốt một bề ? 

— Cử Iron3 tình trạng bên nguyên. 

Đề nào thì cũng chưa-syên bề nào. 

— Nàng rằng đã quyết một bề. 

Đín thời chúng la, thì chữ Øải chỉ thông dụng 
trong lời nói của nhân-dàn, eòa trong văn-chương 
ít thấy dùng. Duy chữ Øé thì trong văn-chương 
thường dùng luôn. 

Sự đó khiến người la muốn nêu lên giả-thuyết 
sau đây : 
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Có lề BÀI sau biến ra BẦY, rồi BẢY lại biến ra 
BỀ như ngày nay. 


Trường hợp của chữ BỀ TÔI chứng minh chơ 
giả thuyết đó. 

Bắt đầu có lẽ là BÀI TÔI. 

Bài chữ Hán nghĩa là bầy ra, sắp ra ; BÀI 
trong BÀI TÔI cỏ hàm nghĩa BÀI HÀNG, BÀI 
LIỆT nghĩa là sắp thành bàng, sắp ra khắp. BÀI 
TÔI nghĩa là những kẻ làm TÔI sắp thành. một 
hàng ngữ, tức là nỏi gồm những kẻ làm tôi vua 
chúa. 

BÀI TÔI biến ra BẦY TÔI (vì Bài nghĩa là BẦY) 
rồi bầy !ói với thì-gian lại biến thành BỀ TÔI 
như ngày nay. 

Vậy thì một bề trong câu : 

Nàng rằng đã quyết một bề. 

Với một bài trong câu : 

Hai thân thì cũng quyết thzo một bài đều có 
thề cỏ nghĩa giống nhau. 

Trường họp chữ MÁI cũng cho ta thêm một lý 
đo đề tin như vậy. 

Bao nhiêu chữ MÁI trong truyện Kiều : 

Mái sau, mái ngoài. mái tường, 
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Ngày nay ta đều gọi là mẻ : 

Mé sau, mé ngoài, mé tường ; như thế tức là MÂI 
đã biến thành ME. 

Mái biến ra mé, thì bầy (tức bài biến ra). cũng 
cỏ thê biến thành Đề (rổ rệt nhứt trong chữ Bày 
tỏi, bầu tôi, bề tôi). 

Nếu giả thuyết trên đúng, nếu Bề quả do Bài 
biến ra, thì chữ Đề ngày nay sẽ có thêm một 
nghĩa là biện pháp là cách thức, ngoài cái nghĩa 
là chiều (cao, thấp, rộng dài ,..) là phía. 

Bề nào thì cũng chưa gên bề nào 
sể có nghĩa là : 

Cách nào thì cũng chưa gên cách nào 
5 — Bài là thẻ 

Hỏa bài tiền lộ ruồi: mau 
E2 HỎA BÀI là thể có đề chữ HỎA. Gọi là thể, 
song Bài ngày xưa làm bằng gỗ hình vuông có 
chuôi cầm, một mặt đề chữ HÒA BÀI và tên nha 
môn, một mặt sơn trắng đành đề viết công văn, 
HỎA nghĩa là lửa, đây ngu ý việc cần cấp nóng 
như lửa. Khi có việc quan khần cấp thì mới phái 
linh cầm hỏa bài 

Hỏa bài tiền lộ ruồi mau 
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là cho lính cầm hỏa bài đi trước dẹp đường hoặc 
bất dân phu đón tiếp phục dịch. 

Có bản giảng là lính ky mã đi trước bảo tin. 
Không rồ căn cứ vào đâu mà giảng nghĩa hỗ bài 
như vậy ? 


1— Bồ là cây bồ-liễu. 
Nát thân bồ-liễu đền nghỉ trúc mai. 
Hầu xin hết kiếp liễu-bồ. 
Phận bồ từ nen chữ tông. 
Liều-bồ mình giữ lấy mình cho hay. 
Chút thân bồ-liễu nào mong có rầu. 


Mấy bản chủ -thích đều giảng nghĩa : bồ là cỏ 
bồ, liễu là cây liễu, là hai thứ cây yếu-ớt, nên 
vi với người đàn bà. 

Thật ra, Bồ liễu hoặc gọi đảo ngược là Liễu bồ 
hoặc gọi tắt là Bồ không phải là bai loài cây khác 
nhau. Mà chỉ là một loải cây. Cây Đồ-liễu, cũng 
gọi là cây Thủg-dương. Bồ-Lễu hay thủy-đương 
là một loài cây Dương thích mọc gần nước. Cây 
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Dương với cây Liễu cũng tương tự nhau. Duy 
có chỗ khúc nhau, là cây Liễu thì ngành lá rủ 
xuống như tơ buông mành, còn cây Dương thì 
ngành lá coi không yếu-ót thướt tha như thế, vì 
không rủ xuôi. 

[Loài cây Thủy-Dương tức Bồ-liễu, người Tàu 
xưa cho là giống cây yếu-ớt hơn hết, vì rụng 
lá trước nhất, mùa thu chớm đến đã rụng lá rồi. 
Sách « Thế Thugếi » chép rằng Cố-duyệt-Chỉ cùng 
đuôi với vua Giản-văn-Đế. Duyệt-Chỉ tóc bạc trước 
coi người già hơn, Giản-văn-Bế lấy làm lạ bồi. 
Duyệt-Chỉ tâu; «Tùng-bách chỉ tư kinh sương 
do mậu, bồ-liều chỉ tư nong thu tiên linh ». 

Nghĩa là: Chãit tùng - bách thì giầi sương 
mẫn xanh tối, chất bầ-liễu thì nhìn thấu mùa thu 
đã rụng lá trước rồi. 

Coi vậy, thì bồ-ju nguyên dùng đề ví với thề 
chất yếu-ớt bất luận của đàn ông hay đàn bà 
chó không phải chỉ dùng riêng đề vi với đàn-bà. 

Có bản Pháp-văn lại dịch bồ là thứ có cỏi 
{jonc) và liễu là thứ đây leo như bìm bìm (lierre) 
thì lại càng sai lắm, 

2 — Bồ là cói 
Xe bồ đã thấu xuân đường tới nơi. 
Xe bồ dịch chữ bồ z1 của Tàu. Theo sách Sử-Ký 
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của Tư-mä-Thiên thi thời cô, khi/nhà vua đi xe lên 
đài cao trên núi đề làm lễ nhận chức Thiên-Tử (lễ 
Thuyền), thì đi xe bánh bọc bằng cổ bồ, e bánh xe 
nghiến làm đau cây, cô, đá, núi. (Vì điều này mà 
nhiều bản sửa là cởi gên hay gối[yên chớ không nói 
là xe bồ!. 

Cô Hồ đây là có Hương -bä. Xét ra thì cỗ Hương. 
Bồ có \ề.là cổ Cói bên ta, Vì người tàu dùng Hương 
Bồ đề đan chiếu, đan buồm và cổ Hương-Bồ cững 
mọc ở dưới nước như cỏi vậy. 

Ta thường cho có bồ là cổ Xương-Bồ. Thật ra cô. 
Bồ ở đây không phải là cổ Xương-Bồ. Cô Xương- 
Bồ có hai lại một loại lá to, một lo+i lá nhỏ. Loại 
lá to mọc ở nước bùn gọi là Dạch-Xương hay Nê- 
Xươag-lồ, Loại lá nhỏ mọc trên cạn, gọi là Thạch- 
Xương.Bồ tức thứ cổ bồ ta vẫn thường trồng làm 
cảnh ở nủi non bộ. Hai loại Xương-bồ này đều có. 
thề dùng làm thuốc được, nhưng không dùng đề đan 
hay đề đệm lót bánh xe như cỏ Hương-Bồ (tức 
là Cói.) 
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Chữ CÂM trong truyện Kiều được dùng theo 
qhững nghĩa sau đây : 

1- Cây đờn, nhạc cụ 

2: Dùng tay giữ lấy vật gì 

3: Ngăn lại, giữ lại 

4- Coi như, kề như _ 

5: Chắc chắn, chắc rằng 

Trong những nghĩa chính, lại có chứa đựng 
nhiều nghĩa sai biệt phụ thuộc, ta cần phải nhận 
kỹ. 
1 — Cầm là đàn 

— Huông cầm +ốc áo bội ra 

— Rằng nghe nỗi tiếng cầm đài 
= Trảm nắm thề chẳng ôm cầm thuyền di 
—= Ôm cầm di nỡ dứt dây cho đành 
— Lọ là chắn gối mới ra sắt cầm 
— Giáu_ loan zin nối cầm lành cho di 
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— Trót oì cầm đầ bên dâu 

— Đem tình cầm sắt. đồi ra cầm cờ 

— Nghề riêng ăn đứt hồ cầm một trương 

— Cầm đường ngàu tháng Thanh nhàn 

Chữ cầm trong những câu trên, đều có nghĩa 
là nhạc eu. 


š? CẦM là tên một thứ đờn của Tàu. Có thuyết 
nói do Thần Nông chế ra, có thuyết r nói đo Phục !H, 
lại có thuyết nói Vua NGU THUẤN chế ra. Đời 
thượng cô, CẦM có 5 dây. Đến đời CHU thêm 2 
dây, thành 7 dây. Cầm dài 3 thước 6 tấc 6 phân, 
bản rộng 6 tấc. 

Cầm hiện giờ thì chế theo kiều đầu rộng cuối 
hẹp, mặt đàn tròn khum mà mép đế thì có góc, 
đế phẳng, kiều kép có 13 dây, kiều đơn có 7 dây. 

Dùng móng tay nầy dây thành tiếng, mỗi dây 
một âm khác nhau. 

Ngoài cái tên riêng đó, Cầm lại là một danh tự 
chung, dùng trỏ các thứ đờn hoặc nhạc cụ có dây. 

Như Nguyêt-cầm, Phong-cầm, Dương-cầm, Hồ- 
cầm. Chữ cầm thường được dùng liền với chữ 


SÁT, đề trỏ cảnh vợ chồng sum họp vui hòa, SẮT 
cũng là một nhạc-khi tương truyền do vua Phục 
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Hi chế ra có 50 dày, sau vua Hoàng-Đế cải chế 
còn 25 đây. Đến đời Đường Ngu, SẮT có hai thứ: 
NHÃ SẮT có 23 đây hoặc 19 đây, TỤNG SẮT 
có 25 dây. Mỗi dây có một trục riêng. CẦM SAT 
bay sắt cầm có aghĩa là vợ chồng là đo chữ trong 
Kinh Thi. 
Thơ Chu Nam Kinh Thi có câu : 
Yêu đi¿(u thục nữ 
Cầm sắt hữu chỉ 
Nghĩa là ; 
Nàng thục nữ uều điệu 
Như đàn cầm đàn sắt êm tai 
Thơ Tiều Nhã (Kinh Thi) có câu: 
Thê lử hão hợp 
Như cồ sắt cầm 
Nghĩa là : 
Vọ con xum họp 
Vui như gầu đàn sắt đàn cầm 
— Lựa là chăn gối mới ra sắt cầm 
nghĩa là không cứ phải ăn năm với nhau, mới ra 
vợ chồng. 
— Đzm tình cầm sắt đồi ra cầm cờ 
nghĩa là đem tình chồng vợ đổi ra tình bè bạn. 
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t: CÂM CỜ tửc cằm kỳ tức gầy đàn, đánh cờ, là 
hai thủ chơi phonø nhã trong 4 thú chơi phong 
nhã thời trước : CẮM, KỲ, THỊ, HỌA (hoặc Tửn). 
Phàm chơi bốn thứ đó, đều không thể chơi một 
mình và chơi một mình, thì không thú. Phải có 
bạn cùng chơi, Cho nên cầm cở hay cầm kỳ có 
nghĩa là tình bè bạn. 

šE CẦM ĐÀI là cái đài, tức căn nhà cao đề 
ngồi gầy đờn, Đời xưa, Tư mã Tương-Như nỗi 
tiếng đờn hay, hay ngồi gẫy đờn ở lại một nơi. 
Nơi ấy sau gọi là Cầm Đài. Do đỏ mà sau Cầm 
Đài được dùng đề trỗ người đàn giỏi. 

Rằng nJhe nồi tiếng cầm đài, 

Tức là nghe giỏi đờn đã có tiếng, 

š CÂM ĐƯỜNG là nhà đánh đờn, Sách Lã thị 
Xuân-Thu có câu : 

«Bát tử Tiện trí Đơn-Phủ, đàn mình cầm, thân 
bẤth¬a đường, nhỉ Đơn Phìỉ trị? 
nghĩa là : 

Bật tử Tiện (người nước Tấn) cai trị huyện Đơn 
Phủ, gầy đờn cầm, mình không xuống khỏi thềm 
công đường, mà huyện Đơn Phủ yên trị, 

Do đỏ mà sau hai chữ CÂM ĐƯỜNG được dùng 


đề trỏ chính sự một huyện, hoặc trổ người làm 
quan Huyện. 
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Cầm đường ngàu tháng thanh nhàn 

Cầm đường đây nghĩa là việc cai trị trong Huyện. 
š#t ÔM CẦM và ÔM CẦM THUYỀN AI nghĩa là ải 
lấy chồng,và đi lấy chồng khác. 

Nghĩa ấy sở đỉ có, là do chữ lấy trong bài 7 
Bà Hành của Đạch cư Dị đời Đường : 

Không bã tù-bà đáo biệt thuyền 

Nghĩa là : 

Sao nổ ôm tù bà sang thuyền khác 
tức là đi theo người khác. 

Do đó mà có nghĩa là đi lấy chồng khác. Hồi lại 

do nghĩa này mà sau ÔẠI CẦM có nghĩa là lấy 
chồng. 
#t CẦM LÀNH là đàn không đứt dày, dây vẫn 
nguyên lành. Giấy loan xin nối cầm lành cho ai 
nghĩa là xin nối giây loan cho lành đàn cầm với 
ai, ý nói sẽ lấy người nào làm chồng, Người đàn 
bà gỏa chồng như cải đâu đứt dày, tấy chồng bước 
pữa là nối dầy đàn bị đứt làm cho lảnh lại. 

Giây loan là giây đàn nối bằng keo chim loan, 
tt HỒ CẦM: cứ theo nghĩa chữ, thì ai cäng cho là 
thứ đờn rợ Hồ chế ra. Và thứ đờn Tàu do rợ 
Hồ chế ra, là đờn Tỳ Bà. Cho nên nhiều người lầm 
eho Hồ-cầm là Tÿ-bà, hoặc Từ-bà là Hồ-cầm. 
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Trong số đó có cả lác -giả truyện Kiều là cụ 
Nguyễn-Du. 

Thật ra, Hồ-cầm chẳng có gì giống cải cầm cái 
Đờn cả, ngoài hai dây ra. Hồ cầm là một lên 
riêug của cái nhị (äu tức là thứ nhị mà ta quen 
gọi là Hồ. Hồ tức la HỒ CẦM gọi tắt vậy. 

E CÂM TRĂNG tức là Nguyệt cầm, là ĐỜN 
NGUYỆT. 
2— Cầm là lấy tay giữ đồ vật 

Nghĩa này thường lắm, không có chỉ là khỏ. 
hiều cả. 

Những chữ cầm trong những câu này dùng theo 
nghĩa đó. 

— Chẳng duyện chưa dễ uảo lau ai cầm 

— Cầm dàụ chẳng lựa buộc nào tự nhiên 

— Cầm dao nàng đã toan bài quyên: sinh 0.0. 
Fš CẢM DÂY đây tức là nói ông Nguyệt-läo cầm 
dây tơ hồng xe vợ chồng. 

3— Cầm là ngắn giữ 

Nghĩa này thấy trong những càu : 

— Nàng còn cầm lại một hai tự tình 

— Nề lòng có lề cầm lòng cho đang 

— Đêm xuân aỈ dễ cầm lòng cho đang; 

— Nàng rằng gió bắt mưa cầnt 
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Nghĩa cũng như nghĩa chữ CẦM là giam cầm, 
CẦM NƯỚC (giữ nước) CẦM MÁU (ngăn không 
cho máu chảy) CẦM NƯỚC MẮT (ngăa) ; CẮM 
LÒNG là ngăn giữ, cho lò ng khỏi cẩm động, khỏi 
siêu nghiêng, khỏi rao động, cử bình thản, chính 
đinh, bất động. 

Không cầm lòng được tức là không giữ được: 
lòng khối cảm động. 

4 — Cầm là coi như 

Cần thư chẳng đồ nhữn1 ngày còn xanh. 

Cầm như tức Cầm bằng nghỉa lì : coi như, 
kề như. 

Coi phư là lúc còn nhỏ không nuôi được, 

Coi như là chết từ lúc mới đẻ. Có lẽ nghĩa chữ: 
cầm này cũng do nghĩa Cầm là lấy tay cầm mà ra. 
EE CÂM NHƯ cỏ thề giải nghĩa tLeo ngữ-nguyên. 
như thế này : giữ chắc như là tức coi như là, 

5 — Cầm là chắc 


Riếp này ai lại còn CẦM gặp nhau. 

Cầm đây là chắc. Giải nghĩa là mong thì sai, 

Tưởng đã chết rồi, kiếp này ai lại còn chắc là. 
cỏ lủc gặp nhau, 
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Nguĩa này có lề cũng do chữ CẦM là tay cầm 
mà ra. Tay cầm có hàm ý là giữ CHẮC trong 
tay. Rồi do nghĩa Giữ chắc mà sau biến ra nghĩa 
là CHẮC, 

Chú ú : nghĩa này í' khi dùng. Cả truyện Kiều 
thấy dùng theo nghĩ; này có một lần. 


CHƯ 


4_— Chữ là chữ viất 
Nghĩa này thấy trong những câu : 
Mừng thầm chốn ấu chữ bài, 
Rành rành Tiích-Việt có hai chữ đề. 
lành rành « Chiêu ần am» ba chữ đề. 
Khác nhau một chữ phỏng khi có lầm, 
Trông lên linh 0ì chữ bài. 
s; CHỮ BÀI trong câu : 
Có hiên Lãm-Thúy nét sàng chứt phai, 
Mừng thầm chốn ấu chữ bài, 
Ngbĩa là chữ treo lên, yết lên.. 
BÀI ở đây nghĩa là cái Bằng, cái biền treo lên, 
yết lên cho mọi người đều trông thấy. 
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š? CHỦ BÀI trong câu: 

Trông lên lính uị chữ bài. 

Cũng là một chữ BÀI ấy (chữ Hán) nhưng nghĩa 
khác. BÀI đây là mộc chủ, hay thần chủ, tức là 
mảnh gỗ hình chữ nhật đài, trên đề tên người chết 
đề trên bàn thờ, người ta quen gọi là BÀI VỊ ; cớ 
nơi gọi là THẺ VỊ, cũng có nơi gọi là THẦN VỊ. 

Chữ Bài đây là chữ Bìi VỊ. 

2— Chữ là tên tự 

Vương-Quan là ch# nối dòng nho gia 
šE CHỮ dịch chữ TỰ có nghĩa là đén tự. 

Theo lễ chế từ đời CHU đề lại, bên Trung-Hoa 
trước đây, co1 trai từ khi mới đẻ đến răm 19 tuôi 
còn là ĐÔNG tức trẻ con, chưa thành người lớn. 
Trong khoảng thời gian đó người eon trai chỉ cỏ: 
nhũ danh, tứe là gọi tên tục, nghĩa là tên gọi quen 
trong nhà, tên gọi khi còn măng sữa, đại khái 
nh danh thường là tên xoàng, tên xấu, cũng như: 
ta gọi thằng Lớn, Hiằng Nhỏ, cu Ty, củ Tẹo v.v... 

Đến năm 20 tuôi, người con trai bắt đầu được: 
coi là người lớn (thành nhân) và bấy giờ mới 
cỏ tên Tự. 

Tên Tự tức lên gọi chính -thức trong xã hội, 
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Tên này do cha mẹ hoặc gia đình, hoặc thà 
bằng cố hữu của gia đình theo lời thỉnh cầủ 
của cha mẹ đặt cho. Tên này được tặng người 
con trai trong một cuộc lễ trang nghiêm, gọi là lễ 
gia quan, tức là lễ đội mũ. Lễ này là một lê 
quan trọng và được liệt làm một lễ trọng trong 
Ngũ lễ đời Chu: 

f) Cái Lễ, tử: Lễ Tế, Lễ Thiên Địa, Tô Tông 

2) Hung lễ tức tang lễ. 

3J Qián lễ tức các lễ tiết về việc cất quân đi 
đánh giặc. 

3) Tần lễ tứ› các lễ tiết về việc triều đình khoản 
tiếp sứ thần, tân khách. 

5) Gia l tức các lễ tiết về hôn lễ (cưới hỏi) và 
Quan lễ (lễ đội mão). 

Con gái thì không phải đợi đến năm 20 tuôi. Theo 
cô lễ, con gái hễ có người đạm hỏi rồi thì cài kê 
(trâm) tức là bủi tóc và được đặt lên Tự. Cho 
nên đề nỏi con gái hứa gá chồng rồi thì người 
“Tàu nói dì? fự nghĩa là đã đặt tên Tự; chưa 
hứa gả cho ai thì gọi là V¿ fg, nghĩa là chưa 
đặt tên ?ự. 

Vươn1 Qu+n là chữ... phải hiều Vương-Qian 
là lên tự, thì mới có nghĩa, 
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Nhưng, theo truyện thì Kiều, Vân, hai chị mới 
xắp sỉ tới tuần cập kê, tức là sắp 15, 16 tuổi là 
tuôi cài kê, vậy Vương Quan là em út mới độ 11, 
12 tuổi là cùng. Ở Luôi ấy thì Vương-Quau còn 
là ĐỒNG (trẻ em) đã đủ tuôi thành nhân (20 tuôi) 
đâu mà có tên Tự? 

— Hay là đời Minh lệ đặt tên Tự đã biến cải 
nhiều ? 

— Hay là tác giả đã dùng sai chữ ? 

— Hay là chữ không có nghĩa là tên íự ? (vậy 
chữ là gì?) 

3— Chữ là một thứ loại tự (đặt trên những 
danh tự trừu tượng) 

Chữ Tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. 

Phận bồ từ uện chữ lòng 

Đạo Tòng phu lấu chữ Trinh làm đầu. 

Nàng rằng phận gái chữ Tông. 

. Sâm Thương chẳng oẹn chữ Tông. 

Đã cho lấy chữ hồng nhan... 

Chữ Trỉnh còn một chúi nàu. 

Chữ Tám kia mời bằng ba chỳ Tài. pò. 

CHỮ trong những câu trên cỏ giá-trị như chữ 
CẢI, cho nên gọi là một thứ loại tự. Loại tự nảy 
dùng đặt trên nhữ 1g danh-tự trừu- “tượng như Tài, 
Mệnh, Trinh... 
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EE CHỮ TẢI là cái Tài trị, sự khôn ngoan tài giỏi. 
t2 CHỦ MỆNH là cái Số mệnh, cái số phận do 
Trời định. 

šï CHỮ TINH là cái lòng Trinh bạch của người 
con gái, thân thề giữ được nguyên vẹn trước khi 
đi lầy chồng. 

š: CHỮ TÒNG tức là ĐẠO TỎNG, cái thuyết 
TAM TÔNG (của nhà Nho) : 

1') Tại gia, tông phụ : ở nhà, theo cha. 

3) Xuất giá, tòng phu: lấy chồng theo chồng, 

`. Phu tử. tỏng tử : chồng chết, theo con. 

t CHỮ HỒNG NHAN là cải nhan sắc, cải vẻ đẹp 
thủ người đản bà) 

E: CHỮ TÂM là con Tâm tức là cái Bụng dạ 
ăn ở, hoặc cải lòng Đạo Đức, hoặc Đức Hạnh của 
người ta. 

Đã nguyền đôi CHỮ đồng tâm. 

Trăm nảm tạc một CHỮ đồng đến xương. 

- Cắn răng bê một CHỮ đồng làm hai. 

Ý vốn vô hình, trửa tượng. Người ta hình dung 
Ý bằng một danh từ. Và đặt trên danh từ đó tiếng 
CHỮ để cụ thề hóa cái Ý trừu tượng. 

Tuy ở đây, không thê lấy Cái thay thế CHỮ 
được, song CHỮ cũng vẫn là một thứ loại tự đặt 
trên một danh-tự trừu-tượng. 
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Eš ĐÔI CHỮ ĐỒNG TÂM tức là MỘT MỐI ĐỒNG 
TÂM, sự chung một lòng đạ với nhau. ĐÔNG TÂM 
là cùng chung một lòng với nhau. ' 
tt: CHỮ ĐỒNG tức CHỮ ĐÔNG TÂM nghĩa là sự 
đồng tâm, sự chung lòng, dạ, ý n¬hĩ, 

— TẠC MỘT CHỮ ĐỒNG ĐẾN XƯƠNG là gui 
sâu trong xương tủy cái ý nghĩ đồng lòng. 

— BÉ CHỮ ĐỒNG làm HAI là chia đôi cái Ý 
nghĩ đồng lòng, là cắt đôi mối đồng tàm, là không 
giữ sự đồng lòng với nhau, là bỏ người này đề theo 
người khác. ta thấy nhờ tiếng CHỮ mà Ý hầu 
thành một cải gì rất cu-thề, một vật-chất có thề... 
bể gẫy được làm đôi, 

4.— Chữ là việc 

Có những việc cụ-thề, người fa muốn trừu- 
tượng-hóa phần nào, đề được thanh nhã, bỏng 
bảy hơn. Người ta không đặt tiếng CHỮ trên 
danh tự trổ công việc đó, mà thôi, người ta lại 
dùng luôn tiếng CHỮ đề trỗ công việc đó, CHỮ 
thành một danh-tự có nội-dung hẳn hoi. Ỷ- -nghia 
của nó có ‡hề gồm trong tiếng VITC. 

Vành ngoài bẩy CHỮ, pành trong tám nghề, 
g5 BẢY CHỮ đây là bảy việc làm ở bên ngoài 
đề làm cho làng chơi say mê tin cần (nỏi về 

S40 s23 


việc dụ khách của gái điếm). Bảy việc đỏ hình 
dung bằng bảy chữ sau đây : 

1. — Khấp là khóc lỏc giả làm mình khồ sở, 
muốn được khách cứu vót. 

2.— Tiễn là cắt tóc thề bồi đưa cho khách 
làm tin. 

3.—7hích là thích tên khách vào cánh tay 
mình-giả ý thương yêu. 

4. —Thiêu là đốt hương thề nguyền với khách. 

5.— Giá là hẹn hò lấy khách. 

6.—7ầu là rủ khách cùng đi trốn. 

7. —Tử là làm ra bộ muốn liền chết đề khách 
thương sót.. 

Nhớ ơn chín chữ cao sâu. 
š? CHÍN CHỮ CAO SÂU tứa là chia việc to tát 
lớn lao (cao như trời, sâu như bề) cha mẹ đã 
làm cho người con. Kinh Thi đã trừu tượng. 
hỏa chia việc lớn đó là CỬU TỰ CŨ LAO tức là 
chín việc vất vả khó nhọc (của cha mẹ). 

1.—Sỉnh là đẻ ra. 

2.— Cúc là nâng giíc. 

3.— Phủ là vuốt ve dỗ đành. 

4. — Súc là nuôi cho bủ mớm, 
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5.— Trưởng là nuôi cho lớn. 

6.— Dục là nuôi nẵng dạy đỗ. 

7.— Cố là trông nom. 

8. — Phục là khuyên răn. 

9.=—— Phúc là giữ gìn che chở. 

Tuụ rằng pui chữ øuu qui, 

š: CHỮ VU QUI là việc đi -lấy chồng, đây trổ 
việc cưởi vợ. : 

Trong kinh THỊ có câu CHI TỬ VU QUI 
NGHI KỲ THẤT GIA nghỉa là Có ấy øề' nhà 
chồng nên cửa nên nhà (chỉ tử nghĩa là người 
ấy, cô ấy). 

Vu qui vốn trỗ việc con gái về nhà chồng. 
Vậy mà ở đây, tát-giả truyện Kiều đã dùng đề 
nói Kim Trọng tuy vui việc 0u gui, song vẫn 
không quên được Kiều. Dùng chữ Vu qui đề trỗ 
việc trai cưởi vợ, táoc-giả đã dùng chữ sai. 


ĐÀO 


1— Đào là cây đào. 
Nghĩa ấy thấy trong những câu: 

Hồ sinh ra phận thơ đào 

Chú! thân gếu liễu thơ đào 

Khóa buồng xuân đề đợi ngày đào non 

Vẻ chỉ một đóa yêu đào 

Dưới đào nhường có bóng người thướt tha. 

“Trẻn đào nhác thấu một cành kim thoa 

Những từ sen ngó, đào Iơ - 

Đào non sớửm liệu xe tơ kịp thì 

Sóm đào lối mận Lin la 

Sót thay đào lý một cành 

Đêm thu gió lọt song đảo. 

THƠ ĐÀO, ĐÀO NON, ĐÀO TƠ đều là dịch 
Tả chữ YÊU ĐAO. YÊU ĐÀO là cày đào non. 
mơn mởn, mới lớn lèn, người. ta dùng đề vi với, 
người eon gái dậy thì, đến Luôi lấy chồng, 
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Sở dĩ có nghĩa ấy là do thơ ĐÀO YÊU trong 
tính Thi, Thơ Đảo-Yêu gồm có ba chương như 


sau š 
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Lược địch: 
{.— 


Đào chỉ, yêu-yêu 
Thước thước kỳ hoa 
Chỉ lử ou qui 
Nghỉ kỳ thất gia 
Đào chỉ géu-yêu 
Hữu phần kỳ thật 
Chỉ lử nu qui 
Nghỉ kỳ gia thấi 
Đào chỉ uên-yêu 
Kù diệp trăn-trấn 
Chỉ lử 0u qui 
Nghỉ kỳ gia nhân. 


Mơn-mỗn đào non 
Rục-rồ nở hoa 

Có ấu lấu chồng 
Êm-ãm cửa nhà 
Mơn-mởn đào non 
Lúc-lìu quả sai 
Cô ấy lấy chồng 
Êm-ấm nhà di 


=.. 


3— HMơn-mởn đào non 
Lá xanh rườm rà 
Cô ấu lấy chồng 
Thuận uới người nhà 

Yéu-đào vốn là cây đào non. Vậy mà tác-giả 
(cụ Nguyễn Du) gọi là Đóa géu-đảo như vậy e 
không được ồn. Vi đóa tức là đóa hoa, bỏng hoa. 
Không ai gọi cây là đóa bao giờ. Ngàp đào non: 
ý nói ngày vu qui, ngày lấy chồng. 
šš SỚM ĐÀO TỐI MẬN LÂN LA : Là sớm tối lân- 
la đi lại. 

Giảng là sớm ôm đào, tối ấp mận thì sai, Vi 
như thế thì Thủe-Sinh không say Kiều. 

Hai chữ Đào Lý là cây Đào cây mận, ở đây dùng 
đề trỏ ý đi lại. Nghĩa ấy do câu ngạn-ngữ chép. 
trong sách « Hán-Thư » 

« Đào lý bất ngón, hạ tự thành hề ». Nhan- 
sư Cô chua nghĩa như thế này: Hề là đường 
tắt, ý nói uì cáu Đào câu mận có hoa có quả, 
nên dù không chào mời di, mà người ta cũng 
cứ tranh nhau. đến qua lại không ngót dưới gốc, 
tự nhiên thành lối đi... 
šỀ ĐÀO LÝ là cây đào, cây mận. Đảo lý một cành là 
một cảnh đào mận, ý nói một người có sắc đẹp. 
Sách Nam-Sử có chép câu đại ý như thế này : 
Wguu phu-nhân bỗng tới, theo sau có ba mươi 


nàng tuồi ước 17, 18, sắc lươi như Đèo lụ, chất 
đẹp hơn cả ngọc quùnh ngọc đao ». 

tt SONG ĐÀO là cửa số bên ngoài cỏ trồng cây 
đào. 


2 — Đào là hoa đào. 


Đào-nguyên lạc lối đâu mà tới đâu. 

Sẵn tau mở khóa động đào 

Trướng lô giáp mặt ho+ đảo 

Hoa đào nùm ngoái còn cười gió đông. 

Chém cha cái số hoa đảo 

Đào nhăn nhó mặt liễu tan tác màu 

Nàng cảng ủ liễu phai đào 
š? ĐÀO NGUYÊN tức là ĐÀO HOA NGUYÊN 
nghĩa là nguồn hoa đào, nguồn suối hoa đào. Đời 
Tấn văn-hào Đào Tiềm có bài Đào hoa nguyên kứ 
nói rằng ở đất Vũ Lăng có người chài lưởi, ngược 
dòng nước thấy suối đầy cánh hoa đào, ngược mãi 
tới một khu rừng toàn hoa đào, trong đó có những 
người chạy loạn từ đời Tần, tức mấy trăm năm 
trước, sống cách biệt với người ngoài. Do đó trong 
Văn-chương Tàu, người ta gọi nơi yên-ồn kín 
đáo có thề tránh loạn là Đảo-Nguyén hay thế ngoạš 
Đào-nguyên. Trong văn-chương Hán-Việt, Đào- 
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hoa ngiyên hay Đảo -nguyên thường được dùng đề 
trở nơi tiên-cảnh, 

EE ĐỘNG ĐẢO lức ĐÀO HOA ĐỒNG là cái hang 
ở ĐÀO HOA NGUYEN, Hết rừng hoa đào, phải qua 
một cái haúg núi mới tới nơi có đân chạy loạn đời 
Tần. Nói ĐỘNG-ĐÀO cũng như nói ĐÀO NGUYÊN 
tr nơi tiên ở, Kiều coi quý Rim-Trọng như 
người Tiên, người Giời, nên gọi chỗ Kim-Trọng 
ở là Động-Đào, là. thiên-thai Lức là nơi tiên-cảnh. 
tt MẶT HOA ĐÀO tứe là mặt người gái đẹp,-hồng 
hào xinh tươi như đóa hoa đảo. 

Nghĩa ấy do ở câu thơ của Thôi-Hộ đời Đường 

Khứ niên kùmn nhật thử môn lrung 
Nhân diện đảo-hoa tương ánh hồng, 
Nghĩa là : 

Ngàu này. năm ngoái. cửa đâu, 

Hoa đào oới mặt người hây háu hồng. 

Ý nói : mặt người đọi sắc đẹp vào hoa đào, hoa 

đào chiếu vẻ hồng vào mặt người, hai bên đều đỗ 
hồng. 
#z HOA ĐÀO NĂM NGOÁI không phải là hoa đào 
nở từ năm ngoái, năm trước. loa đào năm ngoái 
là hoa đảo vẫn nở nhữ năm ngoái, hoa đào coi vẫn 
như hoa đào năm trước, không có gì khác cả. 


.. 


Cả câu « Hoa đào năm ngoái còn cười gió. đông » 
nghĩa là : hoa đào oan cười oới gió đồng như là hồi 
trảm ngoái. 

Câu này lấy chữ trong bài thơ của Thôi-Hộ đời 
Đường. Đời Đường Thôi-Hộ bọc giỏi đẹp trai, 
chơi hội Đạp-Thanh lạc đường đến một nơi, trồng 
toàn hoa-đào, gọi là Đào-hoa-Trang. Chàng khát 
nước định vào xóm xin nước uống. Chàng gö công 
một tòa nhà. Bên trong có một người con gái ra mở 
công. Chàng ngỏ ý xin nước. Người con gái đem 
nưỏc ra. Chàng thấy người con gái thì giật mình. 
Người con gái thấy chàng thì bền-lến. 

Hai người đều cảm-động vì sắc đẹp của nhau. Tết 
Thanh-Minh năm sau Thôi-Hộ lại dò tới Đàohoa- 
Trang „mong gặp mặt người năm trước. Tới nơi 
thấy công khởa. Thất vọng chàng đề lên cảnh. 
công mấy câu thơ như sau này ; 


Khứ niên kim nhật thử món trung 

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng, 

Nhân diện chỉ kim hà xứ khứ ? 

Đào hoa ụ cựu. tiếu đông phong. 
Tược địch : 

Ngày nàu năm ngoái cửa đâu 

đoa đào uới mặt người hây-hâu hồng. 
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Mặt người nau oẳng uân mồng, 
Hoa đào cùng nới gió đồng oẫn cười. 

Dưới chàng ký hai chữ _Thói-Hộ. 

Kui người con gái cùng người nhà đi hội Đạp- 
Thanh về, thấy bài thơ nghỉ nhớ đến chàng 
trai xin nước năm trước, rồi đâm ra ốm tương-tư, 
thuốc gi chữa cũng không khỏi. 

Một .hôm, tình-cờ Thôi-Hộ tới Đào-hoa-Trang, 
định đò la tia-tức. Qua công nhà ấy, nghe trong 
nhà có tiếng khóc đưa ra, lấy làm lạ, chàng đánh 
bạo vào hỏi. 

Chàng vừa vào đến sâu, thì một ông cụ ở trong 
nhà chạy ra đón, hỏi : 

« Có phải thầy là Thôi-Hộ khòng ? Thầy giết con. 
lão. Đọc thơ thầy nó ốm tương-tư chết. Thầy phải 
đền con lão Ï » 

Thôi-Hộ sợ-hãi, liều xia vào nhìn mặt agười con 
gái. Nàng đã được khâm liệm. Thôi-Hộ củi sát 
mặt người con gái, hô to lên mấy câu: 

« Thói.Hộ uề đáu ! em tình lại» 

Nghe tiếng Thôi-Hộ. người con gái đần-dần, mổ: 
mắt ra. Nàng sống lại. Thuốc thang ba tháng 
thì bình-phục. Cha mẹ nàng liền gả nàng: chơ. 
"Thôi-Hộ. 
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‡t SỐ HOA ĐÀO tức là SỐ ĐÀO HOA. Theo số: 
Tử-vi, đàn-ông có sao ĐÀO-HOA ở cung Mệnh thì 
tính người lẵng+lơ phong-tình, dàn-bà có sao ĐÀO- 
HOA ở cung Mệnh thì thường phải lấy mấy đòi 
chồng. Kiều cứ phải lấy hết người này đếu người 
khác, nên bực mình văng tục với cái số HOA. 
ĐÀO của nàng. 

g?: ĐÀO NHẮN - NHỎ MẶT là mặt đẹp (như hoa. 
đào) nhăn-nhó I liễu tan-tác mày là lông mày liễu 
tan-lác, tả nỗi đau-đớn thể xác lộ ra mày-mặt, 

gt: PHAI ĐÀO là mặt (hồng đẹp phư hoa đào} 
phai lạt sắc hồng-hào, tức là mặt tái đi, nhợt-nhạt, 
thất sắc ; ở liễu là lông' mày (cong, nhỏ như lá 
liễu) ủ-rũ, tả nỗi đau buồn trong lòng lộ ra nét 
mặt, : 


3.— Đào là sắ- đỏ hồng 
Nhị đảo thà bể cho người tình chung 
Bấu lâu nghe tiếng má đào 
Dưới đèn tô rạng má đào thêm xuân. 
Lầu xanh mới rủ trướng đào 
Phòng đào piện sách bốn bề lửa dong: 
Ba quân chỉ ngọn cò đào. 
uyên đâu ai dứt tơ đào 
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ĐÀO ở đây, là một tính - tự hay phẩm - tự, 
Xadjectif) luôn-luôn đi liền sau một danh-tự. 


ĐÀO trỏ síĩc HỎNG như sắc hoa đào, 


4# NHỊ ĐÀO là nhị hồng, nhị hoa màu hồng, ý 
mói nhị chưa pbai, màu còn thắm, Đây dùng đề 
nói bóng tiết trinh của Kiều. 


#? MÁ BẢO tử: má hìng; dịsh chữ Đảo.Kiềm 
nghĩa tương-tự như HÔNG NHAN là má hồng, 
dùng đề trả đàn-bà có sắc đẹp. 
E TRƯỚNG ĐÀO là màn màu hồng ; xưa đàn- 
bà Tàu hay dùng mầu hồng. Trướng đào là màn 
mùng của đàn bà. 
#t BUỒNG ĐÀO dịch chữ HỒNG KHUẺ 'tứa là 
buồng quét vôi màu hồng, ý nghïa cũng gần tương- 
tự như HỒNG LÂU tức lầu quét vôi màu hồng, là 
tiếng vốn dùng đề trỏ chỗ ở của đàn-bà con gái. 
{Mãi sau này Hồng - lâu mới dược dùng để trỏ 
riêng chỗ ở của ca-nữ) 
#! TƠ. ĐÀO tức TƠ HỒNG trỏ việc nhân duyên 
— Hoặc là do điền HỒNG-TY : 


Đời Đường, Quách-nguyên-Chấn đẹp trai, có tài, 
+È-tướng là Trương-gia- -Chích muốn kén làm rề, 
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Trương cho ỗ con gái mỗi người cầm một sợi tơ: 
khác màu, đứng ở trong mành, cho Quách chọn tơ, 
phải sợi tờ của cô nào cầm, thì được lấy cô ấy. 
Quách chọn sợi tơ màu hồng, lấy được con gái thứ: 
ba của Trương, người tuyệt đẹp, 

— Hoặc là do điền NGUYỆT- LÃO : 

Đời Đường, Vi-Cố tùi trượt đi chơi lang- thang 
gặp một ông già ngồi dưới trăng xem sách, vai địu 
bọc tơ hồng. Hỏi thì ông già nói sách là số ghi 
nhân-đuyên vợ chồng, tơ hồng (tức chỉ hỏng hay 
xích thằng) dùng đề buộc trai gái làm vợ chồng 
với nhau. | 

Duyên đâu ai dứt lơ đào : ai bỗng dứt sợi 
tơ nhân-đuyên của mình, tức là ai bỗng làm mìnkz 
phải lìa bỏ người chồng (tức Thúc Sỉnh) 
šE CỜ BẢO là cờ mìu hồng 


4.— Đào là sóng lớn 

Gặp cơn bình-địu. ba-đào 

Nàng rằng chiếc bách sóng đảo 

se BÁ ĐÀO là sông gió lớa. Đình địa ba đào tức 
bình: địa khởi ba đào nghĩa là đất bằng bỗng nỗi 
sóng gió, ý nói tai-biến xây đến một cách bất ngờ, 


viử chỗ đất bằng thì bao giở lại ngờ rằng có sóng-~ 
lớn. 
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Sóng đảo tức là sóng lớn, Chiếc bách sóng đào 
là chiếc thuyền gỗ bách. đây không cở nghĩa gì 
khác là chiếc thuyền nhỏ, ở giữa đám sóng to, nói 
bóng con người không có thế-lực gì ở giữa những 
đhử-thách, cạm bẫy của cuộc đời. 


_ 
ĐIEU 

:1.— Điều là lời nói 

Nghĩa này thấy trong những câu : 

Cái điều bạc mệnh có chữa ai đâu 

“Tiện đáy xin mội bai điều ' 

hấu đầu đưới trướng liệu điều kêu ca 

Những điều uàng đá phất điều nói không 

Cùng nhau cắn oặn đến điều 

Nghe chàng nói đã hết điều 

Đi điều trung khúc ân-cần 

“Trăng hoa song cũng thị phi biết điều, 

“Điều này hẳn miệng những người thị phi 

Hãt điều: khinh trọng hết lời Lhị phỉ 
#tĐIỀU VÀNG ĐÃ là lời vàng đá, tức lời thề- 
-nguyền kiên-quyết như ghi vào đỉnh đồng, bia đá 
"Vàng dịch chữ kửn là loài kim, đày trỏ chất 
‹đồng như chuông, đồag, đỉnh đồng, xưa người 
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ta hay ghỉ những việc lớn trong lịch sử vào đó, đề 
truyền lại đời sau. 
š: ĐIỀU TRUNG KHÚC là lời nói thân mật thành- 
thực, từ đáy lòng phát ra ; irung khúc là những 
khúc ngoắt ngoẻo ở trong lòng, trong dạ. Điều 
trung khúc nghĩa cũng như lời fâm-sự 
š? DIỀU KHINH-TRỌNG là lời nhẹ, nặng tức là lời 
trách mắng, dẫn vật. Khi người ta giận dữ trách 
mắng thì lời nói thiếu vẻ ôn-tồn, điều-hòa, lời nói 
lúc thì to quả, lúc thì nhẹ quá, mất vẻ bình 
tĩnh, Cho nên người ta dùng lởi nói nặng nhẹ, hay 
tiếng bấc (nhẹ) tiễng chì (năng) đề trỗ sự bất-bình 
giân-dữ. 

Ngay câu dưới, tác-giảá đã giải nghĩa điều 
khinh trọng : 

Nhẹ như bấc. năng như chỉ. 

#? ĐIỀU BẠC MỆNH tức lời «bạc mệnh » đây có ý 
nhắc lại câu «giai nhân .(hay hồng nhan) bạc- 
mệnh » (tức là câu thơ của Tò-đông-Pha : tự cô giai 
nhân đa bạc mệnh nói tắt) nghĩa là đàn bà đẹp thì 
số phận phần nhiều hay mong manh. 
tt: ĐẾN ĐIỀU đây là hết lời, đủ lời, Đến địch chữ 
CHÍ của Tàu, CHÍ nguïa là rất, là đến hết mực, 
như chí nhân (hết mực nhân) chí thánh (nết mực 
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thánh) chí tình (hết mực của tình) chí (hán (hết mự 
thân). Đến điều là không còn lời nào bỏ sót nữá 
Eš BIẾT ĐIỀU là biết lỗi phải trái (thị phi), tức 
là biết ăn nói, Do nghĩa này, sau biết điều cổ 
nghĩa là ăn ở tử-tế, phải lẽ. : 
2.— Điều là sự, là việc, là chuyện. là cơ-sự 

Những điều trông thấu mà đau đớn lòng 

Lấu điều du học hỗi thuê 

Đừng điều nguyệt! nọ hoa kia 

Điều đâu bay buộc ai làm 

Điều đâu sét đánh ngang trời 

Đủ điều nạp thái 0u qui. 

-Mụ giả hoặc có điều gi 

Làng chơi ta phải biết cho đủ điều 

Ở trong còn lắm điều hau 

Trảm điều hãy cứ trông oào một la 

Mượn điều trúc oiện thừa lương 

Khỏổi điều thẹn phấn tủi hồng thì thôi 

Trăm điều ngang ngửa 0ì tỏi 

Phải điều cầu Phật cầu Tiên 

Hơn điều giấu ngược giãu xuôi 

Ví dù giải kết đến điều, 

Đầu điêu sống đạc sao bằn1 thác trong, 

Đã gần chỉ có điều za. 

Tình tham biền thẩm lạ điều. 
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Bä tin điều trước ất nhằm điều sau. 

Mắc điều tình ái khỏi điều là dâm 
:: LẤY ĐIỀU, MƯỢN ĐIỀU là giả ra việc gì, lấy 
chuyện gì ra đề che cái ý định thực của mình 
nghĩa cñng như fq sự. 

EE ĐẾN ĐIỀU ở đây nghĩa là đến co-sự, đến cái 
nướế phải... làm gì đỏ. 

Ví dù giải kết đến điều \à vi dù đến cải cơ sự 
phải lia bỏ nhau ra. 

Đến điều sống đục sao bằng thác trong là đến 
cái nước phải sống đục thì sao bằng thác trong. 
g2 ĐIỀU XÃ là chuyển xì nhau. Để gần chỉ có 
điều xá là đã ở gần nhau làm chỉ còn có chuyện 
la xa nhau. 

§E LẠ ĐIỀU là lạ đến điều, tức là lạ hết điều 
lạ quả. 
§EĐỦ ĐDIỀU là không thiếu việc gì, sự gì. 

Đủ điều nạp thái. øu qui nghĩa là các việc về 
lễ nạp thái, lễ vu-qui đều đủ cả. 

Làng chơi ta phải biết cho đủ điều. 

Biết cho đủ điều là biết cho đủ mọi sự, không 
bỏ sót sự gì. 
se NHẰM ĐIỀU SAU là đúng việc sau, việc sau 
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đúng. Đã tin điều trước ắt! nhằm điều sau nghĩa 
là việc trước đã tin được thì việc sau ắt cũng đúng. 
3.— Điều là đỏ hồng. 

Buồng điều khuya sớm thành thơi. 

Điều tức là ĐÀO đọc trạnh ra, và có nghĩa là 
đỗ hồng. Ta nói giấy hồng điều tức là thử giấy 
mầu đỏ hoa đào. Có bảo chép là buồng đảo nghĩa 
cũng như thể. 

Cước chú.— Kuông nên lầm Điều vời đều. 

Đều là sa-sủt khó khăn. 

Đều là nghề-nghiệp trong nhà. 

Đều nghĩa là bằng nhau, như nhau, ngang 
nhau, cùng nhân, tất cả, khác bắn nghĩa chữ: Điều. 
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HỌ 
1.— Hồ là hỗ, ao. 


- Piếc thay lưu lạc giang-hồ. 
#1: GIANG HỒ là sông lớn và hồ. Bên Tàu nói 
giang tức là nöi đến con sông lớn nhất dài nhất 
nước là con sông mà miền hạ-lưu mang tên là 
Dương-Tử-Giang. Và nói Hồ là nói đến những 
khu hồ lớn rộng như Thái-Hồ, Động-Đìinh-Hồ... 
(Giang hồ kuởi đầu có nghĩa là ằa-dật, không ra 
làm quan, Nghĩa ấy do tích Phạm-Lãäi bỏ quan 
chức cùng Tây-thi thả thuyền chơi ở những nơi 
giang hồ (phiểm chu lại giang hồ) ; thơ cô ta có 
câu: 

Giang.hồ lang miếu trời đôi ngả. 

Lang-miếu là nơi đền miếu của nhà vua, ý nói 
nơi làm quan giúp vua, đối với giang-hồ là nơi 
ần-dật chơi bời, 
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Sau dùng rộng nghĩa, giang-hồ có nghĩa lỂ 
phóng-lầng ưu-du, nay đây mai đỏ, lúc trên sông 
lúc trên hồ, không có định sở. Nghĩa này RYRY) 
là nghĩa trong câu : 

Tiếc lhay lưu-lạc giang-hồ.. 

Nghĩa là: Tiếc thay lưu-lạc nồi trôi nay đây 
mai đó, 

Tởi nay, Giang -hỗồ hậu như dùng riêng để 
trỏ đàn bà đàag-điểm. 


2.— Hồ l hồ đề gián. 
Song hồ nửa khép cánh màu 
Trưởng hồ ong u¿ đém thanh 
g1 SÓNG HỒ là cửa số có dán giấy, bằng hồ. 
šš TRƯỚNG HỒ là cái màn có dân các hình về 
bằng giấy vào, (dán bằng hồ). 


3.— Hỏ là chất đề làm cho vải lụa cứng sợi 
mịn mặt. 

Muốn cho vải, lụa mịn mặt, cúng mặt, đông sợi. 
sau khi đệt xong, người ta thường dùng bột, 
cháo hay cơm giả nhỏ lhành một chất dinh đem 
vä vào vải, lụa, Ta thường nói: pổi lắm hồ, 
/ải, lựa không có chất hồ vã vào, đề nguyên, 
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thì gọi là pổi mộ:, lụa mộc. Người ta hồ cả thuốc 
lá thuốc lào cho đẹp sợi ngon thuốc. Chất nước 
đề hồ không phải là chất dính. mà là chất nước 
đặc làm cho sợi thuốc bóng, nhãy và nặng thêm. 
Thuốc đề nguyên không hồ gọi là thuốc mộc, 
Mầu hồ đä mất đi rồi 
t? MẦU HỒ là cái màu đẹp, mịa của vải khi còn 
cớ hồ, NMiàun hồ đä mắtglà vải lụa đã giặt mất hồ 
đi, tửc là đã cñ rồi, không còn mới nguyên nữa. 
Đày Tú-Bà lấy màu hồ của vải, lụa đề nói bóng 
cái trinh-tân của người con gái. 
4.— Hồ là dân Hồ 

Ở phía Bắc nước Tàu xưa có đân-tộc gọi là Hồ 
gọi khinh là rợ Hồ, ngờ là giống Mông-cô. Dân 
Hồ có giống ngựa chạy mau lắm, nên để nói 
thi-gian đi mau, người ta thường ví như ngựa Hồ 
qua cử t số. 

Người Tàu nhập cảng của dân Hồ nhiều thử như 
ngựa, như đàn ; thứ đàn ấy tức là đàn 7ÿ-Bà một 
thứ đàn nhẹ-nhàng, có thề ngồi trên lưng ngực ôm, 
đàn gầy được, Cho nên đàn-bà bay dùng, 

Ngoài ra cái Hồ, tức một thứ nhị tiếng to cũng 
xuất tự đân Hồ, gọi là Hồ-Cầm. Ta gọi thứ nhị đó 
là Hồ tức gọi tất chữ Hồ-Cầm. Vì Cầm vốn là tên 
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một thứ đàn cỗ. nêa nghe tiếng Cầm trong Hồ 
Cầm, có người Luởng lầm nó là một thứ đàn. Thậi 
ra Hồ-Cầm. chẳng có gì giống cải đàn hết. 

Nghề riêng ăn đứi hồ.cầm mội trương. 
tt MỘT TRUƠNG HỒ-CẦM tức là một dày hồi 
Trương cö nghĩa là dây đàn. Hồ-Cầm chính nghĩa 
là cái nhị Hồ, đây tác-giả đã dùng lầm đề trỏ cây 
đàn Tự-Bả — là cây đàn cúc dân Hồ chế ra. - 


5.— Hồ là mờ-mịt 

Dùng theo nghĩa này, bao giờ Hồ cũng ải liền 
với Đồ, thành một chữ kép. 

HỒ-ĐỒ là mờ-mịt, không hiều rổ, Ñghĩa này cũng 
là do chữ Hồ là dán Hồ. Hö-đồ theo nghĩa đen 
là bói hồ, phiết hồ. Bói hồ phiết hồ lên thì trông 
không rõ nữa. 

Từ-công riêng hãu mười phân hồ-đồ — ~ 

Ý nỏi Từ-hải không hay biết tí gì về việc HÈ 
Tôn-Hiến hối-lộ riêng nàng Kiều. 

6._- HŠ là họ Hồ 
Hồ-công quuết kế thừa cơ 
Hồ-công đến lúc rạng ngày nhở ra 
Quyết tình, Hồ mới đoán ngay một bàt 
Hồ đây là họ Hồ, họ của Hồ-Tôn-Hiến. 
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Và 
HONG 

Trong truyện Kiều, về đơn tự, có lề không chữ 
nào được dùng nhiều như chữ Hồng, 

Nếu ta tỉ mỉ điềm qua một lượt, ta sẽ thấy ch# 
Hồng được lắp đi lắp lại đến hơn 40 lần trong hơn 
bốn chục câu thơ. 

Mỗi chữ Hồng có một nghĩa khác. Song đại khái 
Hồng bàm bốn nghĩa chính : 

4) Màu sắc (hồng đỏ) 

2) Lớn 

3) Chim 

4) Hoa 


Trong bốn nghĩa chỉnh đó, thì Hồng được dúng 
nhiều nhất theo ngbhỉa màu sắc. Nghĩa lớn và Hoa 
được dùng có một lần thôi. 

Tuy nhiên, ở giữa những nghĩa chính đó, lại còn 
có những nghĩa sai biệt, đại đồng tiều dị, cần phải 
phân biệt tỉnh tế thì mới khỏi sai lầm. 


1.— Hồng là mầu sắc 


Ở đây, Hồng không chỉ chung một màu sắc mà 
lại chỉ nhiều màư sắc đậm nhạt khác nhau, tuy 
rằng đều gốc ở màu đỏ. 
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— Hồng là màu hồng, tức là màu đỏ hồng, màu 
đỏ phơn phớt nhạt như màu hoa đảo, có thề gọi là 
sắc đào. 

Nghĩa ấy thấy trong những câu: 

— Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen. 

— Phận hồng nhan có mong manh. 

— Rằng hồng nhan tự thuở xưa, 

— Vẻ chỉ ột mảnh hồng nhan. 

— Thân ngàn oàng đề ô danh má hồng. 

— Đầ cho lấu chữ hồng nhan 

— Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru ! 

— Khäng khăng buộc mãi lấy người hồng nhan. 

— Vó duyên là phận hồng nhan đã đành 

— Sing Tiền đường đó là mồ hồng nhan. 

Tóm lại, đi với chữ Nhan (là mặt) chữ má là 
những bộ phận thân thể người ta, thì )iồng có 
ĐEN là sắc hồng, sắc hoa đảo. 

‹ Hồng nhan hay má hồng: tượng trưng người 
con gái có nhan sắc. Vì nhan sắc (tức là sắc của mặt) 
người con gái đẹp, chỉ có thể là sắc hồng sắc hoa 
đảo hày hây ửng lên nơi cặp má. 

Nào người tích lục tham hồng là ai 

Tích lục là tiếc mầu lục. 

Tham hồng là tham sắc hồng, 
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Tịch lục đây là thương tiếc mái tóc đẹp. Có chữ 
lục mấn là mái tóc mầu xanh, lục ân là mái tóc 
xanh đen óng như mây. 

Tham hồng là tham cái má hồng, yêu nhan sắc, 

Tịch lục tham hồng là thương yêu người gái đẹp 
(có tóc xanh cỏ má hồng). 


— Hồng là màu đỗ của ải óc như trong những 

câu : 
— Phong lưu rất mực hồng quần 

Đầu khi lá thắm chỉ hồng 

Duyên em dù nổi chỉ hồng, 

Rộng thương còn mảnh hồng quần. 

Bóng hồng nhác thấu nẻo +a. 

Tịt mù nào thấu bóng hồng nào ra, 

Thang lan rủ bức trưng hồng tầm hoa 

Hoa soi ngọc đuốc hồng chen bức là. 
‡: HÔNG QUẦN là quần màu đổ. Xưa con gái Tàu 
có lầu mặc toàn quần đỏ, nên hồng quần được dùng 
đề chỉ phụ nữ, 
tt Đóng hồng là bỏng đỏ, tức là bóng phụ nữ, vì 
phụ nữ mặc quần đỏ, nên bóng coi đỏ, 
tz CHÍ HỒNG là chỉ đỏ. Đây trỏ việc nhân duyên, 
Ñghĩaấy do tích Quách Nguyên Chấn lấy con gái 


Tề tưởng Trương gia Chỉnh. Trương có 5 cơn gái, 
cho mỗi người cầm một sợi chỉ mầu' đứng ở saư 
màn, cho Quách ở trưởc màn lùy ý lựa chọn kéo 
lấy một sợi. Quách kéo sợi đó,lấy được người con 
gái thứ ba của Trương, nhan sắc tuyệt đẹp. Cũng 
có thề do điền Xích Thằng là chỉ đỏ. Xưa 
Vi Cố đời Đường gặp một ông già ngồi đưới trăng 
(nguyệt hạ lão nhân : nguyệt läo) tay cầm sách coi, 
vai đeo một bao tơ đỏ. Hỏi thì ông già nói tơ đỗ 
dùng đề buộc chân những người trai gái số phải, 
làm vợ chồng với nhau. 
Do điền này mà có những chữ : giảng giả, ông 

lơ, nguyệt lăo, tơ hồng... 

Trong màn làm lễ Tơ Hồng kết duyên 

— Hồng \à màu đỏ của đất bụi, của vôi gạch, của 

son đỏ. 

Một xe trong cõi hồng trần như bag. 

Đuờng gần rừng tia dường xa bụi hồng. 

— Cái oàng cồn nọ bụi hồng dặm kia. 

— Sinh đà uề đền lầu hồng xuống gên. 

— Thiếp danh đưa đến lầu hồng. 
sz HỒNG TRẦN hoặc bụi hồng trỗ cõi thế gian cát 
bụi, trô cát bụi thật sự và trổ nơi đô-hội phồn hoa 
náo nhiệt bụi bốc mù mịt đưởi gỏt chân người. 
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tt. LẦU HÔNG hay Hồng lâu trỏ phòng lầu của phụ 
nữ. Xưa buồng con gái Tàu hay quét vôi đỏ, Phòng 
đồ hay lầu hồng được các thi-nhân phô vào thơ ca,. 
do đỏ sau lầu hồng được dùng đề trỗ chỗ ở của. 
phụ nữ, dù rằng chỗ ấy có thề không quét vôi. 
hồng. 
Lầu hồng cũng có khi được gọi phỏng đào và. 
'cũng cỏ chung một nghĩa : 
Phòng đào oiện sách bốn bề lữa dong. 
— Khỏi điều thẹn phần, túi hồng thì thôi. 
Hồng đây trỏ phẩn hồng, son hồng, vì son sắc 
đỏ, nên người ta lấy sắc của son (hồng) đề trỏ. 
son. 

— Hồng là sắc đồ của hoa đỏ, lá, cây đỏ, hoặc lá 
cây về thu ngả sang mầu đỏ chết như lá bảng,. 
Vườn hồng chỉ dám ngắn rào chím xanh 

— Nàng rằng hồng điệp xích thẳng, 
Rừng thu lừng biếc xen hồng. 
— Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh, 
— Dù khi lá thắm chỉ hồng. 
— Cạn giòng lá thắm dứt đường chỉm sanh. 


XU  n 


#: VƯỜN HỎNG không phải là vườn trồng hoa 
hồng, Chỉnh là vườn cỏ sắc hồng, đây lác-giả 
muốn nỏi vuờn hoa đào. 
#t HỒNG ĐIỆP lức Lá thắm trổ việc trai gái ước bẹn 
nhau. Nghĩa đỏ do điền Vu Hựu đời Đường lượm 
được một cái lá đỏ trôi ở ngòi nước Irong cụng Vua 
ra. Lá có đề một bài thơ, Vu Hựu bèn đề một bài 
thơ khác vào một cái lá thả cho trôi vào trông 
cung. Thì ra bài thơ thả ra là của một người cung 
nữ Họ Hàn. Hàn thị sau cũng bắt được cải lá của 
Yu Hựu trôi vào. Sau này có địp 3.000 cung 
nữ được thải ra. Vu Hựu lấy được Bàn thị. 

Xen hồng trong câu lừng thu từng biếc xen 
hồng có nghĩa là: 

Rừng thu có những lá cây đồ úa lẫn với lá cây 
xanh. 


— Hồng là sắc đỏ của x1Yït0: 
Tòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau, 
Mói giằn cơn pựng chưa phai giọt hồng. 
Nhìn nhau lä chả giọt hồng, 
Hồng rụng thắm rời là máu chảy ra. 
#: GIỌT HỒNG tức là giọt nước mắt máu, ý nói 
khóc lóc thấm thiết máu theo nước mắt: ra. 
- Nhìn nàng ông những máu sa ruột rầu. 
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Nghĩa này do điền sau: 

Xưa nàng Tiết linh Vân bị cha dâng lên vua 
Nguy Vũ-Đế. Khi nàng từ biệt cha mẹ vô Kinh 
thì khóc lóc sướt mướt ướt đầm cả xống ảo: 
Sau lên xe phải lấy cái ống nhỗ bằng ngọc hứng 
nước mắt. Mắy ngày sau tời Kinh nước mắt trong 
bình ngọc đông lại như máu. 

Vì máu đỏ, nên người ta lấy chữ hồng đề gọi 
thay. Ta thường nói hồng trâu, hồng lỏ đề thay: 
cho máu trâu, múu bỏ. 

— Hồng là sắc đỗ của giấy đỏ, tức là giấy chu 
sa, hoặc giấy hồng điều. Giấy đỏ sắc không phơ 
phót hoa đào, mà sắc đổ tươi thắm, 

Thiếp hồng tìm đến hương khuẻ gởi nào: 

Phủ đường sai lá phiếu hồng thói tra. 

š: THIẾP HỒNG do chữ Hồng tiên lả tẤm thiếp 
đề tên đề gửi vào thăm kỹ nữ hoặc phụ nữ. 

Nghĩa này do điền cũ: Đời Đường ở Trường 
Án (kinh đô) có xóm Bình Khang là xóm của kỳ 
nữ. Mỗi năm cáo vị tiến-sĩ tân khoa sau khi thị 
đỗ thường hay dùng thiếp giấy đỏ đề tên gửi 
vào chơi bời với các kỹ nữ. Sách Toản đưởng thê 
hoại có chép rằag Bùi tư Khiêm thi đỗ tiến sĩ 
xong, lấy giấy đ làm mấy chục danh thiếp giắt. 
trong mình, tới chơi ở xóm Bình-Khang, 
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#t PHIẾU HỒNG là tờ trát bằng giấy đổ. Có 
lẽ thời xưa trái quan đòi viết trên giấy đỏ, chứ 
dhông viết giấy trắng như ngày nay? 

Hoặc giả cụ Nguyễn Du túng vận đã phải dùng 
chữ hồng, chứ thời xưa Trát quan đều viết trên 
giấy trắng ? 

— Hồng là sắc đỗ của tia sáng, của lửa. 

Kiệu họa cất gió, đuốc hồng điềm sao 
#i ĐUỐC HỒNG là đèn đuốc màu đổ (sắc nhận 
thấy frong đêm tối). 

.2.— Hồng là to lớn 

Ở đây, Hồng là chữ Hán, chưa chuyền thành 
chữ Nôm. 

HỒNG là to lớn như Hồng Thủy là nước lớn 
Jiồng Chung là chuòng lớn Hồng phúc là phúc lớn... 

Nghĩa này chỉ thấy dùng một lần trong truyện 
Kiều ở câu : 

Hồng quần uới khách hồng quần, 

SChữ Hồng quản với chữ Hồng quần chỉ 
khác nhau cỏ một cái dấu buyền, nhiều khi làm 
chúng ta hiều nghĩa lầm, thường cho là hai 
chữ Hồng cùng một nghĩa, duy quân với quần 
khác nhau mà thôi. 

Thật ra hai chữ Hồng khác hẳn nghĩa nhau: 

Ä*iồng quần là quần đổ như nói ở trên, 
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Hồng quân nghĩa bóng là máy Tạo Hóa, là cơ 
"Trời, là Trời. 

Nghĩa đen Hồng Quân là cái bàn xoay lớn. 
Quân là cải bàn xoay, của thợ nặn đồ gốm. 

Thợ nặn đồ gốm đề đất sét lên bàn rồi chân đạp 
cho bản xoay tít, bàn cử xoay, tay cử uốn nắn 
cho đất thành hình cái bát, cái chếu v.v... 

Người ta vi cái máy vần chuyền của Tạo hóa 
với cái bàn xoay của thợ nặn đồ gốm, và gọi 
là Hồng quân, tức bàn xoay lớn lao hoặc Thiên 
quân là bàn xoay của giời. 


Hồng quïn, mà dịch ra Pháp văn là Ciel Rouge 
(trời đỏ) là §eigneur Houge vua đỗ và là Grand 
onprier (thợ lớn) như trong mấy bản dịch Pháp 
Văn là địch sai,-vì đã hiểu lầm Hồng là sắc đỏ. 


3.— Hồng là giống chim 

Nghĩa ấy thấy trong câu : 

Tiện hồng nàng mới nhắn lời gửi sang. 

Cảnh hồng bay bồng tuyệt oời. 

Hồng là chim Hồng. 

Nhưng chỉm Hồng khôn; phải có một thứ: 

a)Hồng là chim hồng, chim nhạn. Giống hồng 
chỉ to hơn giống nhạn một chút, Giống hồng, 
nhạn hay đi thành hàng, con lớn trước, con bẻ sau, 
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nên người ta thường bảo hồng nhạn có tình nghĩa 
ảnh, em. Vì nó là giống chìm phổ mà bay xa nên 
người xưa (Tô Vũ) dùng nó đề đưa thư : iin nhạm 
tức là tin thư : íin hồng cũng nghĩa như fỉn 
nhạn. 

t TIỆN HỒNG là tiện có chim hồng, nghĩa là tiện 
thê có người đưa tĩn. 

b) Hồng là chim HỒNG HỘC cũng gọi là Hoàng 
Hộc, là môt giống chim lớn, cũng gọi là Thiền 
Núa cũng cỏ sách gọi là chim Hạc. 

Giống chim này bay cao, tiếng to lắm. Bài 
Sở Từ của Khuất Nguyên và bài Hồng Hộc Ga của 
Hán Cao Tô đều nói: Hồng Hộc cất cánh bay là bay 
cao ngàn dậm (nhất cử thiên lý).. 

Do đó mà người ta thường ví cái chỉ lớn của 
người anh hùng với chí con hồng hộc (hồng hộc 
chỉ). 

Cánh hồng bau bồng tuyệt uời 
$ĩ Cánh hồng dày tức là nói cánh con chim Hồng 
Hộc nay Hoàng-lfộc. 

4) — Hồng là giỗng Hoa 

Nghĩa này trong Kiều chỉ được dùng có một lần 
trong câu ; 

Vời trông còn lưởng cánh hồng lúc đeo. 
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tt CÁNH HỒNG trong câu này, ông Crayssac, dịch 
là aile du cụgne tức là cánh chim hồng ; ông 
Nguyễn văn Vĩnh cũng dịch là aile đ*oiseau tức là 
cánh chim, nhưng ông Nguyễn có chú thích thêm 
rằng ông ngờ rằng hồng đây là màu hồng chứ 
không phải là chim hồng, và ông đã dịch ra Pháp 
văn ở mục chủ.thích là -les ailes roses nghĩa là 
những cánh đả. Và trong bản Kiều chữ pộm 
thì chữ Hồng lại viết là Hồng tức là con chim 
Hồng. 

Tôi thì cho là bảa Kiều nôm đã viết sai mặt 
chữ (sao lại không cỏ thề sai ) Hồng, và các ông 
Nguyễn văn Vĩnh, Crayssac đã giải nghĩa sai, 

Cánh hồng dây phải hiều là Cánh hoa hồng 
(pétales de rose) thì mới có nghĩa. 


Người ta thường vi người con gái với bông hoa. 
Và thường nói hoa rụng, hoa trói. lạc hoa đề nöi 
bóng người con gái chết, cửng như nói đeo ngọc 
trầm châu vậy. 


Sau khi làm đàn giải oan cho Kiều ở bên sông 
Tiền - Đường, cả nhà Kiều và Kim - Trọng gặp 
Kiều ở chùa Giác-Duyên, sau 15 nắm cách biệt, có 
tả sự. không ngờ lại thấy Kiều còn sống trong 
câu : 
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_ Rồ ràng hoa rụng hương bay 
Kiếp sau họa thấu kiếp này hẳn thôi. 
Hoa rụng hương baụ là nói nàng Kiều đã chết 
rồi. : : 
Trước kia, khi Thúc-Sinh tưởng rằng Kiều đã 


chết cháy trong vụ hỗa hoạn (do Khuyền, Ứng, gây 
ra theo kế của Hoạn Thư) cũng có nói : 


Nước trôi hoa rụng đã gên nghĩa là yên trí rằng 
hoa đã rụng rồi (tức Kiều đã chết) 

Vậy thì : 

Vời trong còn. tưởng cánh hồng lúc đeo. 

Phải giải nghĩa là : 

Với trông còn như thấu bóng hoa hàng rụng, 
cúnh xuống nước, 

Chim Hồng Nhạn, bay chim Hồng-Hộc đều lä 
giống (hủy-điền, deo mình xuống nước là một 
chuyện rất thường, không thê vi với người de 
mình xuống nước tự-trầm được. 
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MAI 


1.— Mai là cây mơ 

MAI là một loài cây sống làu năm, chởm 
xuân đã nở boa. Hoa có loại sắc trắng, có loại 
sắc đỏ hồng. Loại có hoa sắc trắng, gọi là bạch 
mai, thì lá mọc sau hoa ; hoa kết thành quả. Quả 
vị chua, sau tiết Lập-hạ thì chín — tức là vào 
khoảng mồng 6 hay mồng 7 tháng 5 mỗi năm — 
Quả mai lúc còn xanh thì sắc xanh, gọi là «hanh 
tnais lúc chín thì sẵe vàng gọi là «hoàng mai ». 

Loại cỏ hoa sắc hồng, gọi là hồng mai không 
kết quả. Hoa hồng mai thơm mát và nhẹ thoang 
thoảng, người ta thường dùng đề ướp chè. 

Ta gọi cây MAI là cây MƠ, quả MAI là quả MƠ.. 

Nghĩa này trong những câu ; 

Mai cốt cách tuyết tỉnh thần 

Xưởng mại lính đồ gầy mòn 

Nàng còn đứng tựa hiên mai 


— B3 — 


Mở xem một bức liên mai. 

Gương lờ nước thủy, mai gầu oóc xương 
Mơ màng chợt tỉnh hồn mai 

Thupền trả cạn nước hồng mai 
Nàng thì chiếc bóng song mai 

Ran tau oề chốn trường mai tự tình 
Mơ màng phách qué hồn: mai 

Giật mình thoắt tỉnh giấc mai 

Đầm đia giọt ngọc thẫn Lhờ hồn mai 
Cúi đầu nép ~iống sản mai một chiều 
Quả mai ba bầu đương 0ừa 


šÊ MAI CỐI-CÁCH tức là cải cốt cách của cây mai 
hay là cốt cách thanh kỳ. Vì cây mai được khen 
là đẹp một cách thanh kỳ. 

Người có cốt-cách của cây mai, là người tầm 

vỏc dong-dỏng thanh-lhanh, vẻ người nét mặt 
không thò-lỗ, nặng-nề. Nghĩa là người đẹp một 
vẻ đẹp thanh nhã. 
s XƯƠNG MAI là xương kinh, gầy guộc như 
cảnh mai, Cành cỗi cây mai vốn cứng, các chồi 
các chánh đều cứng-cáp chờ-choạc, bởi vậy coi 
như người gầy giơ xương. 


Chính cái vẻ gầy-guộc đó đã làm nên vẻ đẹp 
thanh-kỳ của mai. 


— Bl — 


Nói xương mái, nói mai gầy oóc xương. là 
người ta nói đến sự gầy võ như hình cây mai, 
chứ không nỏi đến vẻ đẹp như nói « mai cốt 
cách ». 
gE HIẾN MAI là hiên có trồng cày mai ở gần kề, 

SONG MAI là cửa số có trồng cây mai ở ngoài 

SÂN MAI là sản có trồng cây mai. 

Đó là nghĩa đen. Trong văn-chương Việt, Hán 
người ta thường nói nbư vậy cho đẹp lời và 
cho hợp vận. Thực ra hiên mai không bắt-buộc 
phải là hiên có trồng mai; song mơi, sân mai 
cũng không bắt buộc phải là cửa số và sân có 
trồng mai. Cũng như song đảo không bắt buộc 
phải là cửa số có trồng đào ; nhà lan không bắt 
buộc phải là nhà cỏ trồng lan; buồng đảo, lầu 
hồng không bắt buộc phải là buồng và lầu quét: 
vôi hồng (đào); fhềm hoa không bắt buộc phải 
là thềm cỏ trồng hoa... v. v... Đó chỉ là những 
ảnh-tượng văn-chương mà: thôi. 
tt: TRƯỚNG MAI là trướng hay màn có về hoặc 
thêu hoa mai. Trướng mai thật ra chỉ là trướng 
thêu, tức trướng trong buồng đàn-bà, chứ cũng 
không nhất-thiết phải là thêu cây mai hay hoa 
mai, 


... 


Eš HÔN MAI, GIẤC MAI đều có nghĩa là hồn mơ, 
giấc mơ, Mơ vừa là tên cây mai, vừa có nghĩa 
là mo-màng. 

Nghĩa đó do điền này : 

Đời Đường Triệusư Hùng chơi đất La-Phù, 
trời tối vào trọ một quán rượu Irong rừng, thấy 
một người con gái đẹp một cách thanh kỳ, lịch-sự 
ra tiếp, liền cùng uống rượu. Sư-Hùng rượu say, 
sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy mình nằm bên một 
gốc mai giữa rừng. . 
se TIỀN MÀI — Tiên là tờ giấy dùng đề viết thư, 
giấy này xưa thường về hoa, nên ta quen gọi là 
hoa tiên. Tiên-mai là hoa-tiên về hình cành boa- 
mai. 
tt: NƯỚC HỒNG-MAI tức là nước nấu bằng gỗ 
mơ, Nhà chủa thường dùng thử nước trà riêng 
(thuyền trà) nấu bằng gỗ mơ già, gọi là !äo-mai. 
Thứ nuớc này, sắc đỏ hồng, nên gọi là nước 
hồng-maiL, 

#?ï QUÁ MAI tức là quả mơ. Quổ mai ba bầu tức 
là mơ đã rụng còn ba phần, bầy phần số quả 
trên cây. : 

Sở dĩ có nghĩa ấy, là vì, người ta đã lấy chữ 
Kinh THỊ. 

Tức là lấy chữ trong bài thơ Phiểu Mai gồm 
ha chương như sau : 
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Phiếu hữu mai 
Kỳ thực thất hề 
Cầu ngã thứ - sĩ 
Đãi kỳ cát hề 
Phiếu hữu mai 
K thực tam hề 


Cầu ngã thứ - sĩ 


Bãi kỳ kim hề 

Phiếu hữu mai 
Khuunh khuông kú chỉ 
Cầu ngã thứ - sì 

Đầi kỳ pị hề 


Lược dịch : 


$~ 


Quả mơ rụng 

Mười phần còn bảu 
Ai cầu ta - 

Häu kịp chọn ngàu 
Quả mơ rụng 

Mười phần còn ba 
Ai cầu †a 

Kịp rước ngay 0ề 
Quả mơ rụng 
Nghiêng sọt lượm mơ: 


-ÂAi cầu ta 


Kịp ngõ lời ra. 
— Ô/ — 


Đại ý toàn bài muốn nới : người đàn-bà tuy đẩi 
quá lứa nhưng lắy chồng cũng còn kịp. Người ta. 
lấy quả mai rụng đề ví với tuồi xuân qua, 

Câu : - 

Quả mai bì bầu đương bừa. 
gói ghim cả ý-nghỉa bài thơ trên. 


2. — Mai là cây bương 
Fàm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai 
Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai 
Sôn-sao anh gễn dập - dìu trúc m't 
Thờ ơ gió lrúc mưa mai 


Từ trước tới nay, người ta vẫn quen giảng : 
TRÚC là cây frúc (tre) MAI là cây MAI (mơ) 
cho TRÚC, MAI là hai thứ cây tượng-trưng hai 
mùa trong bộ tranh tử THỜI hay tứ QUÍ : MAI, 
LIÊN, CÚC, TRÚC hoặc THÔNG, CÚC, TRÚC, 
MAI. 

Chúng tôi ngờ rằng các nhà chủ - giải đẩ bị 
ảnh - hưởng tranh Tàu quá sâu, nên giải - thích 
như thế. 

Chứ thật ra vị tất đã đúng, Trúc với Mai là hai 
thứ cÂy tiêu-biều cho hai mùa và là bai lcài cây 
khác giống nhau, thì sao lại đi liền với nhau được? 
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Nếu bảo rằng hai loài đó tượng-trưng cho sắc 
đẹp, thì MAI LAN hoặc MAI cúc, hoặc TÙNG MAI, 
há không đẹp hay sao ? 

Vật đỉ loại tụ, phàm vật gì cùng loại với nhau, 
giống nhau thì thường tụ-họp với nhau, đi liền 
với nhau. MAI và TRÚC tất phải thuộc cùng một 
loại, nên người ta mới cho đi liền với nhau 
như vậy. 

Do Ý ấy hướng-dẫn, chúng tôi đi tìm nghĩa của 
chữ MAI. Thì ra Trúc, Mai là lời nói queu dùng 
của nhân-dân ta, chứ không phải là tách hai thứ 
cây trong bộ tranh Tứ Qui của Tàu, như các 
văn-nhân. họe-giả ]ầm tưởng. Trong ca-dao cô 
của ta đã có những câu : 

.. Khi pin cành trúc lúc lựa cành mai... 
.-.„ Miệng ăn măng trúc măng mai 

Tuy cành trúc cảnh mai, người ta chưa biết đích 
xác nó có giống nhau không, song cũng có thề đoán 
rằng tất nhiên không phải là hai loài cây khác 
nhau. Vì kủi vin cành trúc lúc tựa cành mai, thì 
trúc, mai hẳn ở gần sát nhau, Cây mơ và cây tre 
thì không thấy trồng liền nhau bao giờ. 

Đến câu « mắng (rúc măng mai » thì ta lại càng 
thấy rõ rằng hai cày, trúc mai cùng là một giống 
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và cả hai cây đều có Măng. Cây mai có măng không 
thề là cây mai (tức cây mơ.) Nó là cây BƯƠNG 
một thử tre lớn có thê dùng làm cột nhà. BƯƠNG 
già có hoa coi từa-tựa hoa lau, gọi là Đồng mai 
"người ta thường dùng làm chồi gọi là chồi bông mai. 

Và chăng, nếu nhân-dàn ta định nói cây Mai 
(có hoa trắng quả chua) thì đã nỏi là cây mơ, như 
trong câu hát : 

Hoa mơ. hoa mận. hoa đào 

Trong ba hoa ấy hoa nào đẹp hơn ? 


.Chứ không nói mai như các nhà văn thơ. 


° 


Những chữ trúc mai ở trên, chúng ta tin rằng 
tác-giả đã đùag theo tiếng nói của nhàn-dân. Và 
nhử vậy, cỏ khi chính tác-giả củng không biết đích 
xác ý-nghïa chữ mai mình dùag, hoặc có khi hiều 
khác sự hiều của nhân-dân. Huống chỉ các nhà 
chú-giải vả chúng ta ngày nay: Bởi vậy mà từ trước 
tới nay'chúng ta đã có thê hiêư lầm nghĩa chữ mai. 

gz ĐỀN NGHĨ TRÚC MAI là đền nghì cho người 
giữ được lời thề-nguyền không đồi tiết, (đây Kiều 
muốn trỏ Kim-Trọng,) 


Tái sinh chưa dứt hương thề 
Làm thân trâu ngựa đền nghỉ Irac mới 
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Hồn còn mang năng lời thề 
Nảái thân bồ liền đền nghì trúc mai 
Ý Kiều muốn nói đã thề nguyền với người ta, mà 
không giữ được lời thề, thì sau phải làm trâu ngựa 
đề đền nghì lại, dù chết thối nát rồi, hồn cũng phải 
đền báo. Dĩï-nhiên là đền nghì người đã thề nguyền. 
với mình và đã giữ vững được lời thê ấy: Kiều (tức 
tác giả) dùng bai chữ trúc mai đề trỏ người đó. Vì 
trúc mai thì tiết ngay dóng thẳng, không bao giờ: 
cong-queo, đôi tiết, người ta vẫn vi với bực người 
quân-tử.. 
š? DẬP DỈU TRÚC MAI là đập dìu đông-đảo như- 
trúc mai. Vì trúc mai thường mọc thành bụi coi rất 
sầm-uất, đông-đảo. 
g: GIÓ TRÚC MƯA MAI Có bản giải-thích rằng : 
gió trúc mưa mai do chữ trúc phong mại pÑ dịch: 
ra, trỏ các cảnh đẹp đề, vì trúc có giỏ, mai cớ. 
mưa thì mới đẹp. 
Cbủng tôi cho ià không đúng. 

Gió trúc mưa mai tức là mưa giỏ vào cây 
trúc cây mai, Tác-giả thường có cái lối chia chữ: 
Hền dàn ra từng vẽ đề cho thành thơ. Đáng lề: 
nỏi : 

Nào người chung-chạ phượng-loan,: thì tác-giấ- 
chia chữ liền ra làm hai vế : 


— 9Ị — 


Nào người phượng chạ loan chung. 

Cũng như đáng lễ nói : 

Thờ-ơ gió mưa mai lrúc, thì tác-giả viết : 

“Thở-ơ gió trúc mưa mai. 

Giỏ mưa vào ¡nai trúc thì lảm cho mai trúc 
mơä-nghiêng. Nhưng không làm cho trúc, mai 
đồi tiết được (tiết la đốt ; đốt tre thẳng ví như 
tiết ngay). 

Kiều thờ-ơ gió trúc mưa mai, là nàng thờ-ơ 
rước những giớ mưa (tức là những lời tán-tỉnh. 
mua chuộc của làng chơi định làm lay chuyền 
lòng nàn?) làm nghiếng- ngả lòng. nàng, nhưng 
không làm cho nàng đồi tiết được như mưa gió, 
-đối với trúc mai. Nghĩa là: 


.Kiều không quan tâm chú Ú đến - những lời 
đán tỉnh : 


3. — Mai là làm mối 
CHỮ MAI, cũng dọc là MỖI, nghĩa là làm mối 
vợ chồng. Ta vẫn nói mụ mai-dong, mối-mai, 
đàm mai... Nghĩa Ấy thấy trong những câu này : 
Một nhà xum họp trúc mai 
(Cảng sáu nghĩa bề cảng dài tình: sồng)' 
"Chắc rằng mai trúc lại sầu 
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Trước kia, những chữ írúc mai ở tròng mấy 
câu này, người ta đều hiều là câg irúc câu mơt 
như những chữ frúc mai ở trên. Hiều thế di 
nhiên là sai. 

Nhưng đây trúc mai, mai trúc cũng không phẩ? 
là cây tre và cây bường. Mai ở đây là làm-mnỷ,„ 
làm mối. Trúc là cây tre. Mai trúc là: giống tre 
làm mưi vợ chồng. 


Một nhà xzum họa trúc. mai 


Là : Một nhà xum-họp uới nhau như giống 
mai-trúc. 

Chắc rằng mai trúc lại pầu 

Là : chắ: rằng h+i bên. lại xum-oầu uới nhaw 
như giống mai-lrúc. 

Sở đỉ có nghĩa ấy là đơ điển-cố sau này, thấy 
chép trong sách « Lưỡng-ban thu pï am tùy bút ». 

« Ở cửa sông Liều-Khê huyện Long-Môn, tỉnh 
Quảng-Đông có một cái đầm tên là Đồ phụ-đàn 
(ngbïa là cái đầm đánh đố được vợ). 

Tương truyền xưa có hai cô, cậu bẻ con chơi 
đánh đố nhau. Chẻ một dỏpg tre ra làm đôi 
mỗi người câm một mảnh, liệnờ xuống giòng nước 
nguyện với nhau rằng bễ hai thanh tre ấy mà trôi. 
vào khớp lại làm một, thì hai đứa sẽ kết làm vợ: 
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chồng. Lắt sau, quả nhiên hai mảnh tre trôi xuôi và 
khớp liền với nhau như dóng tre chưa chẻ. Hai cô. 
cậu lấy nhau, cho nên đặt tên đầm là «Đồ phụ đàm 
Giống tre mọc ở trên bờ đầm gọi là mai-trúc nghĩa 
đà giống tre làm mai nên vợ chồng, Đời Thanh, thi. 
hào Kuuắt-Ông-Sơn có thơ vịnh mại frúc rằng : 
kưỡởng biên sinh trúc hợp oô ngân 
Sinh trúc năng thành phu phụ ân 
Đàm thượng chí kim mat trúc mỹ 
Chỉ chỉfừ hiểu cánh đa lồn 
lược dịch : 
Một đôi thanh trúc khớp như ín 
Thanh trúc xe nên duuên bách niên 
Mai-trúc trên đầm nay oẫn lốt 
Rườm rà cùnh chónh cháu con hiền 
Vì điền này, mà mai-trúc lại sầu, xam họp trúc 
#nai có - nghĩa là pợ chồng xum họp. 
Và cũng do điền này mà sau câu : 
Một nhà xim họp lrúc mai. 
Tác-giả đã hạ câu : 
Cảng sâu nghĩa bề càng dài tình sông. 
Nghìa bề, tình sông đều nói đến Nước. Mai-trúc 
xưa khớp nhau trên đầm nước. Nói đến nghĩa bã 
tình sóng là đề. nhắc đến đầm: nước trong điền 
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Mai-trác. Văn như vậy gọi là văn cơ «màu », chữ 
Hán gọi là Mfaf-trúc, nhưng có chỗ tác-giả viết là 
Trúc -mưi, có lề vừa muốn chuyền thành "tiếng nôm 
vừa đề cho hợp vần thơ, 


4,~ Mai là buồi sáng 
Lầu mai uữa rúc còi sương 
Sót người tựa cửa hôm mai 
Trên am cứ giữ hường dầu hóm mai 
MAI là buôi sáng, đối lại với HÔM là bnỗt chiều. 


#‡ LÂU MAI tức là lầu canh, chòi eanh lúc về sảng. 

Lầu mai pừa rúc củi sương là trên lầu canh buôi 
sáng vừa rúc hồi còi trong sương, nghĩa là: (iếng 
cỏi rúc lan canh trên chòi lúc. trời sáng. Ý nói 
plác đã súng. 

$š HÔM MAI là buổi chiều và buôi sáng. 

.Người tựa cửa hôm mai tức là mẹ lấy chữ trong 
sách « QUỐC SÁCH »: 

Bà mẹ Vương-Tôn-Cô bảo Vương-tôn-Cồ rằng : 

« Nhữ chiêu xuất nhỉ oần lai, tắc ngô môn 
nhỉ oọng ; mộ xiất nhỉ bất hoàa, lả: ngô ÿ lứ 
nhỉ pọng » 

Nghĩa là : 

‹ Mày buỗi sáng đi ra mà buồi chiều,øề, thì ta 
tựa cửa nhà, mà mng ; bh3i chiều đi ra mủ chưa 
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øề thì ta lựa cồng xóm (lữ) mà mong » ý nói cha 
mẹ thương con, luôn luôn mong con đi về vô sự. 

Do đó, mì sau trong văn- chương người ta 
thường dùng những chữ « Ủ món Ủ lư » đề trổ sự 
cha mẹ mong con ; chữ sách thì nói riêng về người 
ine, nhưng dùaø rộng ra, thì j-m3n j lư trỏ gồm 
cả chz mạ, NJười lựa cửa hôm mai là cha mẹ vậy. 

HÔW MAI nrhĩa cũng trơng-tự như HÔM, SỚM, 
hay SZM HÔW = = Hương. hô m họa sớm phụng thờ 


5.— Mai là ngày hôm sau, là sau này 
Phận con thôi có ra gì mai sau 
Sính rằng rầu gió mtỉ mưa 
Máat sau dù có bìo giờ: 
Tan sương 0a rạn1 sáng ngàu 
“Mái sau dù đến thế nào 
Mai sau ở chẳng như lời 
Nay hoàng-hón đã lại mai hôn-hoàng 
Rạng mai gửi đến zuân-đường: 
Những là rầu ước mai ao ~ 
Đuốc hoa chẳng thẹn oới chàng: mai xưa 
s MA( là nzày hôm sau, đối lại với RÄY là ngày 
hôm nay. (tiếng cô) 
š RẤY GIÓ MAI MƠA của nhữ NGÀY NAY GIÓ 
NGÀY MAI MƯA hoặc NAY GIỎ MẠI. MƯA, ý nói 
luôn-luôn bị ngăn-cẫn như có gió ¡nữa vậy. 
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RẦY ƯỚC MAI AO cũng nhự NAY ƯỚC MAI 
AO nghĩa là ƯƯC-AO luôn-luộn, ngày nào cũng 


vậy, 
s NAY MAI cũng như RÃY MAI, nghĩa là -ngày 


hôm nay và ngày sắp tới. (Nay hoàng-hôn đã lại 
mai hôn-hoàng) nghĩa là : ngày nay .chiều - rồi, 
ngày mai lại chiều, ngày nào cũng như ngày nào,, 
cuộc đời đều đều trống-rỗng hết ngày nọ sang 
bà. kia, 

§ RẠNG MAI hay RẠNG NGÀY MAI là: rạng 
ngày hôm sau, lúc trời vừa rạng ngày hôm sau, 
Lức là ngày hôm sau lúc trời còn sớm lắm. 

s MAI SAU nghĩa là SAU NÀY, 
s MAI XƯA là Sau này và tưa kia, nghĩa cũng 
gần như Trước Sau hoặc Sau Xưa trong câu 

Cùng nhau kề lề sau xưa 

—Đuốc hoa chẳng thẹn uới chàng mai xưa 

Nghĩa là: (chữ trinh đáng giá nghìn vàng, nay 
chữ trinh đä không còn thì) khi động.phỏng hoa- 
chúc (đốt đèn hoa ở trong phòng kín) sợ chồng ẩn- 
ở pới nhau, há chẳng hồ thẹn uới chàng pề truyện 
ngày xưa 0à sau nàu, tư? 


6.— Mai là tiếng đệm 
Con oanh học nói lrên cành mỉa-mai 
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MAI là tiếng đệ n của tiếng MÍA, cñag như tiếng: 
BÀI là tiếng đệm của tiếng CHẼ, tiếng SẼ là tiếng: 
đệm của tiếng SẠCH... 
šš MĨA-MAI là chế riễu. 

Con oanh học nói trên cành mỉa mai 

Là eon oanh hót trên cành như có ý miÏa-ma j 
RKim-trọng lần-mnò sang trướs nhà Kiều mà chẳng. 
được gặp nàng. 
- Câu «con oanh học nói... » vừa tả thì-gian (bấy. 
giờ là lúc sáng sớm, vì oanh hót vào lúe sìn £ sớun) 
vừa tả tâm-trạng Iím-trọng (chàng thắt-vọng buồn . 
rầu nên nghe tiếng chim oanh, cảm thấy như là 
chim mỉa-mai chế-riễu mình). 


MƯA 
1.— Mưa là trời Mưa 
Nghĩa ấy thấy rõ rệt trong những câu này 
và ngoài nghĩa đen, không còn hàm thêm ý nghĩá 
gì khác : 
Tro than một đồng, nắng mưa bốn lườnh 
Song trắng quạnh quề, oách mưa rä rời | 
Một sân đất cỏ dầm mưa. 
Cũng có chỗ Mưa vẫn được dùng theo nghĩ} 
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đen, nhưng ngoài nghĩa đen, lại hàm một nghĩa 
khác, do nghĩa đen suy rộng ra, Thí dụ như : 
Nàng rằng gió bắt mưa cầm. 

Mưa gió đáy tuy đùng theo nghĩa đen nhưng 
lại có thề có nghĩa là những sự bỏ buộc cấm đoán 
tự nhiên, như là mưa với giỏ. 

— Tng liên gió láp mưa sa. 

Mưa sa giỏ táp ở đây hàm nghĩa mau chóng 
như giỏ thôi mưa rơi. 

— Tiếng mau sầm sập như trời đồ mưa. 

Mưa chỗ này có nghĩa là tiếng trời mưa, 

— Hạt mưra sả nghỉ phận hèn 
— Cũng liều mội giọi mưa rào 

Hạt mưa, giọt mưa đây dùng theo nghĩa đen. 
Nhưng cái nghĩa đen ấy có gợi ý những câu 
ca đão : 

— Đàn bà như hạt mưa sa. Hạt oào đài các, 
hạt ra ruộng lầu : 

— Thân em như hạt mưa rào 

Hạt sa xuống giếng hạt ào pườn hoa 


Thành ra, mưa hàm ý sơ sánh với số phận 
đàn-bà. 


Hạt mưa sá nghĩ phận hèn phải giảng là : 
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số phận đàn bà như hạt mưa, nên dù gặp sự 
hèn kém cũng đành chịu, 

_— Cũng liều một giọt mura rào nghĩa là cũng 
liều với số phận. 

— Mội cung gió thẩm mưa sầu 

Trong câu này, chữ mưa vẫn được dùng theo 
nghĩa đen, nhưng đây không nói đến nước mưa 
mà nói đến nỗi buồn của trận mưa, của ngày mưa 
sườn sượt. 

— Thờ ơ gió trúc mưa mai 

Ở dây, mưa và gió dùng theo nghĩa đen, nhưng 
lại hàm nghĩa là những lời tán tỉnh đường mật 
làm siêu -lòng cũng như mưa gió làm ngã 
nghiêng cành mai cành trúc. 

— Mồ hói chàng đầ như nuta ướt đầm 


Mưa ở đây vẫn dùnz theo nghỉa đep, nhưng 
hàm nghĩa là ướt nhiều như mưa, 


2—- Mưa là nước mắt 

Mưa ở đây dùng theo nghĩa bóng, ví với nước 
mắt. 

Màn hoa lê hãu đằm địa giọi mưa 

Hoa lê vẫn còn ướt đầm nước mưa. Nghĩa den 


— 190. — 


như vậy. Nhưng đây dùng theo nghỉa bóng là 
Kiều pẫn còn đầm đìa nước mấit. 
— Nỗi riêng tằm tä tuôn mưa. 
Nghĩa là lòng buồn riêng, nước mắt rơi tầm tä 
(như mưa). 
Vật mình âu gió tuôn mưa 
Tuôn mưa tức ]à tuôn nước mắt. 
3 — Mưa trỏ thời gian thay đồi 
Dùng theo nghĩa này, mưa thường bao giờ cũng 
đi liền với chữ nắng. Người ta lấy việc nura, nẵng 
đôi thay, đề nói việc ngày tháng qua lại, Cho nên 
mưa nẵng có nghĩa là thời gian, là tháng ngày, 
như frong câu này : 
Sản Lai cách mấu nắng ¡inua, 


4'— Mưa trỏ những nỗi đau khô phải chịu đựng 

Dùng theo nghĩa này hầu hết bao giờ mưa cũng 
ải liền với chữ giả. 

Sở đĩ có nghĩa ấy là vì người ta cho rằng cái khổ 
sở của người đời là ở chỗ phải làm lụng vất 
vả, hoặc ăn ở đưởi mưa giỏ. 

Nghĩ người đn gió nằm mưa xót thầm. 

Ăn gió nằm mưa tả cải cảnh vất vả, khồ sở trên 

quãng đường trường. 
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— Não người cữ gió tuần mura 
Nghĩa là hằng cữ gió, bằng tuần mửa, những 
nỗi vất vả dọc đường làm cho người buồn-bã. 
(Cữ xưa thường tính 7 ngày, 
Tuần xưa thường lính 10 ngày). 
—Gió mưa âu hẳn lan lành nước non. 
Một phen mưa gió lan lành một phen 


Gió nưưa và mưa gió trỏ gồm cơn hoạn nạn và 
ảnh hưởng khốc hại của hoạn nạn đối với gia cảnh 
(nước non), đối với thân mình (đào lý một cành}. 

—Lượng trên dù chẳng dứt tình 

Gió mưa âu hẳn tan lành nước non 

Nghĩa là nếu cha mẹ (cô Kiều) không dứt tình 
(ưng cho Kiều bán mình) thì hoạn nạn (việc quar 
tì tội) sẽ làm †an cửa nát nhà. 

— Xóf (hay đào lý một cành 

Một phen mưa gió tan tành một phen 


m Mội cành đào Tú là một cành đào. cành mận, ý 
nói một người tươi đẹp như cành đào. cành mân. 
Một phéen mưa gió là một phen bị đánh đập đau 
đón, ¬" 

— Nghì mình dầL gió dăm mưa đã nhiều. 
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Nghĩa là đä phải chịu nhiều nổi gian truân 
cực khô. 
— Bấu chầu gió táp mua sa. 
št GIÓ TÁP là gió thôi mạnh như bão, mưa sa 
là mưa rơi. Bấy chầy gió táp mưa sa, là bấy lâu 
chịu nhiều nỗi cực khô như bị dầm mưa đãi 
giỏ vậy. 
5 — Mua trỏ giận dữ 
Nghĩa này thấy trong câu: 
— Bãi tình nỗi trận máu mưa 
Bất lình là bất thình lình. 
Nồi lrận mây mưa là nồi cơn giông lố nghĩa 
bóng, là nội cơn giận đữ dùng dùng, (như cơn 
giông, cơn mưa vậy). 


6 — Mưa trỏ sự trai gái 

Dùng theo nghĩa này, Mưa thường đi sát với 
Máy. Cũng có khi đi với Gió, | 

— Mội cơn mưa giỏ năng nề. 

Là một trận cuồng dục. 

_ — Đá nàng chỉ nỡ ép nài mâu mưa. 

Người có gan vàng dạ sắt (kiên trinh) đân 
nổ ép phải tiếp khách lảng chơi. 
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— Mặc người mưa Sở máy Tần. 

Mặc người trăng giỏ trai gái. ở noi này, nơi 
khác. 

— Ngày xuân càng gió càng mưa càng: 
nồng. 

Cảnh chơi bời trăng giỏ, ngày xuân càng nồng 
ấm thêm. 

— Máu mưa đánh đồ đá oùng. 

Sự ăn nằm chung chạ làm đồ vỡ cả những bia 
đá, đỉnh đồng ghi lời thề ước. 

Trong bằng ấy câu, máu” mưa, hay mưa gió đều 
cỏ hàm ít nhiều ý trai gái. 

Sở đỉ có nghĩa ấy là do điền-cố sau đây : 

Bài Cao Đường Phú của Tống Ngọc nước Sở, 
thời Chiến Quốc nói rằng: zưa pua Tương Vương: 
nước Sở thường ngự chơi đất Cao-Đường ; một hôm 
nhà oua mỗi mệt, ngủ ngàu, nằm mơ thấy một 
người đàn bà đến tân rằng : Thiếp là con gái núi 
Vu-Sơn, ngụ đất Cao Đường, nay nghe nhà 0u& 
qua chơi, xin đến hầu chăn gối. Vua cùng nàng 
án đi. ÄXong, nàng từ biệt ra oề, trước khi đi có 

nói : 

— Thiếp ở phía đông núi Vu Sơn, tại cái hang 
sâu trên đình núi cao, sớm làm mây buồi sáng. chiều 
'gùm mưa, sáng sáng chiều chiều ở chân ngọn Dương 
Đài (ngọn núi phía đồng). 
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Sảng hôm sau, pua nhìn quả thấu như lời nói 
tiền sai lập miếu Triêu.Vâản, tục gọi là miếu Vu 
Sơn Thần Nữ... » 

Vu -Sơn nay ở lỉnh Tứ- Xuyên nước Tàu, 
cũng gọi là Vu-Giáp. 

— Bảng khuâng đỉnh Giáp non Thần 

Câu Kiều này nhắc điền trên : Giáp tức là Vụ 
Giáp, thần tức là Thần Nữ, 

Do điền này đề nói việc trai gái đi lại, người 
ta thường nói máy mưa, mưa gió như trên, Ngoài 
ra những thành ngữ : Giấc Vu-Sơn, giấc Cao. 
Đường, mộng lương đải, cũng đều nhắc điền 
trên và cũng chỉ việc trai gái, 
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1.— Tây là phương Tây 

Tà là bóng ngả oề lâu 

Hàn gia ở mái tây-thiên 

Mái táu đề lạnh hương nguyền 

Trời lâu bằng lắng bóng mảng 

Nàng còn đứng lụa hiên lầu 

Vực nàng ào chốn hiên lâu 
g: TÂY THIÊN — Tây là hưởng tây : thiên là lối 
đi ở bäi tha-ma. Tây thiên là lối đi ở bãi tha- 
ma về phia mặt trời lặn, 
? MÁI TÂY tức TÂY-SƯƠNG là mái nhà về phía 
tây, đây nhắc lại Tây-sương ngôi chùa xưa kia 
Trương-Quân.Thụy và Thói.Oanh-Oanh gặp và hẹn. 
nhau, chép trong truyện TÂY.SƯƠNG.KÝ. 
t: HIEN TÂY là hiên về phía tây, tức là nơi tiếp 
khách, cũng như ta nói phòng khách bây giờ. 
NÑgày xưa, người Tàu có tục chia phương.hướng 
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chủ, khách. Chủ thì ngồi ở phía đông trông về 
phía tây, khách thì ngôi ở phía tây trông về phia 
đông. Cho nên hiên tây theo phương-hướng đã 
định, có nghĩa là hiên tiếp khách hoặc hiên đành 
cho khách. 
Do đỏ,: Đồng có nghĩa là Chủ, như phỏng-đồng 
là chủ phòng, cö-đóng là chủ cô-phần. 
:; TRỜI TÂY là mặt trời xế về phía tây đây cớ 
nghĩa là trời chiều. 
2.— Tây là riêng 
Dừng chân gọi chút niềm lâu gọt là 
Nàng rằng nghề mọn riêng tây 
Đầ' !ế nhuuẫn của riêng lâu 
Thâm người, người cũng ra lòng riêng lây: 
Động lòng lại gạn đến lời riêng lâu 
TÂY chinh là chữ TƯ đọc trạnh ra. TƯ nghĩa 
là riêng. 
? NIỀM TÂY là nỗi-niềm riêng lức là những ý- 
nghỉ „riêng trong lòng. 
t CỦA RIÊNG TÂY tức là Gia-7ư nghĩa là những: 
của cải riêng của nhà. 
tt LỒNG RIỀNG TÂY là lòng riêng tư, tức là ý 
nghĩ riêng. 
tz LỜI RIÈNG TÂY là lời nói riêng tư, lứe là lời, 
kề lề nỗi lòng riêng, 
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TINH 


Trong truyện Kiều, chữ Tình được dùng ráÌ 
nhiều. Theo cách viết chữ Tàu, thì chỉ có mộ 
chữ Tình, Nhưng theo cách. dùng, thì chữ Tình cổ 
nhiều ngbĩa khác nhau, như sau : 
1. — Tình là cảm-tình 
2. — Tình là lòng yêu 
3, — Tính là lòng yêu giữa trai gái (ái Lình hay 
luyến ái) 
4. — Tinh là ý, là lòng, sự lòng, ý nghĩ. 
9. — Tỉnh là sự thề 
'6. —. Tình là biết trước 
1 — Tình là cảm-tình 
Dã ha tính lại gặp tình 
Tiểu lình ta lại gặp ta 
Cho hau là thói hữu tình 
Đánh liều sinh mới lấy tình nài kêm 
Âgoài thì là Lú, song trong là Tình 
PhẩtL noi Hằng-Lhủu là ta hậu-tinh 
Đạc tình nồi tiếng lầu xanh 
Tình xưa ân trả nghĩa đền 
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E:TÌNH LẠI GẶP TÌNH là kể có cảm-tình lại gặp 
người có cảm-tình, ý nói Kiều có cảm tình với 
Đạm-Tiên thời dễ thường Đạm-Tiên cũng lại có 
cảm-tình với Kiều, có cảm-tình tức là cỏ những 
tình-cảm tốt đối với nhau. 

t: HỮU TÌNH đây nghĩa là có cảm-linh. Câu hữư 
tình ta lại gặp ta, ở đưởi cho ta hiền rằng: tỉnh 
lại gặp tình tức là kẻ hữu tình lại gặp kể hữu tình. 

— Thói hữu - tỉnh là thói quen của người 
có nhiều tình-cảm, tức là người đa tình đa cảm, 
lòng dễ cảm động trước sụ-vật bên ngoài. 

— Chú ú.— Hữu-tình ở đày không có nghĩa 
như hữu tỉnh trong câu Sơn thủy "ầu tình. Sơn 
lhủu hữu tình là cảnh non nước coi có hứng 
thú, hoặc gợi cho người ta hứng thú. 
š?LẤY TÌNH NÀI KẾU là lấy tình điện mà kêu 
nài xin. xổ (đề quan Phủ tha cho.) Tỉnh đây là 
cái cảm tình giữa người biết mặt (điện là mặU}> 
nhau, cái cẩm tình giữa người quen biết nhau. 
(Thủc-sinh lấy tình quen biết đề xin quan Phủ). 
szTÌNH, LÝ Tình là tình cảm. Lý là lỷ-trí. Tình 
do trái tim phát động. Lý do trí-óc phảt-động. 
Lý là kết-quả của sự suy luận, tính foản. Tình 
là tình-cảm phát-động ngẫu-nhiên. Tình với Lý 
đối lập với nhau. Vì tình không do lý kiềm. 
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điềm, và Lý thường không thích - hợp với tình 

Ngoài thì là Lý, so+g trong là Tình nghĩa là: 
Bê ngoài thì là nguyên, bị đưa nhau đến cửa côn, 
đề tranh nhau cái lý paâi, nhưng bên trong th 
vần là bố c2n, tức là những người có g5 PHI 
tự-nhiên đối vói nhau, 


#t' DẠC TĨNH là cảm-tình mong- -manh, tức là ngườ 

không tốt, bung dạ ăn ở bac-bẽo, tồi-tệ. 
t HẬU TÌNH là cảm tình đầy, cảm tình nồng-hậu 

The bụng đạ ăn ở tử-tế, đầy-đặn, phúc-hậu. 

#t TỈNH XƯA là cắm.tình ngảy xưa, đây nhắc lá 

việc Chung-công ngày xưa đứng ra, lo-liệu đút lói 

giúp cho Vương-ông khỏi tội, 


2.— Tình là lòng yêu 
Xói tình máu mì lhau lời nước non ` 
Mộ! lình thì chớ hai tình thì sao 
Tình thâm bề thẳm lạ điều 
Thấy nàng hiểu trọng l¡ nh thâm 
Hai tình oẹn cả hòa hai 
đượng trên dù chẳng dứt tinh 
Đem tỉnh cầm sắt đồi ra cầm cờ 
Mãn tình cát-lầu, nhạt tình Lao khang 
Tình sâu mong trả nghĩa dầu 

Tình đây là lòng quyến luyến, lòng yêu, bất 
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luận là đối với ai, cba mẹ, anh em, vợ chồng, bè 
bạu. Không phải trỏ riêng ái-tình giữa trai gái. 
Đùng theo nghĩa này, chữ (ình thường đuợc đề 
trên một danh-fự khác đề thay đổi và xác-định ý 
nghĩa chữ (ình, như ta thường nói: iình cha con, 
tình nợ chồng, tình anh em, tỉnh bè bạn, tình thầu 
trò, tình øna tôi, Trong trường hợp này, tình có 
giá-trị như nghĩa hoặc ftinh-nghĩa. 

#' TÌNH MÁU MỦ là tình huyết mạch, tình ruột 
thịt, lòng anh em chị em yêu nhau. 


§? MỘT TĨNH là lòng yêu một người, Đây là lòng» 
yêu của Kiều đối với Kim.trọng, người nàng nguyện 
lấy lảm chồng. 


HAI TÌNH là lòng yêu hai người. Hai người 
đây là bai thân, )à hai cha mẹ Kiều. 


Câu này đại ý nói: Kiều nghỉ rằng nếu tự-lử 
+hì đối với lòng yêu Kim trọng không nói làm gì, 
{vi là giữ trọn lời thề) nhưng đối với lòag yêu cha 
mẹ thì làm sao ? (vì người ta có thê bắt đền cha 
„ne hay buộc cha mẹ nàng phải trả lại tiền mua 
nàng). 


2 TỈNH THÂM là lòng yêu sâu-xa thắm-thiết, tức 
là lòng yêu nồng-nàn xuất từ đáy sâu của tấm 
òng, Người ta thường dùng chữ 0ìxh thâm đề trẻ 
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tình yêu giữa cha con, uợ chồng, máu mủ: phụ-tử 
tình thâm. (mẫu tử tình thám) phu-phụ tình thâm, 
cố! nhục tình thâm... 

Thấu nàng hiếu trọng lình thâm 

Là thấy nàng nặng chữ hiếu, tha-thiết yêu cha 
mẹ. 

Tình thâm biền thẳm lạ điều 

Tình thâm ở câu này trỏ chung lòng yêu giữa 
những người ruột thịt với nhau, tức là « cố! nhục 
tỉnh thâm » : 
sz HAI TỈNH trong câu Hai tình oẹn cả hòa hai là 
tình vợ chồng và tình bè-bạn, lòng yêu vợ chồng 
và lòng yêu bè-bạn, 

Kim-Trọng và Kiều khi tải ngộ thỏa-thuận với 
nhau rằng bề ngoài thì là vợ chồng nhưng bề 
trong thì đối với nhau chỉ là đôi bạn bè. 

Tức là: 

Đem tình cầm sắt đồi ra cầm cờ 

Tỉnh cầm sắt là lòng yêu giữa vợ chồng, Cầm 
sắt là đàn cầm và đàn sắt, hai thứ đàn cồ của Tàu 
thường được hòa với nhau. Đề nói sự hòa thuận 
êm ấm giữa vợ chồng trong gia-đình, người ta 
thường vi với liếng đàn cầm đàn sắt. Vi thế, 
cầm sắt có hàm ý vợ chồng. 
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Tình căm cờ là lòng yêu bè bạn. Cầm cở 
là đàn và cờ, hai mỏn người ta thường phải 
cùng chơi với bạn bè, cho nên cằm kỷ hay cầm 
cờ có hàm ý bè bạn. 

Hai tính tức là tình cầm sắt và tình cầm cờ. 

Vả chắng, câu Kiều tiếp theo ngay ở dưới đã 
giải thíeh ý nghĩa câu Hai tình nen cả hẻa hai ; 

Chẳng trong chẳn gối, cũng ngoài cầm thơ 

Chăn gối nói bỏng tình vợ chồng ; cầm thơ rỏi 
bỏng tình bè ban. 

g: 1ÌỈNH CÁT LŨY là lòng yêu người vợ nhô,vợ lẽ. 

Cát lũy là đây sắn (cũng gọi là sẵn bìm) 
thường leo lên gốc cây to. Kính Thỉ có câu ; 

Nam hữu cù mộc, cát lu luụ chỉ 

Nghĩa là : 

Phương nam có câu io, dâu sẵn leo lên đó 

Nguyên, dây sắn ám chỉ người vợ nương tựa 
vào người chöng ví như cây to, hay người quân- 
tử. 

Sau này dùng rộng ra, cát läự hay sẵn bìm được 
coi là chữ trỏ riêng vợ lẽ. Cdf-iñ cũng gọi là 
cáI-đằng (giây cát). Trong Kiều, có những câu : 

Tuuết sương che chỗ cho thân cát-đằng. 
sẵn bìm chút phận con con, 
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Củng mà+ụ dây cát được nhờ bóng câu, 

_Sắn blm, cát đằng, dâu cát đều cô nghĩa như 
cát-lũy. 

Tình tao khang là lòng yêu người vợ cả. 

Tao, kh1ng nguyên nghĩa là bống (bã rượu) 
ciĩm, Hai chữ fao-khang có nghĩa là người vợ cả, 
vợ lấy từ lúc hàn-vi, là khởi từ Tống-Hoằng đời 
Hán. Vua Quang-Vỗ nhà Hán cỏ người chị gái 
góa chồng là Hồ-Dương Công-chủa, muốn gả cho 
Tống-Hoằng, Vua hải, Hoằng tâu rằng : 

Tao khang chỉ thê bất khả hạ đường 

Nghĩa là người vợ cùng ăn bỗng cảm với nhau 
lúc hàn-vi, không thề đề xuống dưới thềm nhà. 
Vua biết ỷ liền bỏ việc đó. 

Cả câu nghĩa là : Thân yêu vợ lẽ, sơ nhạt vợ cả. 
z;- TÌNH SÂU dịch nghĩa chữ tình thả n là lòng yêu 
tha-thiết thành-thực. 
tt: DỨT TỈNH là Bỏ lòng quyến-luyến đứt bổ lòng 
yêu, đây là lòng yêu con của Vương-Ông. 


3.— Tình là lòng luyễn-ái giữa trai gái 
Phong-tình cô-lục còn truyền sử anh 


Thuụền tình oừa ghé tói nơi 
Hương gâu mùi nhớ trà khan giọng tình 
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Ví chẳng xét tấm tình sỉ 

1ình càng thấm thía. dạ càng ngần ngơ 
Sóng tình dường đã xiêu-xiêu 

Chữ tình chữ hiếu bên nào nặng hơn 
Nợ tình -chưa trả cho di 

Khốt tình mìng + tống tuần Tài vhưa 1n 
Hiểu lình có dễ hai bề u¿ạn hai 

Trắm nghìn gửi lạu tình-quân 

Vân là mội gä phong tình đã quen 

Phụ tình án đã rồ ràng 

Càng quen thuộc nết càng ran-rin tình 
Nỉ non đêm oẳn tình dài 

Càng sâu nghĩa bề, càng dải f nh sông 
Chữ tình càng mặn chữ duyên càng nồng 
Chàng dù nghĩ đến tình xa 

T:nh-nhân lại găp tình-nhân 

Tu là cồi phúc tinh là dâu oan 

Lạt mìn -  mụt chữ tình 

Gặp nhau còn chút bấy nh'êu là tình 
Mười lắm nắm ấu biết bao nhiêu tình 
Duyên kia có phụ chỉ tình 

Mù toan sẽ gánh chung tình làm hai 

Đã đành phận bạc khán đền tình chung 
Đã hau chàng nặng ởì tình 

Bâng khuâng duyên mới ngậm ngủi tình xưa 
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Tình kia hiếu nọ ai đến cho đây ? 
Tỉnh duyên ấy hợp tan này 
Hoa xưa ong cũ mướởi phân chung tình 
Càng gêu oì nết càng say ơ¡ tình 
Đã cam chịu bạc ớt lình 
__ Nghĩ chàng nghĩa cũ tình ghỉ 
tt: PHONG TỈNH là bốn chữ Phong Nguyệt 
Tình Hoài nói tắt. Phong-nguyệL tinh-hoài là mối 
tình phong-nguuệt. Phong-nguyệt, ta địch là Trăng 
Gió, có hàm nghĩa là lòng juyến-ái trai gái, 
Phong Tình Cồ-Lục, quyền sách chép những 
truyện phong-tình cũ, là tên một cuốn sách cổ, 
trong có chép truyện Kim Vân Kiều, 
GÃ PHONG-TÌNH là kể có thói lẳng-lơ hay nghĩ 
đến việc trai gái. 
‡š TÌNH DUYÊN =— Tình-ái và nhân-duyên nghĩa 
là yêu nhau và lấy nhau làm vợ chồng. 
E: THUYỀN TIỈNH là thuyền chổ người tình, 
người.vì linh yêu (Đạm Tiên) mà tới, 
šš GIỌNG TĨNH là giọng nói của người tình-nhân. 
Trà khan giọng tình = nước trà đáng lẽ làm êm 
nhuận giọng thì lại làm cho giọng người tình.nhân. 
khô-khan thêm, ý nói trước sức mạnh của tương 
tư, trà mất cả biệt»'ực. : 
šš TINH SLI là tình yêu làm cho người hóa ngây- 
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đại, ngu-ngốc không phân-biệt được lễ phải, trái, 
hay, đổ, hành-động toàn theo mệnh-lệnh của ái¬ 
tình. 

¬ tình s là tấm ái tình sỉ ngốc. 

: SÓNG TÌNH — Sóng ái-tnh, Khi ái-tình phát- 
độn ng mạnh thì lòng người sôi-nồi lên như sóng 
dâng. 

z: CHỮ TÌNH là tình duyên, là ái-tình, tứ: lòng 
yêu trai gái. 

§ NỢ TÌNH là nợ ái-tình, nợ tình yêu. Trai gải 
thề-thốt lấy nhau, yêu nhau suốt đời, người nào 
không giữ được lời thề, là người ấy mắc nợ ái 
tình với người kia, ˆ 

gi: KHỐI TỈNH là ái-tình kết lại thành khối trong 
lòng, ý nỏi áï-tình không bao giờ tan-rã. Có thuyết 
nói xưa có người, như Trương-Chỉi chả hạn, không 
lấy được người mình yêu, khi chết đi hận-tinh 
kết thành khối trong bụng. 

‡? TÌNH QUẦN cũng như tình-lang,nghỉa là người 
đàn ông mà người con gái yêu, Đây Kiều muốn trổ 
Kim-trọng. 

#: TỈNH-NHÂN là người yêu nhan, nói về trai gái. 
Ta thường nói lầm là Nhân-tinh, Nhán-ngäit, Thật 
ra nhân-linh là lòng người, ý pghĩ của người đời ; 
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Nhân-ngài tức Nhánnghĩa là sự thương người 
(nhân) và sự cứu giúp người (nghĩa), không có 
nghĩa gì như tình-nhân cả. 
gš PHỤ TÌNHlà phụ bạc với người tình, người yêu. 
t: CHUNG TÌNH tức T1ÌNH CHUNG là T¡nh chỉ 
sở chung nói tắt, nghĩa là ái-tình đác lại, lòng 
yêu dồn cả vào một người, một chỗ, ý nói tình 
yêu nồng-mặn thắm-thiết. 
s NẠ ĂNG VÌ TÌNHlà nặng lòng vì tình ái, tức là nó: có 
Đệ chung-tinh, có lòng yêu nồng-mặn thẳm-thiết. 
:TỈNH XA là tình xa-xăm cũng như TÌNH 
XƯA là lòng yêu nhau từ thuở xưa, 
t: CH'U BẠC VỚI TÌNH là cam chịu tiếng bạc- 
bội với người mình yêu, Tỉnh đây nghĩa như 
tình nhân là người yêu. 


4.— Tình là ý, lòng. sự lòng, ý nghỉ 
Khách đà xuống ngựa lới nơi lự tỉnh 
Nàng còn cầm lại một hai tự tình 
Tỉnh Irong như đã, mặt ngoài còn e 
Đăng mình đến trước đài trang tự tình 
Quuết tình nàng mới hạ tỉnh 
Thương tình con trẻ cha già 
Nửa tình nửa cảnh như chía tấm lòng 
Cám lòng chùa sót, nhạt tình chở-pơ 
Mối tình đòi đoạn uò tơ 
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Lượng trên dù chẳng thượng tình 
.E tình nàng mới giãi tình riêng chung 
Đành tình sinh mới quuết lòng hồi trang 
Tình riêng chưa dám rỉ răng 
.Ng1ụ tình aL biết mưu gian 
Báy giờ tình mới tô tình 
Khúc đâu êm.ái xuân-tình 
Tinh riêng chàng lại nói sông 
s: TỰ TỈNHIà nói ý-ngbï,nói sự lòng túc]là Iruyện trò. 
š: TÌNH TRONG là trong lòng, trong ý-nghỉ 
Tình trong như đề.—- trong lòng như đã bằng 
lòng nhau. 
:: QUYẾT TÌNH là quyết ý. HẠ TÌNH là nói rõ 
y-nghĩ ra. 
tš THƯƠNG TÌNI{ là thương lòng, thương nỗi lòng. 
Nghĩa cũng phư (hương lòng trong câu : 
Thương lòng con trẻ thơ ngâg. 
tt NỬA TÌNH NỬA CẢNH nửa về nỗi lòng, nửa 
về cảnh-vật ; nửa tình nửa cảnh như chỉa tấm 
lòng là tắm lòng như chia ra làm đôi, một nửa cho 
ÿ-nghỉ riêng của mình, một nửa cho phong cảnh. 
šš MỐI TÌNH là mối Ý-nghï trong lòng ; ý-ngh† trong 
lòng nhiều và phức- tạp, rối lại như mối tơ, 
t2 E TÌNH là lòng e ngại, sợ hãi 
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š: TÌNH RIÊNG nỗi lòng riêng, ý-nghỉ riêng. 

tt NGÀY TÌNH lả tình ngay thẳng, lòng ngay thẳng, 
ý-nghĩ thẳng thắn. 

š: TĨNH MỚI TỎ TÌNH lòng mới rồ sự thề. Trong 
câu này chữ T¡nh trên nghĩa là lòng, là ý, chữ Tình 
hổ] nghĩa là sự thề, tình trạng (xem ở dưới), 

š: ĐÀNH TĨNH là đành lòng, yên lòng, 

š: XUÂN 1ÌNH là ý xuân, tức là ý nghĩ thương 
tiế ngày xuân, ngày tuổi xuân đương độ 

m. NHẠT TỈNH CHƠ VƠ = nỗi chơ-vơ nhạt bót, ý' 
nói Kiều thấy mình không bị chơ vơ mấy nữa (vì 
có người tö lòng chua xót đến nàng). 


5.— Tình là sự thề 

Khác than khôn xiể! sự tình 

Tóc tơ bất động mẫu may sự tính 

Mụ nnhe lời nói hay tình 

Xét trong tình trạng bén nguyên 

Trước người đẹp Ú sau ta biết tình 

Thưa nhà Huyên hất mọt tình 

Báu giờ tình mớt tô tình 

Thoắit trồng nàng đã biết tình 
§? HAY TÌNH, BIẾT TÌNH, TỎ TÌNH đều có nghĩa 
là biết rõ tình hình, biều thấu sự-tbề các việc xây 
tởi ; chữ TÌNH ở đây cũng có nghĩa như chữ tình 
trong các thành ngữ : tình- thể (thể của sự việc) 
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tình báo (báo cáo cho biết tình bình) (ình hình: 
(hình thề của sự việc) hiện fỉnh (tình trạng hiệu 
khi, tình trạng. 

s' TÌNH TRẠNG: iiình là nói gồm những sự việc 
xây ra ở bên trong; trạng là nói gồm sự thề 
các việc tổ lộ ra bên ngoài, Ở đày tỉnh trạng 
bên nguyên có thể có nghĩa là tờ trạng (tức là 
TnG kề lề sự lình, 

: SỰ TÌNH là tình hình hoặc sự thề các việc xây ra, 

Khóc than khôn xiết sự tình là khóc lóc và 
than thở về việc xầy ra mãi không hết lời. 

Tác tơ bất động mẫu may sự tỉnh là không 
động chạm đến mẫy-may tơ-tóc của sự thể, 


6.— Tình là biết trước 
Tình cờ chẳng hẹn mà nên 
Bãi tình nồi trận mâu mưa 
Dù khi sóng gió bất tỉnh 
:TỈNH CỜ là ngẫu nhiên, không bẹn nPHỢ6) 
không định trước. Có lề TÌNH CỜ chính là : 
BẤT TỈNH CỜ nói tắt đi, 
BẤT TỈNH CỜ là chẳng biết trước mà như hẹn 
THA CỜ là kỹ đọc trạnh ra; kỷ là hẹn nhau, 
#: BẤT TỈNH là chẳng biết trước chẳng ngờ trước 
tức là bất thinh linh. Bất thỉnh linh chính là 
đo bất tính chữ Hán chuyền biến ra, nhiều khi nỏi 
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tắt là thình linh, cũng như bất tình cở, nói lắt 
là tỉnh cờ. 


BẤT TÌNH nghỉa cũng chư bấ/ ngờ 
CHÚ Ý.— Bất tình không đồng pghĩa với 0ớ 


tình. Vô tỉnh là không có ý, không chủ ý, là vô 
ý. Hoặc là ghẻ lạnh, không có tình. 


` 


TƠ 


1.— Tờ là tờ giấy 

Ngày xưa người ta cho không gì mỏng bằng tờ 
giấy. Cho nên đề nói cải gì mỏng mảnh. rất mực 
người ta thường vi với tờ giấy. 

Ở đây, người ta không chủ ý đến cái gì khác 
ngoài cái thề chất mỗổng mảnh của tờ giấy. 

Kiều nhỉ phận mỏng như lờ. 

Phận mông như lở tức là số phân hay số mệnh 
mồng như tờ giấy. Phận mồng chữ Hán là Bạc mệnh. 

Người Tàu xưa quan niệm rằng người ta ở đời 
giàu, ngbèo, thọ, yêu, sung sướng hay khô sở 
đều do số mệnh cả, Cải mệnh: ấy do trời định 
cho người ta ngay từ lúc mới lọt lòng mẹ. Äiệnh 
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cũng gọi là số mệnh và ta thường gọi tắt là số: 
Ca dao fa có câu : 
Số giầu đem đến dùng dưng 
Lựa là con mắt tráo [rưng mới giầu 
Số giầu lấu khó cũng giầu 
Số nghèo chín đụn mười trâu cẳng nghéo 
Số đây tức là số mệnh, ˆ 
Đề nói cái số xấu, người Tàu nỏi bạc mệnh: 
tức là số phận không đầy, số phận mỏng 
manh, có ý lấy sự dầy, mỏng đề nói số tốt hay số- 
xấu. Người tốt số, thuờng được gọi là ngườš 
phúc hậu. Phúc tức 1a, cô nhiều sự may mắn. 
Hậu tức là dầy, ý nỏi mệnh dầy, mệnh không. 
Ông. 
Trong Kiều, những chữ phán bạc, phận mồng: 
bạ: mệnh, mệnh bạc... đều có nghĩa là số xấu. 


2. — Tờ là tờ giấy có viết những văn từ 
Mới xét, tờ là tờ giấy với /ở là giấy viết văn 
từ, cũng là một, và cùng chung một nghĩa. 
Nhưng xét kỹ, thì hai chữ vẫn có chỗ khác nghĩa 
rihau. 
Chữ ở trong câu : 
Kiều-nhỉ phận mỏng như lờ 
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X%ới chữ đở trong những câu : 
Chiếc pành oới bức lờ bồi ở. đâu 
Bắt người bảo lĩnh làm tờ cùng chiêu 
Thân cung nàng mới đâng qua một tờ 
Tiều thư rằng ý !rong tờ 
Bắt người tìm tổi đưa lờ nhắn nhe, 
hông giống hẳn nghĩa nhau. 
"Một.chữ trỗ thề chất, hình thức, 
Một chữ trỏ nội dung, trỏ tỉnh thân. 
_ Tở ở những câu đưởi chỉnh là chữ Từ dọc 
trạnh ra. 7 là lời nói, là lời văn viết thành 
chữ ; nghĩa ấy thấy trong những chữ: Từ ngữ, 
Từ điền, Tu từ, thư từ. 
Thư iừ chữ Hán khi phiên ra tiếng Nòm 


{ViệU thành thợ, Tờ. 


Thư hay thơ đây nghĩa là viết chữ. Từ hay fở 
là lời nói đã: viết ra. 

Tờ bồi, tờ cung chiêu, tờ nhắn nhe, những chữ tờ 
đây phải giảng nghĩa là : những lời thề bồi (tờ bồi) 
những lòi khầu cung (cung chiêu) những lời nhắn 
nhe oiễt lén giấu. 

Tờ có nghĩa lả lời nói nhiều hơn là nghĩa tờ giấy. 
Ta thường nỏi : giấy lờ. Giấy tờ khác hẳn nghĩa với 
Tờ giấu. Tờ ở chỗ này có nghĩa như giếp fở. Còn 
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Tở theo nghĩa thứ nhứt (Xiều nhỉ phận mồng như 
lờ) thì cô nghĩa là tờ giấy. 
3. — Tờ là đền miếu 

Buồng không lăng ngất nˆư 'ởờ 

Chung quanh lăng ngắt như tờ 

Chữ Tở ở đây khỏng phải là tờ giấy, cũng không 
phải là lời nói viết lên tờ giấy, như hai nghĩa ở 
trên. 

Nhiều nhà chủ giải giảng f2 là tờ giấy, cho rằng 
lờ giấy làm cho ta cảm thấy một vẻ gì êm lặng, 
buồn buồn, và viện câu thơ của bà huyện Thanh 
Quan, 

Trắng xóa tràng giang phẳng lặng như tờ đễ 
nói rằng lờ trong hai câu trên (buồng không... 
chung quanh... lặng ngắt như tờ nghĩa là tờ giấu. 

Dĩ nhiên, chữ fở trong câu thơ bà Huyện, nghĩa 
là tờ giấy. Bà Huyện ví mặt nước sông phẳng lăng, 
không gợn sóng như mặt tờ ( giấy, vì mặt tờ giấy 
phẳng lặng. Điều đó rất đúng. 

Nhưng không thề viện câu thơ ấy đề nói rằng : 

Buồng không lặng ngắt như tở là căn buồng 
phẳng lặng như tờ giấy dược. 

Bởi vì căn buồng khỏng có một bộ mặt phẳng 
lặng như mặt pước và như mặt tờ giấy. 

Tở đây chính là chữ Tử nghĩa là đền miếu, Từ đọc: 
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trạnh ra là Tở cũng như Thư Tử đọc trạnh ra Thơ 
đờ. 

Từ là đền thờ, đồng, âm với Từ là lời nói, 
nên đều đọc trạnh ra Tở như nhau. Bởi thế mà 
mhiều người lầm cho lả cùng một chữ, 

Vậy, buồng không lặng ngắt như lờ, 
Chung quanh lặng ngắt như tờ. 

Phải giảng là: buồng không im lặng, chung; 
quanh im lắng và vắng ngất như đền miếu. 
Ta nên cbúủ ý đến chữ ngả! đi liền sau chữ lặng 
Lũng ngắt không thể đồng nghĩa với phẳng 
đãng (như trong câu : trắng xóa tràng giang phẳng. 
đãng tờ). 

Lăng ngĩt hàm hai ý: một là im láng, tức là. 
không có tiếng nỏi, tiếng động ; hai là pắng ngắt: 
®ức là không có bỏng người ra vào. 


Như thế, lặng ngất không thề nào lại cho ta 
nghĩ tới tờ giấy là thứ chỉ có bề mặt phẳng lặng 
mà thôi, không cỏ ý gì diah líu đến tiếng và 
người hết, Tớ (tức ừ là đềa miếu) xưa nay 
xẵãn là nơi tôn-nghiêm, vì người ta thường tỉn 
+các đền miến linh thiêng nên thường nhật không 
mấy người lui tới. Tục ngữ có câu : Vắng ngắt 
thư đền bà Đanh. 
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Đền bà Đình tức là đền thờ bà thần ở làng 
Đanh, tức làng Đanh Xá huyện Kim Bằng, Hà- 
nam, Bắc-Việt. 


Đần thờ có tiếng là linh ứng, không có việc 
“gì cầu cúng, it người giảm bén mảng đến, sợ 
bà Thần bắt lỗi (?) 

Có lẽ cũng vì lín ngưỡng mà hầu hết các đền 
miếu bình nhật đều im lặng, vắag ngắt, trừ 
những ngày hội hè đình đám tưng bừng. 


Và có lẽ vì thế mà có câu thành-ngữ : Vắng 
ngắt như từ hay lặng ngắt như từ biến ra làm 
lắng ngắt như lở, như ta thấy một đôi chỗ trong 
truyện Kiều. 

Theo chỗ chủng tôi biết, thì nhà Việt-agữ 
học người Pháp là ông Cordier trước đây ở 
Đàng-Dương cũng muốn hiều như thế. 


Lặng ngắt như tớ, câu thành ngữ đó xuất tự 
đời nào thì la không rổ, nhưng chắc chắn không 
phải cụ Nguyễn- -Du dùng lần đầu tiên. Tất nhiên 
trước Cụ cũng đã có dùng rồi, thì cụ mới dùng ; 
nếu không còn ai hiều “được. Người mới nói 
Câu ấy tất nhiên là hiều fở là đền miếu. Nhưng 
3au này đùng quen điỉ; ta thấy đồng âm với 
chữ !ở là tờ giấy nên hiều luôn là :ở giấy cố ý 
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xuyên tạc nghĩa ra cho nó cỏ về gần với tờ giấy. 
Thực ra giẳng nghĩa như trên (Tở = Tử = Đền): 
không cỏ gì là cầu kỳ gò ép cả. 


Và 
THUYEN 
1.— Thuyền là cái thuyền 
Cùng ngưởi một hội một thuyền đâu za 
Thuyền tình uừa ghé tởi nơi 
Một lời thuyền đã êm giầm 
Cành hoa đem bán uào thuyền lái buôn 
Dọn thuyền lựa mặt gia-nhân 
Thành thân mới rước xuống thuyền 
Thuuền oừa đỗ bến thẳnh-thơi 
Kiệu hoa áp thẳng xuống thuyền 
Đóng thuuền chực bến kết chài dăng sông. 
Cho người thăm oán bán thuyền biết taụ 
Báy giờ oán đã đóng thuyền 
t2 MỘT THUYỀN tức là cùng ở chung một thuyền 
ý nói cùng chung một hoàn-cảnh, cùng chịu hoạn- 
nạn như nhau. Nghĩa ấy do chữ Đồng chu mà ra. 
Sách Chu-dịch lược-lệ có câu : « Đầu qua tán địa 
tắc lục thân bất nắng tương bảo, đồng chu nhỉ tế 
lắc Hồ Việt hà hoẹn hồ dị tâm? » 
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Nghĩa là ; 

«NÑém giáo khắp đất, thì sáu đẳng thân cũng 
không thề giữ gìn nồi, cùng thuyền mà cùng 
cứu nhau, tài dù là kẻ Hồ người Việt,. hd sợ gì 
khác bụng dạ nhau ! » 

Lục thân là sáu người thân yêu nhau : Cha con, 
anh em, vợ chồng, hoặc cha, mẹ, anh, em, vợ, con. 

Sách Tón-Tử thiên Cửu Địa có càu: 

« Ngó-nhân đữ Việt-nhân tương õ đã, đương kỳ 
đồng chu nhỉ tế. ngộ phong kỳ tương cứu dầ 
như tả, hữu thủ » 

Nghĩa là : 

« Người Ngô người Việt ghét lẫn nhau, ha 
bên nên cùng thuyền cùng bơi, gặp gió hai bên 
phải cửu giúp lẫn nhau như tay trái giúp đờ 
lau phải » 

Ý nói nước Việt và nước Ngô cùng là nước 
nhỏ, cùng bị nước lớn hơn đe-dọa, nên cùng 
thản-thiện giúp đổ nhau đề chống tai-nạn chung, 

Nhân câu sách trên, mà sau đề nói cùng chung 
hoạn-nạn, cùng chung hoàn cảnh, người la thường 
uói «đồng chu cộng tế» nghĩa là cùng thuyền 
cùng cứu giúp nhau, hay là « đồng chư » nghĩa là 
cùng chung một thuyền, 
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Củng người mật thuyền tức là cùng là người ở 
một cảnh-ngộ giống nhau. 

Một hội tức là cùng chủng một hội. Hội đây là 
hội Đoạn-Trường, trong đỏ có Bxm-Tiên. Hội Đoạn 
Trưởng tức là Hội của nhữag người số phận đau 
khồ đến đứt ruột. 

t: THUYỀN TỈNH là cái thuyền chở người tình 
cái thuyền do ái tỉnh mà đến. 

Đây nói thuyền tình vì là người khách viễn' 
phương. Ngày xưa đi xa người ta thường dùng 
thuyền; vì đường bộ khó đi và bất tiện. 

Thuyền tình nửa ghé tới nơi nghĩa đen là chiếc 
thuyền chở người tình vừa ghé tới, nghĩa bóng; 
là người tình vừa tới nơi, 

x: THUYỀN ĐÃ ÊM GIẦM = giầm là cái bơi chèo, 
nhỏ cầm tay đề bơi thuyền. 

thuyền êm giầm là thuyền đi êm ái nhẹ nhàng 
mái giầm không bị vưởng víu, ngăn trở gì, ý nói 
càa7 việo đ ên thắn, y như cái thuyền chở êm 
giầm, 

t: THUYỀN LÁI BUÔN = thuyền của bọn lái:buôn 
thuyền thì nay đây mai đó, xa xôi, bấp bênh,. 
không chắc chắn, bền chặt. L⁄i buồn thì chỉ biết 
Có tợi, không qui chuộng vẻ đẹp để thanh 
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cao, có mua hoa chăng, thì cũng nhằm một mục- 
đích bản buôn kiếm lợi. Hoa mà đem bản cho lái 
buôn đã là một sự tủi nhục cho hoa, huống chỉ 
lại bán cho thuyền lái buôn, nó đưa đi những nơi 
xa Xôi vô định. 

Trong bài văn sách «lấy chồng cho đáng tấm 
chồng» của cụ I.ê.quý-Đôn có câu « Hoa đào tươi 
tốt quyết không đem bán cho lái buôn», - 

Hoa đào đây nói bóng người con gái đẹp, 

Cành hoa đem bản cho Lhuyền lái buôn nghĩa là 

người con gái đẹp đem bán đi xa cho người làm 
món hàng buôn báa (thuyền lải buôn)-ý nói pặn, 
phải cảnh ngộ đáng buồn đảng tiếc. 
-#‡ THẮM VÁN BẢN THUYỀN câu tục ngữ này 
nghĩa đen là mới thăm được nơi bán ván đề đóng 
thuyền, chưa có thuyền mới, mà đã đem thuyền 
cũ bán đi; nghĩa bóng là : chưa có cái mới đã 
vội nới cái eñ ra, ý nói hành động của người ăn 
ở bạc bội, không cỏ thủy chung, chỉ tham thanh 
chuộng lạ. 

Người thăm uán bán thuyền Hoạn-Thư ảm chỉ 
Thúc-Sinh mê Kiều mà quên vợ cũ, 
3E VẤN ĐÃ ĐÓNG THUYỀN là ván gỗ đã dùng vào 
xiệc, nghĩa bóng là việc đẩ rồi, không lấy lại được - 
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Bảy giờ oán đã đóng thuyền 
Đã đành phận bạc khôn đền tình chung 
Vương-ông nói : bây giờ Kiều như tấm ván đãi 
đóng thành thuyền rồi, phận nó đã đành là mỏng 
manh, không thề bảo đền được ngưới tình chung 
nữa (người tình chung tức Kim-Trọng). 


2 — Thuyền là nhà chùa 
Thuyền chính nghĩa là fïnh. Đạo Phật lấy tỉnh 

tịch làm chủ-đích, nêu người Tàu gọi \A thuyền. 
Thuyền môn là cửa Phật, Thuyền sư là nhà sư tu 
đạo Phật. Thuyền-piện là viện thờ Phật, nơi tu- 
hành đạo phật, tức là nhà chữa. Thuyền cỏ nghĩa. 
là nhà chùa là do chữ thuuền-uiện. 

Thuyền-trà cạn nước hồng mai 

Ndu sồng từ giở mầu thuyền 

Tiêu thuuền qué ở Bắc-RKinh 

Cửa lhuuền pừa cũ: cuối xuân 

Mùi thuyền đã bén muối dưa 

Mầu thuyền ăn mặc đã ưa nâu sồng 
#E THUYỀN TRẢ là nước trà nhà chùa. Nhà chùa 
thường lấy gỗ cây mơ già, gọi là nướa lão-mai, 
Nước lão mài síce đồ hồng nên gọi là nước hồng 
mai nghĩa là nước mơ đổ. + 
E2 MẪU THUYỀN là mầu sắc quần áo nhà chùa, 
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Nhà chùa không ưa các sắc lòe loạt, quần áo tóản 
nhuộm nâu, sồng, Nưu là củ nâu, nhuộm quần áo 
ra mầu vàng da bò và mầu đất. Sồng là lá cây sồng 
nấu lên nhuộm quần ảo ra màu sắm đen. 
§ï TIỀU THUYỀN. Người tu-hành đạo Phật gọi là 
Thuyền sư ta thường gọi tắt là ông Sư, nhà sư. 
Tiều thuyền tức liều thuyền sư gọi tắt, nghĩa là 
vị sư ở cấp dưới, chứoc-vị còn nhỏ, ta thường gọi tắt 
là chú Tô. Cũng có thề giảng chữ Tiêu ở đây là 
lời tự-khiém. cầng như nói bần tăng bay tiêu tăng. 
tt: CỬA THUYỀN tức là Thuyền món nghĩa là cửa 
Phật, hay nhà chùa. Ở đây người ta lấy chữ cửa 
đề trỏ tất cả ngôi chùa, lấy một bộ phận đề trỗ 
toàn-bộ, cũng như dùng chữ fay đề trỏ người : 
tau cừ, taụ giỗi, đàn-bà dễ có mấy taụ,... 
tt MÙI THUYỀN mùi đây nghĩa là vị thức ăn ; 
mùi thuyền là vị thức ắn nhà chùa. Nhà chùa ăn 
chay thường lấy dưa muối làm đầu, cho nên nói : 
mùi thuyền đã bén muối dưa, nghĩa là ãä quen oị 
dựa muối nhà chùa. Bén nghĩa cũng gần như quen. 
Ta thường nói : bén hơi tức là quen hơi ; quen hơi 
bén tiếng tức là quen hơi quen iiễng. 
3— Thuyền là xinh đẹp 

Dùng theo nghĩa này, (huyền bao giờ cũng đi 
liền với quyên. Quyên cũng nghĩa là đẹp. 
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‡t THUYỀN QUYÊN nguyên có nghĩa là xinh đẹp 
dùng đề nới về người, cây cỏ, sự vật. 

Trong bài Ngó-đô - phú của Tả - Tư chép trong 
sách Văn tuyền có câu : : 

tễ nhạc thuyền quyên : ngọc nhuận bích tiên. - 

Nghĩa là ; 

Lễ nhạc đẹp đề . ngọc ngời bích tươi 
Thơ Mạnh-Giao đời Đường cỏ câu : 

Hoa thuuền-quuên : phiếm xuân tuyền 

Trúc thuyền_-quyên ; lung hiều gén 

Xÿ thuyền-quyên : bất trường nghiền 

Nguyệt thuyền quyên : chân khả liên 

Lược dịch 

Hoa xinh đẹp : trôi suốt xuin: 

Trúc xinh đẹp : khói ¡nai pần 

Gđi xinh đẹp: được bao lần ? 

Trăng xinh đẹp : mến muôn phần 

— Coi đó thì thuyền quyên nguyên là một phầm 
tự lép (adjeclHf composé) dùng đề phầm định 
một đanh-tự. Ngày naụ nó đã hầu biến thành mội 
danh.tự kép (nom composéẻ) dùng riêng đề trẻ 
đàn bà đẹp. „ 

Nghĩa ấy thấy trong những câu : 

ÄXói nàng chút phận thuyền-quuén 


Thuuền quyên öi biết anh-hùng 

Tuy nhiên cũng có chỗ fhuyền-quyên vẫn được 
dùng theo t-loại và ý nghĩa cố bữu của nó, như 
trong câu : 


Trai anh hùng, gái thuyền quyên 
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VÀNG 


Chữ Yàng được đùng trong truyện Kiều đến 
năm sảu chục lần. 

Vàng hàm nhiều nghĩa khác nhau, chỗ dùng: 
theo nghĩa đen, chỗ dùng tbeo nghĩa bóng và, 
nghĩa rộng. 

Ta có tuê liệt ra đây những nghĩa của chữ Vàng: 

1') Sắc vàng 

2-) Vàng (kim khí quí) 

3) Kim loại (không cứ vàng) 

4) Khí giới 

5°) Lòng bền vững 

6$) Qui, đẹp 

7°) Âm nhạc, êm đềm 

8) Lời thề thốt. 


Dưới đây ta lần lượt xét về do-lai từng nghĩa 
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một, và phân-(ích những sự sai biệt ý-nghTa 
trong từng loại nghĩa một, 


1') Vàng là sắc vàng 
Nghĩa này, thấy trong những câu sau đây : 


Dầu dầu ngọn cỏ nửa oàng nửa xanh 

Ngoài song thỏ thể oanh uàng - 

Hoa trôi giạt thắm liễu xơ xác nàng 

Lần lần thỏ bạc ác pàng 

Trời tây bằng lẳng bóng oàng 

Lòng còn gửi ánh máu pàng 

Sân ngô cành biếc đã chen lá uàng 

Thành xây khói biếc non phơi bóng uàng 

Vàng deo ngắn nước cây lồng bóng sâu 

Trúc tơ nồi trước đào oàng kéo sau 

Một gian nước biếc máu pàng chía đói 

Họa là người dưới suối nàng biết cho 

Nàng còn thiêm thiếp giấc pàng chưa phai 
gt BÓNG VÀNG là bóng mặt trời về chiều, hoặc 
ánh mặt trời về mùa thu. Cũng có người nói bóng 
oang là bóng kim ô (qua vàng) tức bỏng mặt trời, 
nghĩa là không có ý tả về mầu sắc, chúng ta 
thấy ý ấy cầu kỳ và không đúng. 
š? ĐÀO VÀNG là sắc đào và sắc vàng của quần áo 
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là lượt, đây trỏ con hầu thị nữ bận áo mầu đào, 
mầu vàng (đi đón Kiều về cho Từ Hải). 
sẹ MÂY VÀNG là mây sắc vàng. Mây vàng gợi ý nhớ: 
nhà, cho kể lữ thử tha hương, do câu thơ cô.: 
Thiên thượng hoàng oán ảnh 
Du tử hà thời qui, 

Nghĩa là: Trên trời có bóng mây vàng 

Kẻ đi chơi xa bao giờ về nhà ? 

EE ÁC VÀNG: bóng ác tức ánh mặt trời vàng đi 
tà đi, lặn đi. (Ÿảng đây là một động tự) 

Ác tiếng cồ chỉ chim qua — Sở dỉ được dùng 
đề trổ mặt trời, là vì người Tàu gọi mặt trời là 
Kim-ô tức con qua (hay con ác) bằng vàng. Ngày 
xưa người Tàu tin rằng Irong mặt trời cớ con 
qua vàng ba chân làm ra sức nóng, 
gt SUỐI VÀNG suối nước sắc vàng, dịch chữ Hoảng 
Tuyền của Tần, trổ cõi âm tỉ, chỗ ở của người chết 
šĩ GIẤC VÀNG : giấc mộng ké vàng nỏi tắt, dịch 
chữ Tâu Hoàn lương mộng. Giấc oàng đây trỗ 
giấc ngủ ngon, ngủ say. Điền giấc mộng kê vàng : 
xưa, đời Đường có người học trò tên là Lư Sinh 
đi thi trượt về, vào trọ quán cơm dọc đường ở đất 
Hàm Đan gặp một ông cụ họ Lä cho mượn cái gối 
gối đầu nằm nghỉ. Bấy giờ chủ quán đang quấy 
nồi kê (mầu vàng) trên bếp. 
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Sinh gối đầu vào gối ngũ say, nằm mơ thấy mìnlz 
lấy được vợ họ Thi tuyệt đẹp ; rồi đậu tiến sĩ, làm 
quan tới Tiết Độ Sứ cầm quân đánh giặc, sau làm. 
tề tưởng trong 10 năm; có năm con trai đều lhi 
đậu làm quan, có hơn 10 cháu nội đều lấy vợ con 
quan danh giá ; năm 80 tuôi thì mất. 

Khi tỉnh dậy, thấy chủ quán nấu chưa chin nỗi. 
kê, lấy làm ngạc nhiên. Ông cụ họ Lä nói : Công. 
danh phủ qui ở đời cũng như là mộng cả. 

Cũng gọi là giấc mộng Hàm-Đan, 

2. — Vàng là vàng, bạc 

Nghĩa này thấy trong những câu ; 

Có hiên Lãm-thúy nét oàng chưa phai 
Thoi oàng nó rắc tro tiền giấu baụ. 

Từ phen đẻ biết tuồi uàng 

Tờ hoa đã kú, cân sàng mới lrao 

Mối rằng đảng giá nghìn nàng, 

Thề hoa chưa ráo chén pàng, 

Một cưởi nàu hẳn nghìn oàng chẳng ngoa 
Thìn nghìn oàng đề ô danh má hồng. 
Tài nàu sắc ấu nghìn nàng chưa cân, 
Rằng trong ngọc, đá, oàng thau 

Giá này dẫu đúc nhà nàng cũng nén 
Nghìn 0uàng thật cũng nên mua lấy tài 
Chuông oàng khánh bạc bên mình giở ra: 
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Xuyên ðàng đôi chiếc khăn là một 0uông 

Chút riêng thử đa chọn pàng 

‹AL cho két chọn pàng thau tại mình 

Non pàng chưa dã đền bởi tắm thương 

Nghìn nàng gọi chút lễ thường 

Mà lòng xiắumẫa mấy uàng cho cân 

Ngọc uàng gấm uóc sai quan thuyết hàng 

Hai lên thề nữ, ngọc bàng nghìn cân 

Nghìn uàng thân ấu dễ hỏng bồ sao 

Buồng trong oội dạo sen uàng bước ra 

Chữ trinh đáng giá nghìn pàng 
m Nét pàng là nét chữ dát vàng, thếp vàng. 
3š Thoi nàng øó là thoi vàng làm giả bằng giấy, Ờ 
Bắc gọi là thoi vàng hồ. 
Sẽ Tuổi nàng == vàng tốt nhất, lọc kỹ nhất, không lẫn 
chất khác gọi là tính kim, hay nàng mười 
tức là vàng mười tuôi, nghĩa là kim khi có mười 
hành thì 10 thành vàng, cũng như nói 100 
phần 100 vàng, ta gọi là vàng đủ tuổi. 

Vàng kém tuổi, non tuổi là thứ vàng còn có lẫn 

-chất kim loại khác, chưa lọc hết. 
t? THỬ VÀNG, người ta thường dùng một thử 
đá cuội rắn sắc đen, gọi là hòn đá thử vàng. 
#‡ NGHÌN VÀNG, đời nhà [án bèn Tàu, một cân 
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vàng gọi là nghìn vàng, đáng giá một vạn đồng 
tiền, Thân nghìn oảng là cái thản qui báu; một 
cười nghỉn pàng (nhất tiếu thiên kim) là cái cưòi 
của người gái dẹp. Đáng giá nghìn øảng là qui 
giá lắm. 
sĩ Vàng, than là hai loài kim coi gần giống nhau, 
có khi người ta lầm được, Ca đao ta cỏ cản: 
Trách cha trách mẹ nhà chàng 
Cầm cân chẳng biết rằng uảng hay thau 
Vàng đâu chẳng phải taau đàu 
Đừng đem thử lửa cho đau lòng 0àng. 


šE NHÀ VÀNG, dịch chữ Hán Kim ốc là nhà đúc 
bằng vàng, nghĩa bỏng là nhà đẹp đề lịch sự bậc 
nhất đành cho đàn bà ở. Nghĩa ấy do điền này: 

Xưa vua Hán Vũ Đế còn là Thải tử, Trưởng công- 
chủa định đem con gái là A Kiều gả cho. Vua nói : 
nếu được A— Kiêu thì phải đúc nhà vàng cho ở,. 


tt: SEN VÀNG, là hoa sen bằng vàng, nghĩa bóng 
là chân nhỏ của gái đẹp. Sở đĩ cớ nghĩa ấy là do 
tích này : Xưa Tề Đông Hôn Hầu sai lấy vàng đúc 
hoa sen giát xuống nền gạch trong phòng, đề cho 
vợ yêu là nàng Phan-Phi đi lên. Đông Hôn Hầu 
nhìn Phan-Phi nói: Rở ràng bước bước nở re 
hoa sen (bộ bộ sinh liên hoa). 
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3.— Vàng là loài kim (không cứ vàng) 
Vàng lại có nghĩa là loài kim thuộc (métal), 
Nghĩa ấy thấy trong những càu này : 
Nhạc uàng đâu đã tiếng nghe gần gần 
Nghe ra tiếng sắt tiếng oàng chen nhau 
Tóc mâu một mớ dao nàng chỉa đói 
t: NHẠC VÀNG là nhạc ngựa làm bằng loài kim, 
bằng đồng chả hạn. 
#‡ TIẾNG VÀNG TIẾNG SẮT là tiếng võ-khi bằng 
loài kim, bằng đồng bằng sắt. 
#: DAO VÀNG là đao bằng loài Kim tức là đao 
bằng sắt, 
4.— Vàng là khí giới 
Do chữ sách Tàu mà vàng có nghĩa là khí giới. 
Sách Chu Lễ có câu : 

Phàm quốc hữu đại cố nhỉ dụng kim, thạch 
tắc chưởng kỷ lệnh», nghĩa là : 

Phàm khi nước cỏ việc biến cố lớn mà dùng 
đến khigiởi (bằng loài kim và bằng đá) thì giữ 
quyền chỉ huy, 

Đời xưa khi giới còn thô sơ, chỉ có mũi lao, 
mũi: giáo bằng loài kim (đồng) và những viên 
đạn bằng đá đề bắn nỏ, ná, nên kim, thạch trỏ 
gồm các thử võ khí. 
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Vàng trong những càu sau này, dùng theo nghĩa 
đó, và bao giờ cũng đi đôi với chữ đá : 

(Ví dù giải kết đến điều) 

Thì đem pàng đá mà liều uới thân 

-„ Đđ bàng cũng quyết, phong ba cïng liều. 

Vi dù giải kết đến điều tì đem oàng đá mà 
liều øới thân là nếu không lấy được nhau (giải 
kết là cởi nút đồng tâm) thì liều một chết với 
các đồ võ khí (như đao) ý nới tự vẫn. 

Đá 0àng cũng quụuết phong ba cũng liều là gươm 
giáo, cũng không sợ, sóng giỏ cũng liều, ý nói 
quyết vượt mọi nguy-hiềm, 

Các bản Kiều không bản nào giảng đá nàng 
là đồ khí giới, toàn hiểu là lời thề. 

Hiều như vậy là sai với ý văn. Hai bên thề 
thốt nhứt định lấy nhau làm vợ chồng, Nay nếu 
bai bên vì lề gì không lấy được nhau thì còn 
giữ thế nào được lời thề nữa ? Còn cách gì mà 
quyết giữ được lời thề ? 

Chính câu văn định nói: nếu hai bên vì lễ gì 
không lấy được nhau thì chết đi cho rảnh. Vậy 
phải hiều là : đem đồ khí giới (như đao) mà liều 
(hân đời đi thì mới thông. 

Nhất là trong câu Đá pàng cũng quyết phong ba 
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cũng liều thì cải nghĩa khí giới (vàng đá) càng rõ 
rệt. Đä gần với nhau thì nhứt định không chịu 
xa nhau, dù có bị đâm chém, dù có gặp gió bão 
cũng quyết đến gần với nhau. 
5.— Vàng là lòng bền vững 

Dùng theo nghĩa này, sàng thường đi sau liền 
ngay những chữ gan, tấc, khúc. 

Tắc tức là tấc lòng, dịch chữ (thốn fâm 

Khúc tức là chung khúc nghĩa là khúc ruột. 
tt Gan pàng, (ấc uàng, khúc 0uàng, đều nghĩa là 
tấm lòng bền vững, kiên trỉnh ahư vàng. 

Sở dỉ cỏ nghĩa này, là do chữ «7Tđm như 
kim thạch » lòng như vàng đá, trong sách « Hậu 
Hán thư». ˆ 

— Đẫu mòn biỉa đá dám sai lắc uàng 

— Càng nhìn pễ ngọc cảng say khúc pàng 

— Nàng càng thôn thức gan oàng 
6.— Vàng là quý, đẹp 

Dùng theo nghĩa bóng, vàng có nghĩa là cái 
gì quí báu, đẹp để. Vàng là danh tự mà theo nghĩa 
này, có khí dùng như một phầm tự (ađjectif), 

— Lời pàng uâng lình ú cao 

— Gin pàng giÈ ngọc cho hay 
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Giếng oàng đã rụng một øài lá ngô 
Mấy lời hạ cố ném châu rơi oàng 
Thôi thì nát ngọc tan nàng thì thôi 
š LỚI VÀNG dịch chữ Hán Kim ngón là lời nói 
trân trọng qui báu như vàng, 
Mấy lời hạ cố ném châu rơi vàng cũng chung 
nghĩa ấy. 
§š GIÊNG VÀNG dịch chữ Hán Kim lĩnh là giếng 
xây đẹp để lộng lẫy cầu kỳ hình như xây bằng 
vàng ngọc. Giếng vàng tức là giếng đẹp. 
Bản Kiều dịch ra Pháp - văn của Nguyễn-văn- 
Vĩnh đã giải nghĩa lầm là sắc vàng : 
Dans les puls de couleur jaune đìr... 
Crayssac thì hiền giếng pàng là giếng Irước 
giỏ thu : 
Mais dájà, dans les puÌl, sotrs les pe nisde 'anfomne; 
D¿sbranches des Ngó-Đồng tombaient les ƒeuilles 
]aunes... 
Ông M.R (ngờ là Marcel Robbe) trong bản dịch 
đo Đắc-lộ thư-xã xuất-bản, thì hiều giếng oàng là 
giếng có rụng lá ngô đồng sắc vàng như vàng (đans 
le puits, tombaient les feuilles đor de platanes). 
Hiều như thế, kề nghe cũng hay, nhưng không 
đúng với cách dùng chữ của tác-giả truyện Kiều, 
là người ở vào thời mà sỉ -phu ta tr-tưởng và 
viết văn thuần theo kiều Tàn. 
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gì GÌN VÀNG GIỮ NGỌC là giữ gìn thân thể: 
coi quí báu như vàng ngọc. | 
š NÁT NGỌC TAN VÀNG là bủy hoại cái của qui 
báu như vàng ngọc tức là thân-thề của mình. 


7.— Vàng là âm nhạc, là êm đềm dịu dàng 

Lời oàng nghĩa khác, mà fiếng pàng nghĩa khác. 
Tiếng oàng trong câu liêng sắt tiếng pàng chen 
nhau và tiếng nảng trong câu : cách hoa sẽ dăng 
tiếng pàng nghĩa không giống nhau. 

Tiếng pàng đây là tiếng êm đềm, dịu đàng 
nghe hay như tiếng âm nhạc. 

Sở đỉ có nghĩa này là vì Kim thạch cũng có 
nghĩa là âm nhạc. in là Kim chung tức chuông 
đồng ; thạch là thạch khánh tức là khánh đá. 
Ngày xưa bên Tàu tấu nhạc thì bắt đầu đánh 
chuông đồng, cuối cùng đánh khánh đá. Cho nên 
dùng kim chung thạch khánh, — sau nói tắt là 
kim thạch — đề trỏ gồm âm nhạc. 

Sách Tả Truyện có câu : 

Hành chỉ dì kim thạch chỉ nhạc. 


Nghĩa là : đánh nhạc kim thạch. 
Bản của Crayssae dịch tiếng nàng là Voi+z d”or 
là sai. : 
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8. — Vàng là lời thể nguyễn kiên-quyết 

Dùng theo nghĩa này, Vảng hầu hết bao giờ 
cũng đi liền với Đá. 

Vàng là kim, đây trỏ chuông đồng, đỉnh đồng 
(thuộc kim loại) Đảđ là (hạch đây trỏ các thứ 
bia. bằng đả. Người Tàu xưa thường khắc chữ 
vào chuông đồng đỉnh đồng và bia đá đề ghi việc 
lớn công to, hoặc những lời khuyến giởi. Vì kim 
thạch là những chất bền lâu, nên người ta tỉn rằng 
khắc vào kim, thạch, thì không thể di dịch hay 
mai một được. Do đó mà sau người ta thưởng 
mượn chữ lởi pàng đá đề trổ lời thề thốt hẹn 
hò kiên quyết với nhau, đỉnh-ninh không bao 
giờ quên hoặc thay đôi như lời ghỉ trên chất 
kim hay chất đá. 

Thế rồi, trong văn-chương, theo nhu cầu của 
luật làm thơ, nhiều khi người ta bỏ luôn chữ 
lời đi, chỉ nói pàng đá nhưng nghĩa cũng vẫn 
như vậy. 

Thí dụ như : 


Một lời nâng tạc đá nàng thủy chung 
Máu mưa đánh đồ đá uùàng 

Trước còn trăng qió sau ra đá pàng 

Then mình đú nát pàng phai 

Những điều oàng đá phải điều nói chơi ? 
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Bởi lỏng tạc đá ghí nòng. 
Ấu ai dặn ngọc thề nàng 
(Bấu lâu đáp biền mò kim), 


Là nhiều nàng đá phải tìm (răng hoa. 
tt VÂNG TẠC ĐÁ VÀNG : xin giữ suốt dời không 


sai, như tạc vào vàng đá. 
g: ĐẢNH ĐỒ ĐÁ VÀNG : làm phai lạt lời thắ 
nguyên kiên quyết, 
§š ĐÁ NÁT VÀNG PHAI : bỏ mất lời thề ước. 
EE LÀ NHIÊU VÀNG ĐÁ ; là vì thề thốt với nhaử 
nhiều (phải đâu là cốt tim việc trăng hoa). 
Cước chú. — Có nhiều khi màng, đi liền với 

đá, mà nghĩa không phải là lời thề nguyền. Thi 
dụ như : 

Từ phen đá biết luôi bàng, 

Chút riêng thử đá chọn oảng. 

Thì đem pàng đá mà liều uới thân. 

Đá oàng cũng quyết phong ba cũng liều. 

Ta cần phải chủ ÿ. 


^ 
Trong truyện Kiều, chữ Vởi được dùng 9 lần 
trong những câu sau này : 


Đục như liếng (khóng phải nước) suối mới 
sq nửa 0ời. 
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Vân xem trang trọng khúc nồi. 

Phong tư tài mạo chót oời. 

Tróng uời gạt lệ chỉa tag. 

Trông nời trời bề mênh mang. 

Cánh hồng bay bồng tuyệt uời 

Nhớ khi lỡ bước xầu uời 

Vời trông còn tuổng cánh hồng lúc deo 
Trông mời con nước mênh mông 


Xét theo Văn-pháp, chủng ta thấy chữ Vởi có, 
chỗ được dùng như danh-tự. 
Đục như liếng suối mới sa nữ+ vời 
Ván xem trang trọng khác vời 
Phong tư tài mạo chót vời 
Cánh hồng boụ bồng tuyệt vời 
Nhớ khi lỡ bước xầU vời 
Có chỗ được dùng như trạng-tự. 
— Tróng vời gạt lệ chỉa tau 
— Trông vời lrời bồ mênh mông 
— Vời trông côn tưởng cánh hồng lúc de 
Như vậy it nhất, chữ Với cũng phải có hai 
nghĩa khác nhau. Chữ Vởi, người ta thường biết 
cỏ những nghĩa như sau : 
Vời (động tự) có nghĩa là người ở trên cao cúi 
thò tay xuống gọi, nắm người ở phía dưới, thí 
dụ như Vua mời : Trăm năm được ngàu Vua uời 


— 149 — 


Người ngang hàng với nhau, không dùng tiếng 
uởi mà dùng tiếng mời, gọi. Chữ Vởi dịch nghĩa 
chữ Triệu của Tàu, 

Chữ Vởi nghịch nghĩa với chữ Vỏi, là ở chỗ 
thấp, ở đưởi, dơ tay lên lấy cái gì ở cao, thí dụ 
như câu : 

Ngắn cánh oới chẳng tới trời 

— Vời (danh tự)có nghĩa là ngoài khơi, ngoài 
biền cả như: Ngoải pòi: ngoài khơi. la uời (lén 
pời) ra khơi. Vởi đây hầu như là một thuật ngữ 
riêng của dân duyên hải làm nghề chài cá hoặc buôn 
thuyền. Người ở đồng bằng ít khi dùng danh tự Vởi 
theo nghĩa trên. Chỉ dùng chữ khơi, như ra khoi, 

— Vòi lại có ghTa là cuộn dây neo, dây câu, dây 
nhợ dài vẫn không chừng, cũng là một thuật.ngữ 
chài lướ'. 

— Vòời (trạng tự) có nghĩa là xa, như cách ởi 
nước non, trông oời, +œ 0ời (xa lắm). Đấy là mấy 
nghĩa người ta thường hiều đại khải như vậy, 
chưa ai cho biết nguyên ủy chữ øời và giải thích 
vì sao có những nghĩa đó. Những nghĩa trên của 
chữ Vời có nghĩa nào hợp với nghĩa Với danh tự 
và mời trạng tự trong những câu Ñiều trên đây ? 

Chắc chắn là øởi danh tự trong những câu: 

Vàn xem trang trọng khác uởi 

Nhớ khi l bước xầg rời 
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không bao giờ có nghĩa là ngoài biền cả hoặc 
nghĩa là, +a hay người trên gọi người dưới. 

Theo chỗ nghiên cứu, suy luận của chúng tôi, 
thì chữ mời (danh tự) chinh là chữ ơi đọc trạnh ra, 
cũng như kính đọc ra canh. iư riêng dọc trạnh 
ra láu riêng, do những lý do gì, thì chưa rõ. 

Vi là tiếng pôm dịch nghĩa chữ Vị của Tầu, 

Vị là chỗ ngồi, chỗ ở, chỗ đề của người, loài vật 
và đồ vật, Ta thường dịch Vị là Ngồi, là ì, 
như Vị sao, ngồi sao, 0ì sdo, trị 0ì, ba 0ì, 


Nhưng bản thân chữ V/ của Tàu có hàm một 
nghĩa tương tự như chốn, nơi của ta. Và có thêm 
ý là nơi ở thường thấy, cbung cho cả một loại, 
t? SUỐI SA NỦA VỜI là suối rời khỏi vị chỉ (tức 
vì) của nó mà chưa lới được vị chí mới, (tức vì) 
Suối sa tự đỉnh núi xuống (đó là vị chỉ cä) làn nước 
ở chân nủi (đó là vị chí mới), lúc sa giữa khoảng 
khổi vị chícñ mà chưa tới vị chỉ mới, thì gọi là NỦA 
VỜI tức là : một nửa ở Vì nọ, một nửa ở Vì kia, 
không hẳn còn ở vị chỉ cũ mà chưa hẳn tới vị chí mới. 
:! KHÁC VỚI : Khác ơì nghĩa là khác những 
ngôi thường thấy. Ngòi đây trổ bóng là người. 
Ngôi là người thấy trong những chữ: Ngôi 
thứ nhất, ngôi thứ nhì, ngôi thử ba, Chúa ba ngôi 
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Vân xem trang trọng khác oời: Nàng Vân xem 
ra trang trọng, khác người (thường) ở vào địa vị 
nàng. 
tt: CHÓT VỜI: chót øì nghĩa là hết vì, hết ngôi. 
Chót là hết. Ngôi đây có nghĩa là vị-chí, là điềm 
là đó, là chỗ. 

Phong tư tài mạo chót 0i; Phong tư tài mạo 
.hết chỗ nói, đến cự» điềm, cực vị, cực độ, không 
ai hơn được. Bụ 
šz TUYẾN VỜI : nghĩa cũng giống chót vời, tức 
là hết độ, cực điềm. 

Cánh hồng baụ bồng tuyệt ời : 

Cánh chim hồng.hộc bay bỗng đến cực-độ, bồng 
đến hết chỗ, cao hết chỗ nói. 
gE XÂY VỜI : Xây là té, là ngã; Xây mời là đang 
ngồi ở chỗ (vị, ngồi,) mình mà té nhào xuống khỏi 
chỗ đớ. 

Xây oời tức là xây øì nói trạnh ra. 

Nhớ khi lờ bước xầâu ười : 

Nhớ lúc bước hụt ngã ở vì, ở địa vị mình xuống. 

Chúng tôi chưa dám quả quyết như vậy nhất định 
là đúng, nhưng chúng tôi thấy hiều chữ Với như 
thế thì mởi có nghĩa và mới giải nghĩa nồi chữ Với 
"đanh-tự trên. - 
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Những chữ uởi trong các thành-ngữ 
Xa rời, 
Cách uời 
Cao uời. 
Có lề cũng là những chữ Vi đọc tranh ra, và có 
nghĩa là : 
Xa nơi mình (vị, vì) 
Cách nơi mình (vị, vì) 
Cao hơn nơi mình (vị, vì) 
Cách uởi nước non: Nướa non ngắn cách nơi 
mình ở. 
Những chữ Vời dùng như frạng-fr trong những 
thành-ngữ : 
Trông uời. 
Vời trông. 
Thì có lề ban đầu là : 
Trồng xa uời.. 
Xa uời trông. 
Sau này giản-đơn-hóa đi đề tiện dụng trong thi, 
ca, nên ngày nay thành : 
Trông uời 
Vòi trồng 
Và đều có nghĩa là frông ra nơi cách za nơi mình 
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(cách vị mình) như khi chưa giản-đơn-hóa (tức 
nói tắt). 

Điều này chưa dán quyết đoán là đúng xác, 
nhưng chúng tôi thấy phải giải nghĩa như vậy thì 
mới thông. 

—Cïng có thề giải nghĩa øởi là ngoài khơi + 

Trông oời trời bề mênh mang 

Nghĩa-là : trồng ra ngoài khơi thấu trời bề mênh 
mang 

Nhưng trong câu: 

Trông oời gạt lệ chia tay thì nghĩa ấy bắt thông, 
vì ở đây không cỏ chỉ tổ rằng cỏ biền khơi mà trông 
ra. 

Và chăng, như ta đä thíy, khi nào Vởi là thuật 
ngữ của dâu ngư nghiệp miền duyên hải, thì nó mới 
có nghĩa là bê khơi, bề cổ mà thôi. 

Chắc-chắn là mấy chữ Yởi trong những câu Kiều 
trên không phải là dùng theo nghŸa chữ Vời thuật 
ngữ. 


— lỗi — 


XUÂN 


,Trong truyện Kiều, chữ Xuân được dùng rất 
nhiều, tựu trung, viết theo chữ Hán, chỉ có hai. 
chữ xuân : 

a) XUÂN là mùa xuân, 

b)XUÂN là cây xuân (viết chữ Mộc là cây ở 
phia tả chữ zuán là mùa xuân). 

Tuy nhiên, XUÂN không chỉ có hai nghĩa ấy mà 
thôi. Cũng là một chữ XUÂN là mùa XUÂN cả, vậy 
mà nhiều chỗ đém XUÂN ngày XUẢN lại không 
thề giảng là: đếm mùa XUẨN, ngày mùa XUÂN 
được. 

Phải tùy theo tỉnh thần đoạn văn trong truyện mà 
giải nghĩa, chở không thể giải theo một nghĩa 
nhất-định chung cho cả pho truyện được, 

Muốn định nghĩa cho đúng, không thể tách 
riêng một câu, một chữ mà giảng. Ta phải giảng 
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mghĩa câu Ấy, chữ ấy ở trong toàn thề đoạn 
xắn, tức là phải căn-cứ vàu toàn bộ đoạn văn mà 
giảng nghĩa. 

Như vậy mởi khỏi sai lầm. 

Đại khái chữ xuâu trong truyện Kiều cỏ những 
mghĩa như sau : 


1. — Xuân là cha 

Chính ra, xuân là cây xuân. Cây xuân là một loài 
cây bên Tàu, thân cao đến ba bốn trượng, khi lá 
còn non thì sắc đổ, mùi thơm, vị ngọt, cở thề ăn 
được. Vì vậy thường gọi là hưởng xuân. Cây 
án nở hoa về mùa bè, quả cỏ nhiều ngăn mỗi 
ngăn một hột, Gỗ xuân đanh đúc, cứng rắn, có 
thề dùng đề đóng đồ. 

XUÂN, HUYẾN được dùng đề trỏ cha mẹ. đâu 
từ trước đời Dường. Thơ Mâu-Dung đời Đường 
có câu : - 

Đường thượng XUAN huyên tuuết mãn đầu 

Nghĩa là H 

Trên nhà xuán, h uuén ngọn đầu tuyết 

Ý nói cha mẹ già đầu bạc trắng như tuyết. 
Khởi đầu, người ta nói XUẨN đình nghĩa là sân 
trồng cây xuân, sau viết là XUÂN-đường là nhà 
có trồng cây xuân, đề trổ người cha. 
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Sở dĩ XUÂN được dùng đề tượng trưng người 
cha là vì trong sách Trang-tử có nói : 

— Thời cô có giống câu Đại-Xuin, cứ tám nghìn 
năm là một mùa xuân, tám nghìn nắm là một 
mùa thu. 

Người ta lấy cây xuân đề trổ người cha là có 
ý mong ước cho cha sống lâu như cây XUÂN thời 
cô. 

Cây Đại-xuán trong sách Trang-tử, người ta cng 
gọi là lính xuân tức là cây xuân thiêng liêng đề 
phân biệt với cây xuân thường, tức là cây hương 
#nán nói trên, 


s DỐI LẠI VỚI xuân đình, auân đưởng la huuên 
đình, huyên đường được dùng đề trỏ người mẹ. 
HUYÊN là một thứ cỏ sống lâu năm, đò như đò. 
xương-bồ nhưng mềm hơn, hoa tựa hoa bách-hợp, cô. 
thứ hoa vàng, có thứ hoa đỏ, hoa và đò có thề dùng 
làm rau ăn,Lại có tên là cỏ Ÿong-u (quên lo) 
cô Nghỉ nam (dẻ con trai) Lục thường gọi là cổ. 
Kim-châm. 
Sở dĩ HUYỆN được dùng đề trổ người mẹ, là 

do chữ trong kinh Thí : 

Yén đắc Huyền thảo 

Ngôn thụ chỉ bội 
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Nghĩa là : 
Sao được cỏ huyền 
"Trồng ở chái bắc 


Bội tức là chái nhà phía bắc, Ngày xưa làm nhà 
theo kiều này : nhà ngoài (đường) ở phía trước, nhà 
trong (thất) ở phía sau. Ở nhà trong có cái chải 
nhà chìa ra một bên, chỗ đó gọi là Bắc-đường, 
phàm gặp việc tế-tự lễ bái gì, thì địa vị người 
mẹ trang nhà là ở bắc-đường, cùo nên bắc-ẩđường 
trổ chỗ mẹ ở. Đắc đường trồng cỏ huyên được 
nên cũng gọi đuợc là Huyên-đường, 

— Những chữ Xuân trong những câu sau đảy 
đều có nghĩa là cha : 


Xuân-đưởng kíp gọi sinh 0š hộ-ttng 

Cổi xuân tuôi hạc cảng cao 

Xuân Huyện chợt tỉnh giấc nồng 

Lại oửừa gặp buồi xuân-đường lại quê 

Xuân: đình thoät đã dạo ra cao-đuun 

Xót thuu Xuân cỗi huyền già 

Xnân già còn khỏa huyên già còn tươi 

Xuân huyên lo sợ biết bao 

Hạng mai gửi dấn xuân-đường 
4š CÔI XUÂN là gốc cây xuân. Bản của Tản-Đà 
sửa là chöi xuán, thì sai. Vì chồi trái với cối, là 
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lả cành chánh non chỉ có thề ví với con cải mà 
thôi. Ta thường nói : đâm chồi nầy lộc, 


tz XUÂN ĐÌNH đây dùog theo nghĩa là nhà cha. 
Xuân -đlnh thoất đầ dạo ra cao-đình nghŸa là đang 
ở nhà cha, phút chấc đã đến nơi tiễn biệt. (Cao- 
đình trỗ nơi tiễ 1-biệt, có chữ : Cao-dình tiễn-biệt 
xử = nơi tiễn-biệt ở Cao-đinh). 


Có lề vì bản Nòm chép lầm chữ xuân là mùa 
xuân, nên nhiều bản chua nghĩa œuđn-đỉnh 
là nhà chơi, Mấy bản dịch Pháp-văn địch là 
cour printanière, cour où on s'amuse. 


Cứ coi việc nói trong truyện, thì zZuắân-đình đây 
phải có nghĩa là nhà của cha : 


... Thúc ông cũng nội giục chàng (Thúc sinh) 
ninh gia 

Tiễn đưa một chén quan-hà 

Xuán-đình thoát đã dạo ra cao-đình 


š? Theo điện tự chữ Hán, chữ XUÂN là cây xuần, 
coi gần giống chữ (hưng hoặc thông (viết cbữ mộc 
bên chữ cữu) nên nhiều người đọc lầm +uuân- đường 
ra (hông-đường, xuân - huyên ra thông huyền. Sự 
đọc sai đó phổ-biến đến nỗi, chính cụ Nguyễn-Du 
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tác giả truyện Kiều, có lần vì túng vần thơ, 
đã phải bạ bút viết theo sự đọc sai đỏ : 

— Ở trán còn có nhà (hông 
nhà thông chính phải đọc là nhà xuân và có nghĩa 
là nhà xuân tức xuân-đường nghĩa là người cha. 
g: XUÂN CỔI khác nghĩa với CÔI XUÂN ; XUÂN 
CÔI là cây xuân già cỗi, ý nói cha đã giả lắm. 
CÔI XUÂN là gốc cầp xuân hoặc cây xuân tức là cha» 
t2? XUÂN GIÁ CÒN KHỎE là cha già nhưng còa 
khỏe mạnh, 
2.— Xuân là mùa xuân 

Làn thu thủu nét XUÂN sơn 

Ngày XUÂN con én đưa thoi 

-Chị em sắm sửa bộ hành chơi XUÂN 

XUẨN - lan thu-cúc mặn mà cả hai 

Giọt sương đeo nặng cành XUÂN la đà 

Liều đem tấc cỗ quyết đền ba XUÂN 

Sầu dài ngàu oắn đông đà sang XUÂN 

Thưa hồng rậm lục đã chừng XUÂN qua 

Cửa thuyền pừa cữ cuối XUÂN 

Ngàu XUÂN càng gió càng mưa càng nồng 

Đêm XUẨN ai dễ cầm lòng được chẳng 

Ngàu XUẨN lắm lúc đi bề mới xuắn 

Vương, Kim cùng chiếm bằng XUÂN một ngày. 
gt XUAN-SƠN là núi mùa Xuân. Núi về mùa xuân 
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màu xanh nhạt-nhạt thanh-thanh. Néứ! xuân-sơn 
là nét lông mày thanh thanh như nủi nùa xuân, 

Sách « Sơn xuyên huấn của Quách-Hy có câu 
« Xuân-sơn đạm bạc nhỉ như tiếu » nghĩa là : 


núi xuân thanh-thanh mà như cười. 
Sách « 7ình-sử » có câu : Mi fự xuân-sơn là lông 


màu tựa núi xuân. Chính do câu này mà zuân-sơn 
có nghĩa là lông mày thanh của người gái đẹp 
št NGÀY XUÂN là ngày mùa xuân, 

Ngàu xuân con én đưa thoi là : ngày mùa xuân 
đi mau như cái thoi cửi làm theo hình con chỉm 
én, Câu này ý nói ngày xuân đi mau, câu dưới 
hạ chữ « đã » hàm ý ngạc-nhiên vì sự mau-chóng 
bất ngờ : 

Thiều-quang chín chục đã ngoài sáu mươi. 

Người Tàu có câu: Tuế nguyệt như toa nghĩa 
là năm tháng đi man như cái thoi. cửi. 
gì CHƠI XUÂN là dạo chơi cánh đồng mùa xuân. 
Thơ cô của Tàu cỏ câu : 


Xuân du phương thảo địa, 
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Nghĩa là : 

Mùa Xnân chơi đất cô thơm (ý nói chơi cánh 
đồng cô có hoa). 

š: XUÂN LAN = Hoa Lan về mùa Xuân. 

Hoa lan nở về mùa Xuân, hoa cúc nở về mùa 
thu, Xzát ian thu cức có ý nói hoa nở đúng mùa, 
đây ví chị em cô Kiều đều đẹp như hoa nở đúng 
mùa, ˆ 
š: CÀNH XUÂN tức là cành hoa hay cành lá về 
mùa xuân ; bấy giờ tức là buôi tối hôm Kiều đi 
Thanh-Minh về, tiết trời đang về mùa Xuân. 

š BA XUÂN các bản giảng ba Xuán là công ơn 
người cha. 

Và dẫn hai câu thơ rằng : 

Dục tương thốn thảo tâm, báo đáp tam xuân huy 

Nghĩa là : 

Muốn đem tlấc lòng có, báo đền khi sáng ba 
thàng mùa Xuân. 

Thật ra, BA XUÂN dịch chữ Tam Xuân hay : 
là khí sáng ba tháng Xuân, dùng đề trổ chung 
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công ơn cha hđẹ. Sở dỉ cở nghĩa ấy, là đo bài thơ 
Du-Tử Ngâm của Mạnh-Giao đời Đường : 
Từ mẫu thủ trung tuyến, 

Du-tử thìn thượng Ụ. 

Lâm hành mật mật phùng. 

Ý khủng trì trì qui. 

Thùu ngồn thốn thảo tâm. 

Báo đắc tam Xuân hnụ : 

Nghĩa là : 

Chỉ trong ta mẹ hiền. 

Áo mặc lrên người con. 

Sắp đi mẹ khâu kỹ, 

Sợ con lâu trở 0ề. 

Ai bảo tấc lòng cỗ 

Đền được ánh ba xuân ? 
‡‡ NGÀY XUÂN, ĐÊM XUÂN đây là ngày mùa 
xuân, đêm mùa xuân. Thủc-Sinh gặp Kiều ở nhà 
Tú-Bà vào mùa xuân. Ngày xuắn lắm lúc đi 0š 
0ớt tuân == Trong câu này có hai chữ xuân ; 
chữ xuân trên là mùa xưán, chữ xuân đưới 
không có nghĩa là mùa xuân, (sẽ giảng ở dưới) 
tt: BẰNG XUÂN nghĩa là bằng mửi xuân, tức là 
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băng đề tê các vị tiến-sỉ trúng tuyền khoa thị 
Hội. Lệ đời Minh, đời Thanh, khoa thi Hội 
thường mở vào tháng ba, cho nên bằng tiến-sŸ 
gọi là xuân-bảng tức bảng-xuân, 

Vương Kim cùng chiếm bằng xuân một ngày là 
Vương-Quan, Kim-Trọng cùng đỗ tiến-sĩ một khoa. 


3 — Xuân là tuôồi trẻ 
Xuân xanh sấp sỈ tới luần cập kế 
Nửa chừng xuân thoắt gẫu cảnh thiên hương 
Ngày XUẨN đã dễ tình cờ mấu khi 
Cũng liều bổ quá XUÂN sanh một đời. 
Ngàu XUÂN em hầu còn dài 
Hoa xuân đương nhị ngày XUẨÂN còn dài 
Cái lần ngọc trắng thiệt đời XUÂN xanh 
Mười phần xuân có gẫy ba bốn phần. 
Chừng XUẨN lơ liều còn xanh 
Mùa xuân trăm hoa đua nở, ngành lá xanh 
tươi, nên gọi là THANH XUÂN nghĩa là xuân 
khươi Iố', hoặc địch nghĩa đen là XUÂN XANH 
XUAN XANH ở đây, không có nghĩa là mùa xuân. 
xaah, mà có nghĩa là (tuổi trẻ. Người ta có ý ví: 
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đời người như một năm, và tuồi trẻ đối với 

bài người cũng như mùa xuân đối với một năm, 
š Bao nhiêu chữ XUÂN XANH đều có nghĩa là 

tuổi trẻ, 

‡: NỬA CHỪNG XUÂN tức là nửa chừng s+uân 

xanh tức là giữa chừng tuôi trẻ, giữa độ tuôi 

trẻ. 

#: CHỪNG XUÂN là nửa chừng xuắân xanh, giữa 

độ tuổi trẻ, 

s NGÀY XUÂN tức là ngày xuân xanh hay ngày 

tuổi trẻ. 

Hoa xuân đương nhị ngày xuân côn dài, chữ 
xuân ở trên là mùa xuân, chữ xuán ở đưới trỗ 
tuôi trẻ, 

Ngày xuân đã dễ tình cờ mẩu khi 

Đây là lời Kim - Trọng nói với Kiều lần 
đầu tiên gặp nàng khi chàng trọ ở nhà 
người lái buòn đi Ngô-Việt vắng, sau nhà Kiều. 
Ngày ấy cách ngày Kiều và Kim-Trọng gặp 
nhau ở hội Đạp-Thanh hai tháng, vì Kim-Trọng 
ở trọ đó đã hai tháng mới bắt được thoa của Kiều, 


— 165 — 


Tuần trắng thấm thoắt nay đà thém hai 

Vậy bấy giờ phải vào tháng 5 hay tháng 6, là 
tiết mùa hè, chứ không còn là mùa xuân. Đ 
không còn là mùa xuân. thì ngày xuân đày không 
thề giảng là ngày mùa xuân được. 

— Ngày XUẨN em hãy còn dài 

Đây là lời Kiều nói với Thúy-Vâun trước khi bán. 
mình chuộc cha, Hồi ấy vào độ cuối hè sang thu. 

Khi Kim-Trọng từ biệt Kiều, đã sắp sang thu: 

-Buồn trông phong cảnh quê người, 

Đầu cành quyên nhãit cuối tròi nhạn thưa 

Vì đã có một vài con nhạn bay lưa thưa ở 
khoảng chân trời xa. Việc VYương-ông bị áu oan 
và việc Kiều bán mình xây ra sau khi Kim-Trọng 
đi, tức là không còn trong mùa xuân mùa hè mà 
đã sang mùa thu, 

Vậy ngàu xuân đây chỉ có thề giảng là ngày 
tuôi trẻ, 
#š MƯỜI PHẦN XUÂN tức là mười phần tuồi trẻ, 

Mười phần xuân có gău ba bốn phần. | 

Tuồi trẻ ví chia làm mười phần, thì lúc ấy 
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Kiều đã già mất ba bốn phần, tức là đã mất non 
nửa cái xuân xanh. 

Người ta lúc đương thì tuôi trễ thì thân hình 
mặt mũi thường đầy đặn, béo tốt. Hã già đi chút 
nào thì mặt mũi, thân hình lại gầy bớt đi chút 
nấy, cho nên ở đây tác-giả đùng chữ GẦY đề 
cụ-thê-hỏa sự có tuôi của Kiều. 


4.— Xuân là ân-ái bay ái-tình 

Một nền Đồng tước khóa xuân hai Kiều 
Lượng XUÂN dù quyết hẹp hòi 

Chiều XUÂN dễ khiến nét thu ngại ngùng 
Lòng XUÂN phơi phới chén XUÂN tàng tàng 
Còn ngờ giấc mộng đẻm XUẨN mơ màng 
Bốn bề XUẨN khóa mội nàng ở trong 
- Đêm XUÂN mội giấc mơ màng 

Khóa buồng XUÂN đề đợi ngày đào non 
Trước lầu Ngững-Bich khóa XUÂN 

Những mình nào biết có XUÂN là gì 

Tiếc hoa những ngậm ngùi XUÂN 

Ngày xuân lắm lúc đi pề sới XUÂN 

Chúa XUÂN đành đã có nơi 
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Chúa XUÂN đề lội 'một mình cho hoa 
Tín XUÂN đâu dễ đi. oề cho năng 
Vẫn là một chữ xuán là mùa xuán. Nhưng xuán 
(viết to) trong những câu trên đều có nghĩa là 
XUÂN-TÌNH nghĩa là tình trai gái yêu thích nhan 
hoặc là ân-ái, hay là ái-tình. 
š? LƯỢNG XUÂN là cái lượng thương yêu, cái 
lượng-của người yêu. 
Eš CHIỀU XUÂN là về thương yên, về Ân-ái. 
LỎNG XUÂN là lòng yêu, tình yên. 
tt CHÉN XUÂN là chén rượu tính, chén rượu 
uống với người yêu. 
? ĐÊM XUÂN không phải là đêm mùa zuần. 
— Báng khuâng đỉnh Giáp non thần 
Còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ-màng 
Kim-Trọng đang bâng khuâng đến sự ân-ái, bỗng 
thấy Kiều đến giật mình tỉnh dậy, chàng ngờ 
rằng bấy giờ chàng vẫn đang nằm mơ ân-ái. 
Vậy ĐỀM XUÂN đây là đếm án-ái. Bấy giờ vào 
mùa hè, chớ không phải mùa xuân. 
— Đêm xuân một giấc mơ màng 
Đuốc hoa đề đó mặc nàng nằm trơ 
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ĐÊM XUÂN đây cũng là đêm ân-ái. Khi Mã Giám- 
sinh đưa Kiều về nhà trọ là vào tiết mùa thu. 
Đoạn trên tả Kiều lúc ở buồng nhà trọ có câu : 
Đẻm thu một khắc một chầu 
Bâng khuáng như tỉnh như sau một mình 
tt KHÓA XUẢN, XUÂN KHÓA đều có nghĩa là 
khóa cái xuân-tình lại một nơi. hoặc do chủ-dộng 
hoặc do bị động. 
Một nền Đồng-Tước khóa xuân hai Kiều. 
Câu này dịch ý câu thơ Tàu : 
Đồng Tước xuân thâm lỏa nhị Kiều 
Cứ theo câu thơ chữ Hán này thì KHÓA tức là 
nhốt hai cô họ Kiều (Đại Kiều, Tiều Kiều bai chị 
em rất đẹp, người ở Đông-Ngô đời Tam-Quốc) 
chớ không phải là KHÓA cái XUÂN. 
— Đồng-lước xuân thâm tổa nhị Kiều 
.Là nhốt hai cô họ Kiều vào đền Đồng-Tước 
trong đỏ cái xuân bị đề ở nơi kín đáo (thâm chính 
nghĩa là sâu, đây só nghĩa là kin-đáo) 
Ñhưng theo văn-lý câu Kiều : 
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.. Khóa xuân hai Niều 

Và những câu : 
Bốn bề xuân khóa một nàng ở trong 
Khóa buồng xuân đề đợi ngàu đào non 
Trước lầu Ngưng-Bích khóa xuân 

thì lại là KHÓA CÁI XUÂN TỈÌNH. 

— Khóa Xuân hai Kiều — là khỏa cải xuân- 
tỉnh của hai chị em gái... 

— Bốn bề xuân khóa một nàng ở trong — mấy 
bản dịch Pháp-Văn đều hiều là : bốn bề là mùœ 
uân một nàng bị khóa nhốt ở trong. Hiều như 
vậy có lẽ sai. Vì khi Mã-Giám-sinh đem Kiều về 
đề ở nhà trọ, có phải là mùa xuân đâu ? Chính 
là vào mùa Thu, Vậy không thể giảng là bốn 
bề là mùa xuân. Phải giảng như thế này mới 
thông : 

Bốn bề là trú phường (trủ phường nói lần, hiều 
ngầm, vì trên có câu : 

Đưa nàng oễ đẳn trủ phường) 
Khóa cái xuân cˆa nàng ở trong phòng. 
šš KHÓA BUỒNG XUÂN là khỏa nhốt cái xuân 
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tình trong buồng kín, ý nỏi không thả lòng ra; 
yên ai, giữ giá đề đợi lấy chồng, 

tt: TRƯỚC LẦU NGƯNG-BÍCH KHÓA XUÂN nghĩa: 
là khóa cái xuân tình trong lầu Ngưng Bích, ở- 
phía trước lầu, cô... hay là : 


Ở trước lầu Ngưng-Bích là nơi khóa cái xuân. 
tỉnh, cô... 
: NÀO BIẾT CÓ XUÂN là nào biết có ái-tình. 
t NGẬM NGÙI XUÂN là ngậm ngùi cho ái-tình: 
:: ĐI VỀ VỚI XUÂN là ải về với ái-tình, đi về 
với người tình (chữ Xuân ở đầu câu — Ngày: 
xuân — là mùa xuân). 


‡: CHÚA XUẨẮN là chủ xuân tình, là chủ tình yêu. 

Chúa xuân đành đã có nơi 

Nghĩa là ông chủ ái -tình, tức người đản-ông,. 
đã có nơi yêu rồi, tức đã cỏ vợ. 

Chúa xuân đề tội một mình cho hoa 

Nghĩa là ông chủ tình yêu. Thúc-sinh tự xưng,. 
vì chàng là chủ tình yêu của Kiều, đã đề một. 
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mình người đẹp (như hoa) phải chỉu lội, Vì vậy 
Â4rên chàng đã nói : 

Bã cam chịu bạc oi tình 

Bản của Hồ-đắc-Hàm cho chúa xuắn là Hoạn-thư. 

Bản địch của Nguy ễn-văn-Vĩnh cho chúa xuận 
ở câu trên là Hoạn-thư, chúa xuận ở câu dưới 
là ông trời (Dieu du Printemps): bản địch của 
Crayssac cho chúa zxuắn trên là cgười vợ cả; 
Chúa xuân ở câu dưới là Thúc-sinh; Bản địch 
của Marcel HRobbe (M.R,) cho chứa xuân ở hai 
câu đều trỏ Hoạn-thư. Hiền như vậy có lẽ đều có 
chỗ chưa ôn. 
#: TÌN XUÂN là tin tức, thư tử của người yêu, 
của người tình. 
3z Ngoàinghĩa là ân-ái là tình yêu, Xuán-tình còn 
có nghĩa là fấumn iỏng thương cẩm bề Lhì tuồi 
4rẻ. 

Nghĩa ấy thấy trong câu 

Khúc đâu êm ái xuân tỉnh: 

Nếu chỉ có một câu 
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Khúc đâu êm ái xuân lình 
Thì có lễ phải hiều Xuắn tình là tình uêu- đương; 
như nghĩa trên bia. 


Nhưng vì tiếp liền theo có câu : 


Ấu hồn Thục - Đề hay mình Đỗ - Qiuên ? 
nên phải hiều Xuân -fỉnh là lỏng thương + cẳnr 
ngày tuôi trẻ. Bởi vì nói Thục-Đế hay Đỗ-Quyên 
tức là nói sự thương tiếc, như câu thơ bà Huyện 
Thanh-Quan : 


Nhớ nước đau lòng con quốc - quốc 


Tục truyền Thục- Đế khi mất nước thì hồn 
hỏa thành chim đỗ - quyên tức chim quốc kêu đòš 
lại nước. 


Câu trên tả tiếng đàn đầm-ấm dương-hòa thì. 
nói đến Trang-Chu nằm mơ hóa con bướm; câu 
dưới tả tiếng đàn buồn thương một cách êm-dịu 
thì nói đến Thục-Đấ hóa Đỗ.Quyên, cứ coi văn- 
khi câu Kiều, thì không thê tách riêng câu khúc 
đâu êm đỉ xuân (inh ra một mình mà giảng xuất 
tình là tìnù yêu được. 
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5.— Xuân là êm đẹp. 

Cũng vẫn chữ xuân là mùa xuân, nhưng dùng 
theo thề tính-lự (adjecif) chứ không thề dùng 
theo thề danh-iự (nom) và có nghĩa là êm-ải, 
tươi đẹp. Nghĩa này đï nhiên do nghÏa mùa xuân 
biến ra, vì mùa xuân khi trời êmn-địu cẳnh-vật tươi 
đẹp. 

Thúg-Vân chợ! tỉnh giấc xuân 


§f GIÁC XUÂN tức là giấc ngủ đêm xuắn, dịch 
chữ Hán XUÂN -MIỄN nghĩa là giấc ngủ ngon- 
lành êm ải. 
§? Vườn xuân mội cửa đề ghỉ muôn đời 

VƯỜN XUẨÂN đây là vườn tươi đẹp như vườn 
hoa về mùa xuân, ÿỷ nói cảnh nhà tươi đẹp, ví 
cảnh nhà với cảnh vườn boa. Sở đi ở đây hạ chữ 
VƯỜN XUÂN là dề cho ăn khớp và ứng-đáp với 
câu trên tả cảnh chồng con Thúy-Vân : 

Một câu cù-mộc mội sân quế hỏe 
"Trên lấy cây đề nói người, dưới lấy vườn đề 
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nói nhà, như vậy là thượng hạ tương thừa, văn 
có hình ảnh và ý vị. 


6.— Xuân là năm. 


Mỗi năm có một mùa xuân, Nên người ta 
thường lấy mùa zuán đề trổ một năm. Cũng như 
chữ Thu thường được đùng đề trỏ một năm : 


Nghìn thu bạc mệnh mút đời tài hoa 


Và dùng theo nghĩa này, XUÂN thường được 
đi liền với chữ THU. 


Sử nước Lỗ — tục truyền do Không-lử soạn 
lại — gọi là XUÂN THỦ là vì sử chép theo lối 
BIỀN NIÊN nghĩa là biên chép các việc từng năng 
một. 


Nghĩa này trong truyện Kiều, thấy dùng trong 
câu : 


Xuân Thu biết đã đỗi thau mấy lần ? 
Nghĩa là : 
Nắm đã thay đỗi không biết mấy lần rồi? 
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7.— Xuân là tên người 
Trơng Kiều, có chỗ XUÂN là một danh-tự riêng 
trồ tên một cô tớ gái : 
Xuân, Thu, cắt sẵn hai lên hương trà, 


Hoạn-Thư cho Kiều ra tu ở Quan-Âm-Các và 
cắt bai con đòi tên là XUÂN và THỦ ra giúp việc 
đến nhang và trà thủy, 


ĐÓN CO! 


TRUYÊN KIÊU CHÚ GIẢI 


Giầy non 700 trang — LỄÊ-VÁN-HOÈ 
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